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[bookmark: _Toc56438292]1. Khái quát chung về Trường Đại học Mỏ - Đia chất, những tác động tới hoạt động của Nhà trường trong năm học 2019 - 2020
[bookmark: _Toc23328752][bookmark: _Toc55499853][bookmark: _Toc56438293]1.1. Khái quát chung về Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thành lập ngày 08 tháng 8 năm 1966, sau chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển với nỗ lực không ngừng và vượt qua bao thử thách, đến nay Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của Việt Nam. Nhà trường ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống giáo dục và đào tạo Việt Nam là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu uy tín trong nước về các lĩnh vực khoa học Trái đất, Mỏ, Tài nguyên và môi trường và nhiều lĩnh vực khoa học khác. 
[bookmark: _Toc55499854][bookmark: _Toc56438294]Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2008 - 2020 tầm nhìn đến 2030 xác định “Trường Đại học Mỏ - Địa chất có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực khoa học Trái đất và Mỏ, cũng như các lĩnh vực khoa học khác, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước”.
Hiện nay, Nhà trường có 12 khoa (trong đó có 9 khoa chuyên môn) với 58 bộ môn, 23 đơn vị chức năng (phòng, ban, trung tâm, trạm, văn phòng). Các tổ chức đoàn thể có Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội cựu chiến binh.
Đội ngũ nhân lực có chất lượng với tổng số cán bộ viên chức là 756 người, trong đó cán bộ giảng dạy là 531 cán bộ, 177 cán bộ hành chính, 48 kỹ sư. Trong số cán bộ giảng dạy có  256 tiến sĩ (04 giáo sư và 51 phó giáo sư), 267 thạc sĩ, 8 đại học.
Vai trò, chức năng nhiệm vụ cụ thể của các cấp quản lý, của cán bộ quản lý được xác định rõ ràng theo đúng các quy định của pháp luật và Bộ GD&ĐT. Nhà trường có quy chế về tổ chức, quy định chức năng hoạt động, trách nhiệm đối với cán bộ, giảng viên và từng đơn vị trong Trường và cụ thể hóa trong các quy định hoạt động từ cấp Trường tới các đơn vị cơ sở. Hệ thống văn bản về tổ chức bộ máy được phổ biến trong toàn Trường thông qua các quy định, quy trình, các thông báo, quyết định. Công tác điều hành bằng văn bản theo hệ thống eOFFICE đã dần tạo nề nếp, thói quen về tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn của các đơn vị và cá nhân trong Trường.
Nhà trường hiện có tổng diện tích lớp học là 28.437 m2, tổng diện tích phòng thí nghiệm và xưởng thực hành là 19.625 m2, đảm bảo đủ số phòng học, giảng đường, PTN, KTX, xưởng thực hành, trang thiết bị và sân bãi để phục vụ công tác đào tạo và NCKH. Từ năm 2016, Nhà trường đã thúc đẩy việc triển khai dự án khu đô thị đại học và hiện đang đẩy mạnh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị đại học với diện tích sử dụng đất 23,6 ha; bao gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giảng đường, PTN, khu vực giáo dục thể chất, KTX sinh viên. Đến nay đã đền bù giải phóng mặt bằng được 8,7ha trong đó có khu A1(5,2ha) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và được giao đất để thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng.
Trong năm 2019, Nhà trường đã được đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng bởi Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-CEA) với tỷ lệ tiêu chí đạt yêu cầu là 85.2%. Giấy chứng nhận số 33/GCN-CSGD được cấp ngày 30/3/2018. Cũng trong năm 2019, Nhà ttrường triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài với 7 chương trình đào tạo. Đến nay, việc đánh giá ngoài đã cơ bản hoàn thành và đang chờ kết quả chính thức từ hội đồng đánh giá. 
Tháng 5/2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia xếp hạng các trường đại học theo hệ thống UPM và đạt chuẩn 4 sao theo định hướng đại học nghiên cứu, được cấp Chứng nhận vào ngày 18/8/2020.
[bookmark: _Toc55499855][bookmark: _Toc56438295]1.2. Tóm tắt bối cảnh và thách thức đối với Nhà trường trong giai đoạn tới
Trong những năm tới là giai đoạn đất nước triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng thời tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, theo đó nhiều trường đại học nước ngoài sẽ đầu tư vào Việt Nam; nhiều tổ chức, công ty, doanh nghiệp sẽ đầu tư vào lĩnh vực giáo dục Việt Nam; song song với đó là việc áp dụng cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học theo Luật giáo dục đại học và Nghị định 99. Do đó, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ ngày càng lớn, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trong đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Năm năm tới sẽ có sự thay đổi cơ bản, toàn diện về giáo dục theo chiến lược phát triển ngành giáo dục Việt Nam, có sự thay đổi về định hướng phát triển khoa học công nghệ của cả nước.
Đây là giai đoạn phải điều chỉnh mạnh mẽ để triển khai Chiến lược phát triển Nhà trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; là giai đoạn Nhà trường phấn đấu đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng cơ sở mới tại khu đô thị đại học đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất cần xây dựng một chiến lược phát triển mới, phát huy nội lực, với sức mạnh tổng hợp và tận dụng triệt để mọi nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài, phấn đấu biến thách thức thành cơ hội để nâng cấp  và mở rộng, phát triển thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đa ngành, đa lĩnh vực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây thực sự là chặng đường vô cùng quan trọng của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020 của Bộ GD&ĐT, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quán triệt và thực hiện nhiều nhiệm vụ theo các quy định của pháp luật. Toàn bộ bộ máy chính trị của Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ năm học.  
Tuy nhiên, những thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện nay đã và đang tạo ra những thách thức lớn đối với sự tồn tại và phát triển bền vững của Nhà trường, đó là:
- Nền kinh tế nước nhà đang trong giai đoạn chuyển đổi và gặp nhiều khó khăn, việc đầu tư cho giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng giảm sút dẫn tới sự hạn chế trong việc bảo đảm duy trì tính tiên phong về khoa học công nghệ và tri thức của trường đại học.
- Sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi việc đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực trong đó có đội ngũ giảng viên và nhà khoa học cũng như đổi mới căn bản về tư duy trong công tác đào tạo, mở ra những lĩnh vực mới cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học là đòi hỏi bắt buộc cho sự sống còn và phát triển của trường đại học. 
- Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục đại học đã có hiệu lực từ 01/7/2019 có nhiều yêu cầu mới về sự thay đổi hệ thống quản lý, tổ chức, cơ cấu nhân lực, chương trình đào tạo và hoạt động của các cơ sở giáo dục nhưng đến nay các văn bản hướng dẫn thi hành luật chưa có, dẫn tới việc thực thi luật còn nhiều vướng mắc và chưa thể thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật này cũng như nhiều văn bản pháp luật khác đã và chuẩn bị có hiệu lực hiện chưa có hoặc chưa có hiệu lực thi hành, ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng các văn bản pháp quy phục vụ quản lý các hoạt động của trường bị chậm trễ. 
- Sự ra đời của một hệ thống gần 400 trường đại học trong đó có nhiều trường có cùng ngành nghề đào tạo truyền thống của Nhà trường đã tạo nên sự cạnh tranh mạnh mẽ trong giáo dục, thu hút người dạy, ngừi học và tuyển sinh.
- Trong tiến trình tự chủ giáo dục đại học, sự cắt giảm kinh phí đầu tư cho đại học công và xu thế tự chủ đại học tạo nên những sức ép lớn đối với đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động của trường.
- Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là trong giáo dục đại học. Các trường đại học trên cả nước cũng như Trường Đại học Mỏ - Địa chất phải chuyển việc giảng dạy trực tiếp sang trực tuyến online, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đào tạo, hợp tác quốc tế...
- Biến động trong lựa chọn ngành nghề dẫn đến sụt sụt giảm số lượng sinh viên nhập học và người học ở hầu hết các ngành truyền thống gây mất cân đối và ảnh hưởng lớn tới toàn bộ hoạt động của trường.
Bên cạnh những thách thức khách quan nêu trên, Nhà trường còn đang phải đối mặt những tồn tại hạn chế trong nội bộ mang tính chủ quan, đó là:
- Hệ thống quản lý đã có nhiều cải thiện về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động, tuy nhiên sự phối hợp chưa được nhịp nhàng, vẫn tạo những khoảng trống cho việc thực hiện các công việc một cách hiệu quả. Các đơn vị phối hợp chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm và giải trình. Sự phối hợp giữa các đơn vị vẫn còn mang tính hành chính. Hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin “Một cửa” mới được xây dựng, nhưng việc xử lý thông tin của các đơn vị vẫn còn thể hiện nhiều bất cập.
- Cơ cấu tổ chức, nhân sự chưa theo kịp với những biến động về cơ chế chính sách và tình hình mới. Việc định danh công việc, vị trí việc làm của các đơn vị và cá nhân trong đơn vị chưa được chuẩn hóa để làm cơ sở cho việc xác định đội ngũ nhân sự và giao việc phù hợp và hiệu quả. Hệ thống KPIs còn đang trong giai đoạn xây dựng và chưa được triển khai.
- Đội ngũ giảng viên và cán bộ hành chính đông đảo nhưng còn hạn chế về tỷ lệ bậc cao, đa dạng ngành nghề và còn chưa linh hoạt trong học thuật dẫn tới sự kém chủ động trong xây dựng chương trình đào tạo mới và tham gia các hoạt động đào tạo.
- Cơ cấu học thuật, nghiên cứu khoa học và bộ máy chuyên môn ở một số Khoa chuyên còn chưa thực sự phù hợp và bắt kịp với nhu cầu và sự thay đổi của thực tế; việc nắm bắt và mở các chương trình/ngành đào tạo mới còn chậm và không theo kịp xu thế và yêu cầu thực tế. 
- Hệ thống các văn bản nội bộ còn thiếu và chưa đồng bộ; chậm được cập nhật và chưa theo kịp được nhưng biến động nhanh của xã hội làm giảm hiệu quả công tác quản trị đại học của Nhà trường.
- Hệ thống quản lý, đào tạo chưa thực sự lấy người học làm trung tâm và coi người học là đối tượng phục vụ, chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tế sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường còn hạn chế. Công tác đảm bảo chất lượng là một yêu cầu quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo còn chưa thực sự được toàn thể cán bộ viên chức nhận thức đầy đủ, việc triển khai còn chậm và chưa hiệu quả.
- Hoạt động nghiên cứu khoa học chưa thực sự là một hoạt động thường xuyên đối với đa số giảng viên như yêu cầu. Tỷ trọng nghiên cứu và sản phẩm khoa học trong cơ cấu học thuật của Trường còn thấp. Các Trung tâm nghiên cứu hoạt động tương đối độc lập và chưa chia sẻ và sử dụng hiệu quả các nhân lực đơn vị trong Nhà trường phù hợp với các nhiệm vụ KHCN triển khai ở các trung tâm và công ty. 
- Số lượng sinh viên sụt giảm và không ổn định trong những năm gần đây, đặc biệt là đối với các ngành truyền thống, dẫn tới tâm lý, hoạt động đào tạo và đời sống cán bộ đang bị thách thức lớn. Tuy nhiên, công tác chính trị tư tưởng cho cả thầy và trò hiện nay chưa đáp ứng được với những thay đổi của thực tiễn.
- Cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở vật chất cho đào tạo chất lượng cao còn nghèo nàn, lạc hậu và tiếp tục xuống cấp nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động và hình ảnh của Nhà trường. Việc khai thác tiềm năng của cơ sở vật chất đã được đầu tư (ký túc xá, các trung tâm, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất khác) chưa được như mong muốn. Việc xây dựng, mở rộng và đầu tư chiều sâu cho cơ sở vật chất và xây dựng trường gặp nhiều khó khăn.
- Việc triển khai hoạt động tự chủ, trong đó có việc thí điểm tự chủ cho một số đơn vị còn chậm, chưa theo kịp được yêu cầu của thực tiễn.

[bookmark: _Toc55499856][bookmark: _Toc56438296]2. Công tác chính trị tư tưởng
Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu luôn coi công tác chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Nhà trường, tăng cường tính chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Nhà trường. 
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và tiếp tục thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025, Nhà trường đã triển khai nhiều phong trào thi đua trong năm học, nâng cao ý thức cán bộ, giảng viên trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội phát động. 
 Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Trường đã chỉ đạo các tổ chức đảng tổ chức học tập, nghiên cứu, phổ biến đến từng đảng viên trong chi bộ bằng hình thức các buổi sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt của chi bộ, phù hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả thiết thực. Đảng ủy tiếp tục triển khai phổ biến Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về“Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong tình hình hiện nay, nhằm nâng cao  đời sống cho cán bộ, Đảng ủy Trường triển khai xây dựng nghị quyết về “Các giải pháp đảm bảo đời sống cho cán bộ viên chức và người lao động; tăng cường công tác tuyển sinh và xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”. 
Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020, các hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng, sinh hoạt chính trị cho đảng viên toàn Trường và kịp thời tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo đúng kế hoạch, bằng nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với cán bộ, viên chức trẻ (dưới 35 tuổi), qua đó các CBVC trẻ đã được trực tiếp lắng nghe, nắm bắt những chủ trương, chính sách của Nhà trường về công tác chăm lo, phát triển nguồn lực trẻ; đồng thời, đây cũng là dịp để các cán bộ trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, những khó khăn trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học cũng như về đời sống. Qua đó, Nhà trường kịp thời có biện pháp điều chỉnh, hỗ trợ nguyện vọng chính đáng của các cán bộ trẻ.
Nhận xét, đánh giá chung
Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu quan tâm và coi trọng. Qua các buổi học tập chuyên đề, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và triển khai các cuộc vận động đã giúp cho cán bộ, viên chức và sinh viên hiểu rõ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong các hoạt động của Nhà trường; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đẩy lùi tiêu cực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong Nhà trường. Cán bộ, viên chức và sinh viên Nhà trường đã thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy định của Nhà trường và nơi cư trú, tạm trú. 
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chất lượng công tác tuyên truyền chưa đạt hiệu quả như mong muốn; chưa thực sự sát sao nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ và sinh viên trong toàn Trường.
3. Công tác đào tạo
[bookmark: _Toc55499857][bookmark: _Toc56438297]3.1. Công tác tuyển sinh năm học 2019 - 2020
Theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đáp ứng nhu cầu của xã hội, Nhà trường đã tổ chức nghiêm túc, đúng quy định công tác tuyển sinh các hệ: Đại học chính quy; Đại học bằng 2 đợt 1; Liên thông đại học đợt 1; Vừa làm vừa học và Sau đại học. Kết quả tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của toàn trường được thể hiện ở các bảng số liệu dưới đây. 
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Bảng 1. Kết quả tuyển sinh đại học năm học 2019-2020

	Mã ngành
	Tên Khoa/Ngành
	Chính quy
	Vừa làm vừa học

	
	
	2018-2019
	2019-2020
	2018-2019
	2019-2020

	
	
	VB1
	VB2

	LT

	VB1
	VB2

	LT

	VB1
	VB2
	VB1
	VB2

	
	
	HB
	THPT
	
	
	HB
	THPT
	
	
	
	
	
	

	Khoa:
	Công nghệ thông tin
	6
	518
	2
	2
	6
	624
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7480201
	Công nghệ thông tin
	6
	518
	2
	2
	6
	624
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khoa:
	Cơ - Điện
	104
	188
	8
	2
	58
	205
	3
	12
	11
	2
	20
	5

	7520103
	Kỹ thuật cơ khí
	46
	43
	0
	0
	24
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7520201
	Kỹ thuật điện
	50
	42
	0
	0
	34
	38
	0
	5
	11
	2
	20
	5

	7520216
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
	8
	103
	8
	2
	0
	138
	3
	7
	0
	0
	0
	0

	Khoa:
	Khoa Dầu khí
	41
	36
	2
	5
	23
	22
	2
	6
	0
	0
	0
	0

	7520604
	Kỹ thuật dầu khí
	31
	17
	0
	5
	17
	13
	0
	6
	0
	0
	0
	0

	7510401
	Công nghệ kỹ thuật hoá học
	7
	18
	2
	0
	6
	8
	2
	0
	0
	0
	0
	0

	7520502
	Kỹ thuật địa vật lý
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7520301
	Kỹ thuật hoá học - CTTT
	1
	1
	0
	0
	0
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	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khoa:
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	10
	8
	9
	0
	26
	6
	2
	22
	1
	1
	2
	0

	7520501
	Kỹ thuật địa chất
	7
	8
	9
	0
	12
	6
	2
	22
	1
	1
	2
	0

	7440201
	Địa chất học
	3
	0
	0
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7580211
	Địa kỹ thuật xây dựng
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khoa:
	Kinh tế - Quản trị kinh doanh
	69
	484
	4
	0
	111
	773
	2
	113
	27
	14
	23
	8

	7340101
	Quản trị kinh doanh
	19
	244
	4
	0
	28
	367
	0
	0
	20
	6
	20
	8

	7340201
	Tài chính - ngân hàng
	29
	21
	0
	0
	38
	105
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7340301
	Kế toán
	21
	219
	0
	0
	45
	301
	2
	113
	7
	8
	3
	0

	Khoa:
	Khoa Mỏ
	15
	24
	11
	1
	26
	17
	16
	0
	40
	10
	57
	6

	7520601
	Kỹ thuật mỏ
	10
	18
	11
	1
	21
	16
	16
	0
	39
	9
	52
	6

	7520607
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	5
	6
	0
	0
	5
	1
	0
	0
	1
	1
	5
	0

	Khoa:
	Khoa Môi trường
	8
	1
	0
	1
	12
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	7520320
	Kỹ thuật môi trường
	8
	1
	0
	1
	12
	1
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	Khoa:
	Bản đồ và Quản lý đất đai
	21
	26
	16
	2
	31
	34
	1
	24
	1
	0
	0
	0

	7480206
	Địa tin học
	0
	0
	0
	0
	4
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7520503
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	12
	13
	16
	2
	13
	12
	1
	24
	1
	0
	0
	0

	7850103
	Quản lý đất đai
	9
	13
	0
	0
	14
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Khoa:
	Khoa Xây dựng
	9
	13
	32
	10
	42
	8
	11
	3
	0
	0
	0
	0

	7580201
	Kỹ thuật xây dựng
	9
	13
	32
	10
	41
	8
	11
	3
	0
	0
	0
	0

	
	TỔNG CỘNG
	283
	1.298
	84
	23
	335
	1.697
	37
	180
	81
	27
	102
	19
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Văn bằng 1: Số lượng tuyển sinh đầu vào một số ngành chưa đủ chỉ tiêu đăng ký, trong khi một số ngành tuyển vượt quá chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển vào Trường nhìn chung còn thấp. Kết quả này có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến: nhu cầu về ngành nghề, sự biến động của xã hội về cơ cấu nền kinh tế.
Văn bằng 2, liên thông:  Số liệu tuyển sinh năm học 2019-2020 cho thấy kết quả tuyển sinh hệ liên thông có sự khởi sắc so với năm học 2018-2019 (180 so với 23, tăng gấp gần 8 lần). Tuy nhiên lại có sự sụt giảm mạnh về số lượng ở hệ văn bằng 2 so với năm trước (37 so với 84, giảm gần 50%). 
Vừa làm vừa học: Công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn do sự thay đổi nhận thức của xã hội, của doanh nghiệp, sự lựa chọn của người học về đại học hay học nghề… Kết quả tuyển sinh cho thấy số lượng đầu vào 2 năm liên tiếp đều ở mức thấp. 
3.1.2. Sau đại học
Nhà trường đã tổ chức 2 đợt tuyển sinh sau đại học trong năm học 2019-2020 (đợt 2 năm 2019 và đợt 1 năm 2020) với tổng số lượng đã tuyển mới được là 451 học viên cao học và 08 nghiên cứu sinh. So với năm học 2018-2019, số lượng tuyển sinh cao học và NCS năm 2019-2020 có giảm (2018-2019: 484 HVCH, 11 NCS).
Bảng 2. Kết quả tuyển sinh cao học năm học 2019-2020
	TT
	Ngành đào tạo
	Tuyển mới

	
	
	2018 - 2019
	2019 - 2020

	Tổng số
	484
	451

	
	Khoa CNTT
	15
	9

	1
	Địa tin học
	15
	9

	
	Khoa Cơ điện
	42
	12

	2
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	32
	0

	3
	Kỹ thuật điện
	10
	12

	4
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	0
	0

	5
	Kỹ thuật cơ khí 
	0
	0

	
	Khoa Dầu khí
	7
	14

	6
	Kỹ thuật dầu khí
	2
	6

	7
	Kỹ thuật địa vật lý
	5
	2

	8
	Kỹ thuật hóa học
	2
	6

	
	Khoa KH và KT địa chất
	39
	31

	9
	Kỹ thuật địa chất
	39
	26

	10
	Địa chất học
	0
	1

	11
	Khoáng vật học và địa hóa học
	0
	4

	
	Khoa Kinh tế QTKD
	214
	181

	12
	Quản lý kinh tế
	214
	181

	
	Khoa Mỏ
	29
	47

	13
	Khai thác mỏ
	25
	44

	14
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	4
	3

	
	Khoa Môi trường
	15
	35

	15
	Kỹ thuật môi trường
	15
	35

	
	Khoa Trắc địa - bản đồ &QLĐĐ
	118
	105

	16
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	86
	89

	17
	Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
	13
	5

	18
	Quản lý đất đai
	19
	11

	
	Khoa Xây dựng
	5
	17

	19
	Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
	5
	17



Bảng 3. Kết quả tuyển sinh NCS năm 2019-2020
	TT
	Ngành đào tạo
	Tuyển mới

	
	
	2018 - 2019
	2019 - 2020

	Tổng số
	11
	8

	
	Khoa Cơ điện
	2
	0

	1
	Kỹ thuật điện
	0
	0

	2
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	1
	0

	3
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	1
	0

	
	Khoa Dầu khí
	2
	0

	4
	Kỹ thuật dầu khí
	2
	0

	5
	Kỹ thuật địa vật lý
	0
	0

	
	Khoa KH và KT địa chất
	2
	3

	6
	Kỹ thuật địa chất
	2
	3

	7
	Địa chất học
	0
	0

	8
	Khoáng vật học và địa hóa học
	0
	0

	
	Khoa Kinh tế QTKD
	2
	3

	9
	Quản lý kinh tế
	2
	3

	
	Khoa Mỏ
	2
	1

	10
	Khai thác mỏ
	1
	1

	11
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	1
	0

	
	Khoa Trắc địa - bản đồ &QLĐĐ
	0
	1

	12
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	0
	1

	
	Khoa Xây dựng
	1
	0

	13
	Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
	1
	0



[bookmark: _Toc55499860][bookmark: _Toc56438300]3.2. Quy mô đào tạo
Tổng số người học (sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh) trong toàn trường năm 2020-2021 là 13.191 người (số lượng ở Vũng Tàu là 302 người), giảm 15% so với năm học trước.


[bookmark: _Toc55499861][bookmark: _Toc56436601][bookmark: _Toc56438301]Hình 2. Quy mô đào tạo trong năm học 2018- 2019 và 2019 - 2020

Hệ chính quy: Tổng số sinh viên Đại học, Cao đẳng, Liên thông hệ chính quy là 11.363, giảm 14,99% so với năm học 2018-2019 (13.570 sinh viên), trong đó Đại học: 10.923 (số lượng sinh viên ở Vũng Tàu là 302 SV); Cao đẳng: 134 và Liên thông: 306. 
[bookmark: _Toc55499862][bookmark: _Toc56436602][bookmark: _Toc56438302]Bảng 4. Số lượng sinh viên chính quy
	TT
	Khoa
	2018 - 2019
	2019 - 2020

	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	Liên thông
	Đại học
	Cao đẳng
	Liên thông

	1
	Công nghệ Thông tin
	2.456
	30
	11
	2.585
	19
	8

	2
	Cơ điện
	2.525
	69
	31
	2.293
	31
	44

	3
	Dầu khí
	1.592
	0
	4
	1.050
	0
	12

	4
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	675
	26
	36
	441
	8
	31

	5
	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
	2.278
	26
	116
	2.221
	12
	113

	6
	Mỏ
	930
	50
	29
	583
	24
	12

	7
	Môi trường
	573
	4
	0
	352
	2
	1

	8
	Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
	985
	41
	93
	706
	25
	53

	9
	Xây dựng
	919
	28
	43
	692
	13
	32

	
	Tổng
	12.933
	274
	363
	10.923
	134
	306



Hệ vừa làm vừa học: Tổng số sinh viên Hệ vừa làm vừa học tại các điểm đào tạo trong năm học 2019-2020 là 657 SV, giảm 23% so với năm học trước. Một số chuyên ngành có số lượng sinh viên  ít gây khó khăn cho công tác xây dựng kế hoạch đào tạo.

Bảng 5. Số lượng sinh viên vừa làm vừa học
	TT
	Địa điểm đào tạo
	2018 - 2019
	2019 - 2020

	
	
	VB1
	VB2
	VB1
	VB2

	1
	Cẩm Phả (Kế toán, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật tuyển khoáng, Quản trị kinh doanh)
	35
	288
	180
	40

	2
	Hà Nội (Kế toán, Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Quản trị kinh doanh)
	36
	96
	88
	44

	3
	Hòn Gai (Kế toán, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật tuyển khoáng, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh)
	7
	113
	51
	0

	4
	Phú Yên (Kế toán, Kỹ thuật dầu khí)
	0
	3
	2
	0

	5
	Tây Ninh (Kỹ thuật mỏ)
	0
	17
	27
	0

	6
	Thanh Hóa (Kỹ thuật mỏ)
	0
	87
	87
	0

	7
	Uông Bí (Kỹ thuật điện, Kỹ thuật mỏ, Kỹ thuật tuyển khoáng, Quản trị kinh doanh)
	29
	121
	75
	17

	8
	Vũng Tàu (Kỹ thuật dầu khí, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá)
	0
	20
	17
	0

	9
	Nghệ An (Kỹ thuật mỏ)
	0
	0
	29
	0

	 
	Tổng
	107
	745
	556
	101



Sau đại học: Quy mô đào tạo sau đại học hiện tại của Nhà trường là 1171, trong đó có 1050 học viên cao học của 19 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 121 nghiên cứu sinh của 13 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. So với năm học 2018-2019, quy mô đào tạo sau đại học tăng 12% (Năm học 2018-2019, quy mô đào tạo sau đại học là 1030, trong đó số lượng học viên cao học là 905 và nghiên cứu sinh là 125). Số lượng NCS nhìn chung là ổn định trong 2 năm gần đây. Một số ngành kỹ thuật số lượng học viên cao học tương đối ít hoặc không tuyển sinh được như các ngành Khoáng vật học và địa hóa học, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật địa vật lý, Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật tuyển khoáng, Địa chất học. Một số ngành kỹ thuật truyền thống của Nhà trường có số lượng HVCH nhiều như ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Kỹ thuật địa chất, Khai thác mỏ, Kỹ thuật cơ khí động lực.
[bookmark: _Toc22745418][bookmark: _Toc23174472][bookmark: _Toc23175172][bookmark: _Toc23328988][bookmark: _Toc55499863][bookmark: _Toc56436603][bookmark: _Toc56438303]Bảng 6. Số lượng học viên cao học
	TT
	Khoa
	2018 - 2019
	2019 - 2020

	1
	Công nghệ Thông tin
	15
	24

	2
	Cơ điện
	69
	56

	3
	Dầu khí
	23
	28

	4
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	63
	77

	5
	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
	499
	474

	6
	Mỏ
	49
	85

	7
	Môi trường
	15
	50

	8
	Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
	164
	234

	9
	Xây dựng
	8
	22

	
	Tổng
	905
	1050



[bookmark: _Toc22745419][bookmark: _Toc23174473][bookmark: _Toc23175173][bookmark: _Toc23328989][bookmark: _Toc55499864][bookmark: _Toc56436604][bookmark: _Toc56438304]Bảng 7. Số lượng nghiên cứu sinh
	TT
	Khoa
	2018 - 2019
	2019 - 2020
	Ghi chú

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	0
	Chưa có

	2
	Cơ - Điện
	20
	19
	

	3
	Dầu khí
	11
	9
	

	4
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	33
	34
	

	5
	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
	14
	15
	

	6
	Mỏ
	16
	16
	

	7
	Môi trường
	0
	0
	Chưa có

	8
	Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
	30
	27
	

	9
	Xây dựng
	1
	1
	

	 
	Tổng
	125
	121
	



[bookmark: _Toc55499865][bookmark: _Toc56438305]3.3. Công tác giảng dạy và hướng dẫn đồ án, luận văn, luận án tốt nghiệp
[bookmark: _Toc55499866]Khối lượng giảng dạy thực hiện trong năm học 2019-2020 là 244.570 giờ được thực hiện bởi 494 cán bộ. Tổng số giờ vượt của toàn trường là 144.148 giờ. Tuy nhiên, vẫn còn những cán bộ thiếu giờ. 
[bookmark: _Toc56436606][bookmark: _Toc56438306]Bảng 8. Khối lượng giảng dạy năm học 2019 - 2020
	TT
	Khoa
	Số lượng cán bộ thực hiện
	Tổng giờ thực hiện của cán bộ
	Tổng giờ vượt của cán bộ vượt giờ
	Tổng giờ thiếu của cán bộ thiếu giờ

	1
	Công nghệ thông tin
	49
	27715
	17973
	-390

	2
	Cơ - Điện
	46
	31883
	21982
	-333

	3
	Dầu khí
	37
	21025
	12995
	0

	4
	Giáo dục Quốc phòng
	9
	5394
	4962
	0

	5
	Khoa học cơ bản
	85
	32806
	14918
	-1496

	6
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	46
	13184
	4515
	-1661

	7
	Kinh tế và Quản trị kinh doanh
	47
	37078
	27376
	0

	8
	Lý luận chính trị
	17
	13144
	9115
	0

	9
	Mỏ
	41
	18926
	10695
	0

	10
	Môi trường
	29
	10461
	4484
	-120

	11
	Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
	63
	21366
	8388
	-2259

	12
	Xây dựng
	25
	11588
	6745
	-86

	
	Tổng
	494
	244570
	144148
	-6345


[bookmark: _Toc55499867][bookmark: _Toc56436607][bookmark: _Toc56438307]Bảng 9. Số lượng sinh viên tốt nghiệp
	TT
	Khoa
	Đã in bằng tốt nghiệp
	Đã bảo vệ TN nhưng thiếu CĐR

	
	
	Tổng
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB
	

	1
	Công nghệ Thông tin
	183
	1
	4
	105
	73
	118

	2
	Cơ điện
	335
	0
	5
	149
	181
	103

	3
	Dầu khí
	345
	5
	29
	261
	50
	145

	4
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	164
	0
	4
	70
	90
	121

	5
	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
	395
	2
	35
	296
	62
	143

	6
	Mỏ
	186
	0
	4
	130
	52
	114

	7
	Môi trường
	109
	3
	10
	85
	11
	53

	8
	Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
	175
	0
	26
	123
	26
	116

	9
	Xây dựng
	173
	0
	3
	97
	73
	89

	 
	Tổng cộng
	2065
	11
	120
	1316
	618
	1002



[bookmark: _Toc55499868][bookmark: _Toc56436608][bookmark: _Toc56438308]Bảng 10. Kết quả học tập hệ cao đẳng
	
TT
	Khoa
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu, Kém
	Tổng số

	1
	Công nghệ thông tin 
	0
	1
	0
	1
	17
	19

	2
	Cơ điện 
	0
	0
	0
	2
	29
	31

	3
	Dầu khí 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
	1
	1
	3
	0
	7
	12

	5
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 
	0
	0
	2
	2
	4
	8

	6
	Mỏ
	0
	0
	0
	1
	23
	24

	7
	Môi trường
	0
	1
	1
	0
	0
	2

	8
	Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai
	4
	1
	0
	0
	20
	25

	9
	Xây dựng
	0
	0
	0
	0
	13
	13

	
	Tổng
	5
	4
	6
	6
	113
	134


[bookmark: _Toc55499869][bookmark: _Toc56436609][bookmark: _Toc56438309]Bảng 11. Kết quả học tập hệ đại học
	TT
	Khoa
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu, Kém
	Tổng số

	1
	Công nghệ thông tin 
	28
	139
	708
	607
	1103
	2585

	2
	Cơ điện 
	47
	148
	768
	560
	770
	2293

	3
	Dầu khí 
	109
	187
	285
	121
	348
	1050

	4
	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
	134
	242
	740
	446
	659
	2221

	5
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 
	44
	41
	109
	42
	205
	441

	6
	Mỏ
	43
	100
	159
	62
	219
	583

	7
	Môi trường
	102
	44
	86
	34
	86
	352

	8
	Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai
	117
	88
	164
	79
	258
	706

	9
	Xây dựng
	46
	89
	188
	89
	280
	692

	
	Tổng
	670
	1078
	3207
	2040
	3928
	10923


[bookmark: _Toc55499870][bookmark: _Toc56436610][bookmark: _Toc56438310]Bảng 12. Kết quả học tập hệ liên thông
	TT
	Khoa
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu, Kém
	Tổng số

	1
	Công nghệ thông tin 
	0
	1
	0
	1
	6
	8

	2
	Cơ điện 
	1
	3
	3
	5
	32
	44

	3
	Dầu khí 
	1
	1
	3
	4
	3
	12

	4
	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
	26
	26
	12
	10
	39
	113

	5
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất 
	3
	0
	1
	0
	27
	31

	6
	Mỏ
	1
	1
	4
	0
	6
	12

	7
	Môi trường
	0
	0
	0
	0
	1
	1

	8
	Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai
	13
	5
	3
	1
	31
	53

	9
	Xây dựng
	1
	1
	1
	0
	29
	32

	
	Tổng
	46
	38
	27
	21
	174
	306



Đào tạo đại học: Số lượng sinh viên được xét tốt nghiệp là 3067, trong đó chỉ có 2065 sinh viên đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp, còn lại 1002 sinh viên chưa đủ điều kiện để tốt nghiệp do chưa đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất.
Đào tạo sau đại học: Với quy mô đào tạo 1050 học viên cao học của 19 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 121 nghiên cứu sinh của 13 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ hiện có của Nhà trường, phòng Đào tạo sau đại học đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch học tập và nghiên cứu toàn khóa cho học viên cao học và nghiên cứu sinh một cách hợp lý. Chương trình đào tạo sau đại học được thiết kế theo xu hướng mở, có thể thay đổi thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của người học, phù hợp với sự phát triển của các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, cũng như nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao của xã hội. Nội dung chương trình đào tạo được bổ sung, chỉnh sửa theo từng năm học.
 Các bộ môn, các khoa và các giảng viên đã khắc phục khó khăn về thời gian, điều kiện đi lại, ăn ở trong quá trình giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên và NCS có thời gian để học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, luận án. Các học kỳ được tổ chức theo lịch ổn định đã tạo sự chủ động trong kế hoạch cho cán bộ giảng dạy và học viên. 
 Công tác giao đề tài và theo dõi học viên, NCS thực hiện luận văn, luận án, giải quyết các thủ tục bảo vệ cho học viên và nghiên cứu sinh được cải tiến và thực hiện nhanh chóng, thuận tiện và giảm các thủ tục hành chính. Trong năm học vừa qua đã tổ chức bảo vệ cho 394 HVCH và trao bằng cho 546 thạc sỹ; tổ chức Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường 07 NCS và trao bằng cho 17 tiến sĩ đảm bảo nghiêm túc, đúng Quy chế. Lễ trao bằng được tổ chức trang trọng tạo sự phấn khởi cho các NCS và học viên. Số HVCH có kết quả tốt nghiệp đạt loại khá giỏi chiếm tỷ lệ cao (chiếm gần 90% tổng số HVCH tốt nghiệp). 
Khối lượng giảng dạy sau đại học thực hiện được trong năm học 2019-2020 là 25.890 giờ chuẩn, tăng hơn một chút so với năm học trước do số lớp cao học tăng lên (năm học 2018-2019 là 25.230 giờ). Số lượng HVCH và NCS tốt nghiệp của từng ngành trong 2 năm học 2018-2019 và 2019-2020 được thể hiện trong Bảng 13 và Bảng 14
[bookmark: _Toc55499871][bookmark: _Toc56436611][bookmark: _Toc56438311]Bảng 13. Số lượng HVCH đã tốt nghiệp năm học 2018-2019 và 2019 -2020
	TT
	Ngành đào tạo
	Tốt nghiệp

	
	
	2018-2019
	2019-2020

	Tổng số
	623
	394

	Khoa Công nghệ thông tin
	-
	0

	1
	Địa tin học
	Mới mở
	0

	Khoa Cơ - Điện
	27
	29

	2
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	3
	21

	3
	Kỹ thuật điện
	23
	5

	4
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	1
	3

	5
	Kỹ thuật cơ khí 
	Mới mở
	0

	Khoa Dầu khí
	42
	9

	6
	Kỹ thuật dầu khí
	25
	8

	7
	Kỹ thuật địa vật lý
	3
	0

	8
	Kỹ thuật hóa học
	14
	1

	Khoa KH & KT Địa chất
	81
	31

	9
	Kỹ thuật địa chất
	80
	29

	10
	Địa chất học
	1
	2

	11
	Khoáng vật học và địa hóa học
	0
	0

	Khoa Kinh tế & QTKD
	274
	221

	12
	Quản lý kinh tế
	274
	221

	Khoa Mỏ
	85
	30

	13
	Khai thác mỏ
	78
	23

	14
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	7
	7

	Khoa Môi trường
	-
	0

	15
	Kỹ thuật môi trường
	Mới mở
	0

	Khoa Trắc địa - Bản đồ &QLĐĐ
	109
	74

	16
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	80
	65

	17
	Bản đồ viễn thám và hệ thông tin địa lý
	29
	9

	18
	Quản lý đất đai
	Mới mở
	0

	Khoa Xây dựng
	5
	0

	19
	Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
	5
	0



[bookmark: _Toc55499872][bookmark: _Toc56436612][bookmark: _Toc56438312]Bảng14. Số lượng NCS đã tốt nghiệp năm học 2018 – 2019 và 2019 - 2020
	TT
	Ngành đào tạo
	Tốt nghiệp

	
	
	2018-2019
	2019-2020

	Tổng số
	22
	7

	Khoa Cơ - Điện
	0
	0

	1
	Kỹ thuật điện
	0
	0

	2
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	0
	0

	3
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	0
	0

	Khoa Dầu khí
	2
	2

	4
	Kỹ thuật dầu khí
	1
	2

	5
	Kỹ thuật địa vật lý
	1
	0

	Khoa KH và KT Địa chất
	4
	2

	6
	Kỹ thuật địa chất
	2
	1

	7
	Địa chất học
	2
	0

	8
	Khoáng vật học và địa hóa học
	0
	1

	Khoa Kinh tế và QTKD
	2
	1

	9
	Quản lý kinh tế
	2
	1

	Khoa Mỏ
	3
	0

	10
	Khai thác mỏ
	3
	0

	11
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	0
	0

	Khoa Trắc địa - Bản đồ &QLĐĐ
	10
	2

	12
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	10
	2

	Khoa Xây dựng
	1
	0

	13
	Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
	1
	0


Những tồn tại, hạn chế:
- Do tình hình dịch bệnh Covid-19, một số hoạt động dạy và học, cũng như các hoạt động phong trào trong năm học 2019 - 2020 bị ảnh hưởng. Tất cả tiến độ đều bị chậm lại so với những năm học trước.
- Một số giảng viên dạy không theo đúng lịch học tập được phân công, tình hình giáo viên dạy dồn giờ và thậm chí rút bớt số giờ dạy theo quy định vẫn còn. 
- Tình trạng nghiên cứu sinh, học viên cao học học tập và nghiên cứu không đúng tiến độ, chậm tốt nghiệp có chiều hướng tăng lên.
- Việc chỉnh sửa, bổ sung, cập nhật các thông tin, dữ liệu mới vào trong các bài giảng, cũng như biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo cấp nhà xuất bản còn rất hạn chế. 
[bookmark: _Toc55499873][bookmark: _Toc56438313]3.4. Kết quả xử lý học tập năm học 2019-2020
Trong năm học 2019 - 2020 Nhà trường đã xử lý học tập, ra quyết định buộc thôi học 244 sinh viên
[bookmark: _Toc55499874][bookmark: _Toc56438314]Bảng 15. Số lượng sinh viên bị buộc thôi học
	TT
	Khoa
	SV học đúng tiến độ 2018-2019
	SV buộc thôi học 2018-2019
	SV học đúng tiến độ 2019-2020
	SV buộc thôi học 2019-2020

	1
	Công nghệ Thông tin
	2.459
	38
	2,774
	54

	2
	Cơ điện
	2.481
	144
	2,507
	34

	3
	Dầu khí
	1.575
	21
	1,201
	34

	4
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	667
	70
	582
	7

	5
	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
	2.338
	82
	2,478
	51

	6
	Mỏ
	972
	37
	735
	13

	7
	Môi trường
	562
	15
	389
	19

	8
	Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
	1.058
	61
	911
	22

	9
	Xây dựng
	944
	46
	827
	8

	
	Tổng
	13.056
	514
	12.404
	244



[bookmark: _Toc56438315]3.5. Công tác tổ chức, quản lý đào tạo
Nhà trường đã nghiên cứu, triển khai hình thức liên kết đào tạo đại học với các trường cao đẳng, cao đẳng nghề, đồng thời phát triển mô hình đào tạo các chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ theo địa chỉ hoặc đặt hàng từ các tổ chức ngoài trường, doanh nghiệp.
 Nhà trường đã ký kết thỏa thuận với một số đơn vị trong nước nhằm thực hiện các liên kết toàn diện về đào tạo và NCKH với mục tiêu hội nhập và đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực của xã hội (Bảng 16).
Tuy nhiên mô hình đào tạo theo chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ theo địa chỉ hoặc đặt hàng từ các tổ chức ngoài trường, doanh nghiệp chưa được phát huy đúng với tiềm năng sẵn có của Nhà Trường.
[bookmark: _Toc55499875][bookmark: _Toc56438316]Bảng 16. Danh sách các đơn vị Trường đã ký thỏa thuận
	STT
	Tên Trường

	1
	Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

	2
	Công ty TNHH Hitachi Systems VietNam

	3
	Viện Dầu khí Việt Nam

	4
	Công ty Cổ phần ADT quốc tế

	5
	Công ty TNHH MTV Trắc địa Bản đồ 

	6
	Tổng Công ty Đông Bắc

	7
	Trường Cao đẳng Truyền hình

	8
	Công ty cổ phần ICDL

	9
	Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

	10
	Trường Đại học Bách khoa - Đại học quốc gia Hồ Chí Minh

	11
	Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng

	12
	Trường Đại học Xây dựng

	13
	Trường Đại học Giao thông vận tải

	14
	Trường Đại học Thủy Lợi

	15
	Công ty Cổ phần Fecon

	16
	Công ty Cổ phần Licogi 13- Nền móng xây dựng

	17
	Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản

	18
	Công ty Điêu hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC)



[bookmark: _Toc55499876][bookmark: _Toc56438317]3.5.1. Xây dựng và phát triển phương thức đào tạo từ xa
Nhà trường đã tập trung nguồn lực việc triển khai đào tạo theo hình thức E-Learning như: xây dựng và đưa vào vận hành một Studi hiện đại, và 2 phòng thu âm bài giảng (C402A và C402B), ký hợp đồng tài trợ vói Microsoft cung cấp gói phần mềm Office 365 trong đó có module học và họp trực tuyến,   đầu tư trang thiết bị như máy tính, micro thu âm chuyên dụng…; xây dựng hệ thống vận hành và quản lý đào tạo, xây dựng bài giảng E-leanring, tập huấn và triển khai xây dựng bài giảng E-Learning theo kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại đã có 31 bài giảng E-Learning được xây dựng và đang chờ nghiệm thu. Nhà trường cũng đã triển khai xong hệ thống phần mềm học tập trực tuyến E-Learning tại địa chỉ http://elearning.humg.edu.vn đang ở giai đoạn nghiệm thu để đưa vào sử dụng chính thức. Ngoài ra, Nhà trường đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai về việc triển khai giảng dạy trực tuyến cho các lớp sinh viên ngành Công nghệ thông tin và ngành Quản trị kinh doanh. 
Nhờ đó, khi bệnh dịch Covid-19 bùng phát, nhà trường đã chủ động điều chỉnh hoạt động đào tạo sang hình thức trực tuyến một cách nhanh chóng và nhịp nhàng, không để hoạt động đào tạo bị gián đoạn và còn tạo ra một hệ thống đào tạo mới, linh hoạt và bảo đảm được chất lượng. 
[bookmark: _Toc55499877][bookmark: _Toc56438318]3.5.2. Quản lý đào tạo
Công tác quản lý đào tạo được chú trọng từ việc xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng khóa, từng kỳ, cũng như việc lập thời khóa biểu, bố trí và điều hành quá trình giảng dạy, học tập tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người học. 
Hệ thống các quy định liên quan đến quản lý đào tạo được tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và bổ sung như: quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến trong giai đoạn Covid-19, quy định chế độ làm việc của giảng viên.
Nhà trường tiếp tục xây dựng các đề án mở ngành mới, thực hiện đa dạng hoá ngành nghề đào tạo; xây dựng một số ngành đào tạo mũi nhọn, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập. Năm học 2019-2020, Nhà trường tiếp tục tiến hành rà soát khối lượng, điều chỉnh toàn bộ các chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ và thạc sĩ để phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường, nhu cầu xã hội và đáp ứng với quy định về nội dung chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Khung trình độ quốc gia Việt Nam theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:
- Đang tiến hành mở thêm 10 ngành đào tạo đại học chính quy và 02 ngành đào tạo sau đại học. Các ngành đang được mở nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội và thu hút người học.
- Chương trình đào tạo tiếp tục được rà soát và điều chỉnh các nội dung chương trình đào tạo gắn kết với thực tế đáp ứng sự phát triển kinh tế và xã hội trên tinh thần của Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 và Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đảm bảo chất lượng. 
- Rà soát và hoàn thiện chương trình đào tạo 4.5 năm theo định hướng CDIO để bắt đầu áp dụng từ K64. Áp dụng mô hình đào tạo tín chỉ định hướng niên chế từ K64 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
[bookmark: _Toc55499878]- Tăng cường kiểm tra tiến độ học tập, giảng dạy của các lớp cao học, phối hợp với các đơn vị chuyên môn quản lý, theo dõi chặt chẽ học viên cao học và nghiên cứu sinh. Việc tổ chức giảng dạy, học tập của học viên và nghiên cứu sinh được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, việc đánh giá kết quả học tập theo đúng quy chế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tăng cường hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm dạy học e-learning và hệ thống quản lý đào tạo Edushop, trong đó nâng cấp các modul hiện có, bổ sung module đào tạo sau đại học và tiếp tục triển khai nâng cấp một số module khác để cải thiện và nâng cao chất lượng quản lý đào tạo chung. 
[bookmark: _Toc56438319]Bảng 17. Danh sách ngành, chuyên ngành đào tạo đang mở mới
	STT
	Tên ngành, chuyên ngành
	Trình độ đào tạo

	1
	Kỹ thuật xây dựng CTGT
	Đại học 

	2
	Kỹ thuật Cơ điện tử
	

	3
	Kỹ thuật cơ khí động lực
	

	4
	Luật kinh tế
	

	5
	Địa chất du lịch
	

	6
	Khoa học dữ liệu
	

	7
	Xây dựng CTNTP và Hệ thống tàu điện ngầm
	

	8
	Quản lý công nghiệp
	

	9
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	

	10
	CNTT chất lượng cao
	

	11
	Kỹ thuật xây dựng
	Thạc sĩ

	12
	Kỹ thuật hóa học
	Tiến sĩ



Những tồn tại, hạn chế:
- Việc xin ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản còn chậm, nhiều đơn vị không gửi ý kiến, làm cho việc sửa đổi không hiệu quả, chưa đáp ứng được những vấn đề thực tiễn.
- Hoạt động của đội ngũ GVCN, CVHT đạt hiệu quả chưa cao.
- Tính chủ động trong quản lý đào tạo tại các Khoa chưa đạt hiệu quả mong đợi.
- Công tác nhập điểm của một số GV còn quá hạn gây khó khăn trong xét học bổng và xử lý học tập.
- Đại bộ phận giảng viên đã tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên, học viên và NCS theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số giảng viên chưa thực hiện tốt quy định về việc nộp đề thi, chấm thi và đánh giá điểm học tập của sinh viên, học viên, gây không ít khó khăn cho việc quản lý kết quả học tập và bảo vệ luận văn tốt nghiệp. 
- Do các lớp cao học học buổi tối cho nên công tác thanh tra, kiểm tra việc giảng dạy và học tập của các lớp cao học tiến hành chưa thường xuyên. Công tác quản lý NCS tuy đã có những chuyển biến nhưng chưa thực sự chặt chẽ, việc báo cáo định kỳ kết quả học tập và nghiên cứu của NCS thực hiện chưa thật nghiêm túc ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng đào tạo tiến sĩ của Nhà trường. 
- Công tác đào tạo và bồi dưỡng cấp chứng chỉ đào tạo sau đại học vẫn được triển khai thực hiện thường xuyên theo nhu cầu của các tổ chức kinh tế nhưng số lượng lớp giảm nhiều so với những năm trước đây do nhu cầu của xã hội và những bất cập về chính sách của Nhà nước.
- Việc mở mới các ngành đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và đại học còn chậm trễ. Công tác phát triển đội ngũ cán bộ, cũng như tư duy để mở ra các hướng nghiên cứu, các ngành đào tạo mới đáp ứng xu thế phát triển của khu vực và thế giới như năng lượng mới, vật liệu mới, công nghệ mới, môi trường và biến đổi khí hậu… ở các bộ môn, khoa chuyên môn còn nhiều hạn chế.
- Việc triển khai đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo tại tất cả các đơn vị trong Trường còn chậm nên chưa có sự đồng bộ với hệ thống quản lý đào tạo của Nhà trường.
[bookmark: _Toc23175201][bookmark: _Toc55499879][bookmark: _Toc56438320][bookmark: _Toc23175186][bookmark: _Toc23175184]3.6. Xuất bản giáo trình, bài giảng  
- Đã xuất bản 01 giáo trình sau đại học cấp NXB.
- Đã xuất bản 05 giáo trình đại học cấp NXB.
- Đã rà soát, phản biện, biên tập, in ấn Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất 6 số một năm (gồm 4 số tiếng việt và 2 số tiếng Anh). 
[bookmark: _Toc55499880][bookmark: _Toc56438321]Bảng 18. Thống kê công tác xuất bản giáo trình đại học năm học 2019 - 2020
	[bookmark: _Hlk56158703]TT
	Khoa 
	Tên giáo trình
	Loại (giáo trình, sách tham khảo)
	Tác giả

	1
	Dầu khí
	Tiếng Anh trong Kỹ thuật hóa học
	Giáo trình Đại học
	PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy

	
	
	Thí nghiệm hóa hữu cơ
	Giáo trình Đại học
	PGS.TS Bùi Thị Lệ Thủy

	
	
	Hệ thống xử lý số liệu địa vật lý
	Giáo trình Sau Đại học
	PGS.TS Phan Thiên Hương

	2
	Kinh tế - Quản trị kinh doanh
	Định mức kinh tế kỹ thuật
	Giáo trình Đại học
	GVC.TS Phan Thị Thái

	3
	Mỏ
	Chống giữ mỏ hầm lò
	Giáo trình Đại học
	PGS.TS Trần Văn Thanh

	4
	Trắc địa
	Xử lý quan trắc và dự báo biến dạng công trình
	Giáo trình Đại học
	TS. Phạm Quốc Khánh

	
	
	Tin học ứng dụng trong trắc địa công trình
	Giáo trình Đại học
	PGS.TS Trần Khánh

	5
	Môi trường
	Điều tra địa chất môi trường và tai biến địa chất
	Giáo trình Đại học
	PGS.TS Nguyễn Phương

	
	
	Đánh giá môi trường chất lượng
	Giáo trình Đại học
	PGS.TS Nguyễn Phương

	6
	Khoa học cơ bản
	Thí nghiệm vật lý đại cương
	Giáo trình Đại học
	TS. Nguyễn Mạnh Hùng

	7
	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	Địa chất thủy văn nhiễm bẩn
	Giáo trình Sau Đại học
	PGS.TS Nguyễn Văn Lâm



Những tồn tại, hạn chế
Năm học 2019 - 2020, số lượng giáo trình xuất bản không tăng so với năm học 2018 - 2019 do đó chưa đáp ứng nhu cầu tham khảo của học viên và sinh viên.
[bookmark: _Toc55499881][bookmark: _Toc56438322]3.7. Công tác tư vấn tuyển sinh, công tác truyền thông và quan hệ công chúng
[bookmark: _Toc55499882][bookmark: _Toc56438323]3.7.1 Công tác tư vấn tuyển sinh
Trong năm học 2019 - 2020, Phòng QHCC và DN đã xây dựng kế hoạch truyền thông  phục vụ tư vấn tuyển sinh (Kế hoạch 692a/KH-MĐC) cụ thể và bài bản. Nhà trường cũng đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống . Do dịch bệnh Covid 19 nên công tác truyền thông tư vấn tuyển sinh đã được chuyển hướng một cách linh hoạt từ tất cả các loại hình khác thu về chỉ còn hình thức truyền thông online; tư vấn tuyến sinh qua các ấn phẩm truyền thông, gọi điện thoại trực tiếp… Bên cạnh đó, nhờ có sự quyết tâm của nhà trường trong việc xây dựng và từng bước đầu tư cơ sở vật chất cho trường quay (Studio) của trường mà rất nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh và tư vấn tuyển sinh của Nhà trường 
Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng QHC đã nỗ lực hết mình trong việc học hỏi kinh nghiệm, tự tìm hiểu về kỹ thuật, đưa ra những sáng kiến cải tiến cho phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường để triển khai và thực hiện truyền thông tư vấn tuyển sinh trong tình hình mới khi dịch Covid -19 diễn biến phúc tap. Do đó, maejc dù diên biến dịch bệnh phức tạp và kéo dài, , Phòng vẫn triển khai và thực hiện được 80% khối lượng công việc theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời phát huy tối đa năng lực của tư vấn tuyển sinh trực tuyến. Cụ thể Phòng đã triển khai đồng bộ các hình thức truyền thông cho tư vấn tuyển sinh như:
Truyền thông tư vấn tuyển sinh trực tiếp: 
Tham gia chương trình Tư vấn tuyển sinh tại ĐH Bách Khoa (Hà Nội); ĐH Hàng Hải (Hải Phòng); tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh và làm công tác tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại 8 điểm trường THPT trên địa bàn Hà Nội (Thượng Cát, Cầu Giấy, Xuân Đỉnh - Hà Nội; Tam Dương, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng - Bắc Giang) đã tiếp cận và thu thập dữ liệu của sinh viên lớp 12 tại 50 điểm trường của tỉnh Thanh Hóa.
Truyền thông online qua mạng xã hội: 
Sử dụng rất hiệu quả kênh truyền thông qua mạng xã hội để quảng bá thông tin tuyển sinh tuyển sinh của Trường, cụ thể: 
Trang facebook chính thức của HUMG từ 21.000 lượt like năm 2019 lên 29.000 lượt like và theo dõi trang trong năm 2020 ( số lượt thích trang tăng lên 8 000 người, vượt 38% so với cùng kỳ năm ngoái); Đã thực hiện 40 chiến dịch quảng cáo thông tin hình ảnh của Trường, thông tin tuyển sinh của Trường trên mạng xã hội (zalo,facebook), tổng số lượng tiếp cận với các bài quảng cáo là 267.894 lượt, tổng số lượng tương tác với các bài viết quảng cáo là 454.371 lượt.
Thực hiện 16 chương trình Livestream tư vấn tuyển sinh giới thiệu về ngành nghề đào tạo của tất cả các khoa; hướng dẫn ôn thi các môn cơ bản Toán, Lý, Hóa, Anh; hướng dẫn chuyển đổi nguyện vọng cho thí sinh thu hút hàng chục nghìn người quan tâm, theo dõi trực tiếp và xem lại chương trình; 
Thực hiện quảng cáo qua Google ads với hàng ngàn lượt tìm kiếm từ khóa; thực hiện các bài quảng cáo trên zalo OA chính thức của Trường với 32 bài viết hơn 2800 lượt xem.
Tư vấn tuyển sinh qua hình thức gọi điện thoại và trả lời tin nhắn.
Đã trả lời hàng ngàn tin nhắn về tuyển sinh offline và online; đã gọi điện trực tiếp cho 4900 thí sinh trúng tuyển vào trường (trong đó gọi trúng tuyển theo học bạ là 2215 em, gọi trúng tuyển theo kỳ thi THPT QG là 2685 em).
Kết quả: các hình thức truyền thông cho tư vấn tuyển sinh nói trên đã góp phần quan trọng vào kết quả tuyển sinh vói số lượng nguyện vọng sinh viên đăng ký vào HUMG là 4900, số lượng sinh viên đã nhập học là 2050.
Hạn chế và nguyên nhân
- Đối với những ngành đào tạo có nhu cầu lớn từ xã hội như Công nghệ thông tin, Kinh tế, Cơ Điện cơ bản đã đạt được chỉ tiêu đề ra; xong những ngành truyền thống như  Mỏ; Địa chất, Trắc địa, Dầu khí, Môi trường, Xây dựng tỉ lệ tuyển sinh còn thấp. 
- Nguyên nhân chính là do nhu cầu của xã hội, của cha mẹ học sinh và bản thân các bạn sinh viên về những ngành này ngày càng giảm mạnh. Trong khi đó những ngành mới như Công nghệ thông tin, Cơ điện, khối ngành Kinh tế đang thu hút sự quan tâm của công chúng.
Giải pháp
- Tiếp tục triển khai các phương án tiếp cận công chúng đã làm. Đặt trọng tâm vào các phương thức tư vấn tuyển sinh mang lại hiệu quả cao (theo khảo sát).
- Khai thác các hình thức truyền thông, các phương thức truyền thông, các chiến dịch truyền thông phù hợp (tư vấn sâu về ngành học; các chính sách ưu đãi cho sinh viên).
- Chuyển đổi các ngành học của các khoa đang khó khăn trong công tác tuyển sinh (từ cơ cấu học thuật đến tên gọi) cho phù hợp với nhu cầu của xã hội, bớt tính đặc thù và tăng tính hấp dẫn.
- Mở thêm các ngành học mới, ngành học hot phù hợp với nhu cầu để tăng số lượng tuyển sinh, và có thêm nhiều sự lựa chọn cho thí sinh (Có thể ví dụ thêm từ trường tài nguyên môi trường, đại học công nghiệp v.v..).
- Tăng thêm các chương trình liên kết với nước ngoài, có thể tham khảo các trường bạn (như Trường Đại học Thủy lợi: chương trình đại học định hướng Nhật bản, đại học định hướng Hàn Quốc v.v..).
3.7.2. Công tác truyền thông và quan hệ công chúng 
Trong năm học 2019 - 2020, Phòng Quan hệ Công chúng và doanh nghiệp đã thực hiện tốt công tác truyền thông nội bộ và truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng;
Công tác truyền thông nội bộ: Quản trị và thực hiện tốt phần tin tức trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường. Đã thực hiện 171 tin, bài về các sự kiện của Nhà trường; đã tham dự và chụp ảnh và ghi hình cho gần 200 sự kiện về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, văn hóa, xã hội, hợp tác quốc tế hoạt động ngoại khóa của cán bộ và sinh viên Nhà trường. Tin tức luôn cập nhật nhanh chóng và kịp thời;
 Đã thực hiện trang trí khánh tiết cho tất cả các sự kiện diễn ra trong trường. Trang trí khánh tiết trên các pano lớn theo chủ đề, cho các sự kiện lớn của Đất nước, của Nhà trường trong khuôn viên trường gồm 104 pano trên cổng thông tin điện tử humg.edu.vn và trang facebook chính thức của HUMG. Thực hiện 65 pano truyền thông khổ lớn các loại; 
- Đã triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất gồm những nội dung: hệ thống logo, bộ ấn phẩm văn phòng, bộ ấn phẩm số, bộ ấn phẩm đào tạo, bộ biển hiệu, bộ bảng tên, bộ ấn phẩm quảng cáo, bộ trang phục, bộ quà tặng nhằm tạo sự định vị thương hiệu nhất quán trong tâm trí công chúng, giúp cho công chúng ghi nhớ tốt hơn về Trường; làm cho đội ngũ cán bộ, sinh viên cảm thấy tự hào, tạo động lực để phấn đấu xây dựng thương hiệu Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày một tốt hơn. 
 Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng: 
Thực hiện tốt việc quản trị hình ảnh, thương hiệu của HUMG trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong năm học vừa qua, gần 20 nội dung tin tức về các hoạt động của HUMG đã được đăng tải trên báo chí, truyền hình từ Trung ương đến địa phương;
Quản trị tốt và phát huy hiệu quả công tác truyền thông qua mạng xã hội Facebook, Google, Zalo OA.
Hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế:
- Công tác truyền thông về các hoạt động của Nhà trường (diễn ra ở trong và ngoài trường; các hoạt động quy mô cấp đơn vị) nhiều khi chưa đầy đủ, chưa bao quát hết các mảng công tác của Trường cũng như các Khoa và các đơn vị trong trường;
- Công tác tuyên truyền các sự kiện lớn của Đất nước và của Nhà trường của các ngành liên quan đôi khi còn chưa kịp thời;
- Truyền thông trước sự kiện chưa được chú trọng.
Nguyên nhân
- Sự phối hợp trong công tác truyền thông giữa các đơn vị trong trường chưa tốt.
- Tính kế hoạch trong công việc chưa cao.
Giải pháp 
- Cần xây dựng văn bản quy định về việc phối hợp truyền thông giữa các đơn vị trong trường (chủ động thông báo về các sự kiện sắp diễn ra của đơn vị mình cho truyền thông; chuyên nghiệp hóa việc cung cấp thông tin (viết thông cáo báo chí) của các đơn vị trong trường cho phòng chức năng để đưa thông tin được đầy đủ và chính xác);
- Cần chủ động hơn nữa trong công tác xây dựng kế hoạch truyền thông cho từng sự kiện.
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[bookmark: _Toc55499884][bookmark: _Toc56438325]4.1. Công tác khảo thí
Trong năm học 2019 - 2020, công tác khảo thí được thực hiện theo đúng lộ trình đối với các học phần giảng dạy ở Hà Nội và đối với tất cả các học phần giảng dạy tại các địa điểm liên kết xa trường. Trong năm học này, Nhà trường đã tổ chức triển khai thực hiện thi kết thúc học phần một lần, bỏ tổ thức thi lần 2. Nhà trường tiếp tục triển khai công tác khảo thí đối với tất cả các học phần giảng dạy thuộc hệ vừa làm vừa học và bậc sau đại học. 
Đối với hệ chính quy, đã tổ chức khảo thí kết thúc học phần đạt khoảng 55% tổng số học phần ở các học kỳ (HK1: 388/755 - 51%; HK2: 286/516 - 55%; HK3: 80/132 - 61%) trên tổng số 873 học phần đã đăng ký khảo thí. Trong cả năm học, Nhà trường có tổ chức thi lần 1 đối 1403 môn học (110232 lượt thi). Như vậy về số học phần khảo thí chiếm 51 - 61%, trong khi đó số bài thi của các học phần khảo thí chiếm tới 63 – 68%%. So với năm học 2018-2019, tỷ lệ số học phần được tổ chức khảo thí trong các học kỳ có tăng thêm một chút, khoảng 3% từ 48% (286/595) lên 51% (388/755) trong HK1; 55% (286/516) trong HK2 và 61% (80/132) HK3. 
Tháng 3/2020, Nhà trường đã ra thông báo để các Bộ môn rà soát, đăng ký bổ sung các học phần tổ chức khảo thí; cập nhật ngân hàng câu hỏi đề thi – đáp án; rà soát hình thức ra đề thi, điều chỉnh số câu hỏi trong đề thi tối thiếu có 3 câu nhằm hướng đến việc đánh giá người học qua bài thi được tốt hơn. Trong quá trình tổ chức thi, một số học phần đã được thay hình thức khảo thí theo yêu cầu của các bộ môn để phù hợp hơn với yêu cầu của môn học.
Công tác tổ chức thi, việc sắp xếp lịch thi, phòng thi đã có nhiều cải tiến, khắc phục được vấn đề sinh viên phải thi nhiều môn trong một ngày; khắc phục việc sinh viên phải thi dồn dập, liên tục các ngày sát nhau trong một kỳ thi. Thống kê phân bố kết quả chấm bài thi của toàn Trường, Khoa khoa học cơ bản, Khoa Lý luận chính trị, Các khoa chuyên môn đối với Tất cả các học phần; Học phần khảo thí; Học phần chưa tổ chức khảo thí (Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và ĐBCL ngày 23/10/2020) cho thấy cần tiếp tục điều chỉnh, đổi mới công tác ra đề thi, tiếp tục bổ sung các học phần tham gia vào hình thức khảo thí và cần đổi mới các hình thức kiểm tra, đánh giá để giúp người học đạt được CĐR học phần.
Công tác chấm thi cũng được thực hiện nhanh chóng đúng quy định: làm phách trong 2 ngày sau buổi thi kết thúc và tổ chức chấm thi tập trung. Phần lớn giảng viên tham gia nhiệm vụ khảo thí đã nghiêm túc thực hiện các công tác coi thi, chấm thi, tự quét điểm bài thi và nhập điểm vào phần mềm hỗ trợ công tác khảo thí (Phần mềm sinh phách-ghép điểm) của Phòng ĐBCL. Công tác cập nhật điểm thi lên Hệ thống phần mềm quản lý đào tạo Edusoft đã được Phòng ĐTĐH thực hiện chủ động với thời gian từ 1 đến 2 ngày sau khi chấm thi; thường xuyên tiến hành rà soát chấm thi, do đó hạn chế được hiện tượng tồn đọng bài thi, điểm thi và kịp thời giải quyết các thắc mắc. Trong học kỳ 2 và học kỳ 3 vừa qua, các Bộ môn và Khoa chủ quản học phần đã thực hiện được hoàn thành công tác chấm thi, báo điểm sau khi kết thúc kỳ thi 02 tuần.
Công tác phúc khảo các bài thi đã được thực hiện đúng quy định. Tỷ lệ các bài phúc khảo trong khoảng 0,1 - 0,2%; trong đó tỷ lệ bài thi có thay đổi điểm sau khi phúc khảo trong khoảng 0.05 - 0.07%. Thời gian nhận đơn và chấm phúc khảo được thực hiện từng đợt ngay sau khi điểm thi của các học phần được xác định và đưa lên hệ thống chung của toàn trường. Phòng ĐBCL đã phối hợp tốt với Bộ phận một cửa trong việc tổ chức phúc khảo và báo điểm phúc khảo cho sinh viên.
Các đợt thi tại các địa điểm xa trường được tổ chức theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ xét thực tập, xét đồ án tốt nghiệp cũng như xét học bổng cho các lớp sinh viên.
Đối với hệ VHVL, công tác tổ chức thi, chấm thi được điều chỉnh so với Quy trình khảo thí hệ chính quy, phù hợp với tình hình thực tế đào tạo ở các điểm xa Trường, phù hợp với tính chất của hoạt động đào tạo của hệ VHVL, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy và học tập. Điểm thi cuối học phần được giảng viên gửi kèm đề thi, đáp án và bài thi để thông báo điểm và phục vụ công tác lưu giữ theo quy định.
Đối với bậc Sau đại học, công tác khảo thí được thực hiện đối với tất cả các ngành đào tạo và tại các địa điểm liên kết. Công tác tổ chức thi được thực hiện tại các địa điểm liên kết đào tạo do Phòng ĐBCLGD kết hợp cùng Phòng ĐTSĐH và các Khoa/Bộ môn chủ quản ngành. Tháng 6/2019 Nhà trường đã triển khai Quy trình tổ chức giảng dạy, học tập và thực hiện luận văn thạc sỹ. Việc chấm thi được thực hiện tập trung, có sự phối hợp với các bộ môn và giảng viên nhằm đảm bảo đúng thời hạn trả điểm thi bậc cao học. Việc lên điểm và báo điểm được thực hiện dưới sự phối hợp của các đơn vị chức năng, chú trọng đến tính chính xác và quyền lợi của học viên.
Nhận xét, đánh giá chung
- Công tác khảo thí trong năm học vừa qua đã có triển khai rà soát, đổi mới trong hình thức ra đề thi, Điểm bài thi của các học phần khảo thí có phân dị tốt hơn, đánh giá người học tốt hơn so với điểm bài thi của các học phần chưa đăng ký khảo thí ở Khoa KHCB, LLCT và tất cả các khoa chuyên môn trong Trường. Công tác khảo thí đã hoàn thành chấm thi, báo điểm đúng hạn, giúp cho các khóa sinh viên có điểm thi kết thúc học phần kịp thời, thuận lợi cho công tác xử lý kết quả học tập hàng kỳ, xét khen thưởng, xét học bổng, xét tốt nghiệp cho sinh viên cũng như xét điều kiện bảo vệ và đánh giá tốt nghiệp của học viên cao học. 
- Tiếp tục rà soát, đăng ký bổ sung các học phần khảo thí; đổi mới hình thức ra đề thi; thường xuyên cập nhật ngân hàng câu hỏi đề thi đáp án; đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá nhằm giúp người học đạt được CĐR học phần được tốt hơn.
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Trong năm  học 2019-2020, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cán bộ, viên chức và sinh viên trong Nhà trường thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, số đợt kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ trong năm học 2019-2020 giảm so với các năm học trước. Cụ thể là Trung tâm đã tổ chức được 8 đợt kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, chuẩn đầu ra tin học (trong đó có các đợt kiểm tra tại các điểm xa trường như Quảng Ngãi, Vũng Tàu) cho 6.141 lượt sinh viên. Kết quả của các đợt kiểm tra được thống kê ở bảng sau:
 Bảng 19. Số sinh viên tham dự kiểm ngoại ngữ, tin học năm học 2019 - 2020
	Đợt
 kiểm tra
	Ngoại ngữ
	Tin học
	Địa điểm

	
	Số TS dự thi
	Số TS đạt
	Tỷ lệ
	Số TS dự thi
	Số TS đạt
	Tỷ lệ
	

	Đợt 5/2019
	39
	39
	100.00%
	39
	39
	100.00%
	QN

	Đợt 6/2019
	381
	219
	57.48%
	447
	283
	63.31%
	HN

	Đợt 7/2019
	308
	146
	47.40%
	389
	247
	63.50%
	HN

	Đợt 8/2019
	252
	123
	48.81%
	310
	226
	72.90%
	HN

	Đợt 9/2019
	519
	288
	55.49%
	393
	266
	67.68%
	HN

	Đợt 10/2019
	99
	79
	79.80%
	108
	99
	91.67%
	VT

	Đợt 1/2020
	1,007
	703
	69.81%
	954
	703
	73.69%
	HN

	Đợt 2/2020
	497
	318
	63.98%
	399
	317
	79.45%
	HN

	Cộng
	3,102
	1,915
	61.73%
	3,039
	2,180
	71.73%
	


Nhìn vào bảng thống kê cho thấy, tổng số sinh viên dự thi ngoại ngữ là 3.102 sinh viên, số sinh viên đạt là 1.915 sinh viên, chiếm tỷ lệ 61.73%; tổng số sinh viên dự thi tin học là 3.039 sinh viên, số sinh viên đạt là 2.180 sinh viên, chiếm tỷ  lệ 71.73%.
Bảng 20. Bảng so sánh số thí sinh tham dự kiểm tra ngoại ngữ, tin học
 năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020
	 
	 Năm học 2018-2019
	 Năm học 2019-2020 
	 Tăng/Giảm 

	Tổng số thí sinh
	7,437
	6,141
	-1,296

	Ngoại ngữ
	3.218
	3,102
	-116

	Tin học
	4.219
	3,039
	-1,180

	Số thí sinh đạt
	5.261
	4.095
	-1,166

	Ngoại ngữ
	2.152
	1,915
	-237

	Tin học
	3.109
	2,180
	-929


So với năm học trước, số lượng sinh viên tham gia kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ giảm kéo theo tỷ lệ đạt Chuẩn đầu ra cũng giảm. 
Bên cạnh việc tổ chức kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ, trong năm học 2019 – 2020, Trung tâm cũng đã tổ chức hai đợt kiểm tra, đánh giá trình độ ngoại ngữ cho 2.600 sinh viên K63 và K64. Kết quả kiểm tra là cơ sở để Nhà trường đưa ra số tín chỉ tối đa sinh viên được phép đăng ký ở học kỳ sau và phân loại để tổ chức lớp tiếng Anh tăng cường. 
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[bookmark: _Toc55499888][bookmark: _Toc56438329][bookmark: _Toc23175207][bookmark: _Toc23329013]Trong năm học 2019 - 2020, Trung tâm đã làm thủ tục cấp, phát 923 chứng nhận cho sinh viên, trong đó có 446 chứng nhận ngoại ngữ và 348 chứng nhận tin học. Điều này chứng tỏ sinh viên càng ngày càng tín nhiệm các chứng nhận do Nhà trường cấp, tự tin sử dụng các chứng nhận này khi tham gia tuyển dụng tai các đơn vị sử dụng lao động.
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Một trong những chức năng và nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm là bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho sinh viên Nhà trường để đạt chuẩn đầu ra theo quy định. 
Về ngoại ngữ, các chương trình bồi dưỡng tại Trung tâm chú trọng vào việc rèn luyện kỹ năng của người học, đặc biệt là các kỹ năng mà sinh viên còn yếu như nghe, nói. Trong năm học vừa qua, Trung tâm đã tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng ngoại ngữ với 56 sinh viên tham gia trong đó số sinh viên đạt chuẩn đầu ra là 56 sinh viên, chiếm tỷ lệ 100 %. Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với phòng Đào tạo Đại học, bộ môn Ngoại ngữ tổ chức 09 lớp tiếng Anh tăng cường cho hơn 300 sinh viên  nhằm tạo môi trường và điều kiện cho sinh viên học và thực hành ngôn ngữ, đảm bảo lộ trình đạt Chuẩn đầu ra sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, Trung tâm đã triển khai để sử dụng nhiều giáo trình nước ngoài kết hợp các tài liệu của giáo viên để giảng dạy, về cơ bản đã tạo dựng được môi trường học tập đáp ứng yêu cầu cho những sinh viên thực sự yêu thích ngoại ngữ và có nhu cầu. 
Đối với môn tin học, Trung tâm đã tổ chức được 10 lớp bồi dưỡng công nghệ thông tin cơ bản với 105 sinh viên tham gia, trong đó số sinh viên đạt chuẩn đầu ra là 105 sinh viên, chiếm tỷ lệ 100 %. Về cơ bản, các bài giảng là sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành với tài liệu, giáo trình giảng dạy của Khoa Công nghệ thông tin giúp sinh viên có sự chuẩn bị kiến thức và kỹ năng tốt hơn cho kiểm tra Chuẩn đầu ra tin học. 
4.2.4. Công tác tự chủ: 
Tháng 12 năm 2019, Trung tâm đã hoàn thành Đề án tự chủ và được Nhà trường phê duyệt đồng thời là đơn vị tiên phong được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ, chứng nhận ngoại ngữ, tin học cho sinh viên theo Quyết định số 1975/QĐ-MĐC ngày 30/12/2019. Đây là một bước ngoặt lớn giúp Trung tâm chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với vị trí việc làm đồng thời ký kết, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước để không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường tự chủ về hoạt động tài chính, đảm bảo nguồn thu sự nghiệp phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các chế độ cho người lao động, đặc biệt góp phần tăng nguồn thu cho Nhà trường. 
	Bên cạnh đó, tháng 5 năm 2020, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học đã đổi tên thành Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUMG để phù hợp với quy định mới. Đến tháng 6 năm 2020, Nhà trường đã ban hành Nội quy tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo Trung tâm hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Hạn chế: 
Số lượng học viên tham dự các khóa đào tạo do Trung tâm tổ chức vẫn còn hạn chế so với tiềm năng, nhiều lớp có sĩ số ít do sinh viên không bố trí được lịch học. Với phương pháp dạy và học trực tuyến kết hợp trực tiếp, giảng viên không kiểm soát được việc học của sinh viên, sự tương tác giữa học viên và giảng viên để giải đáp những vấn đề trực tiếp còn gặp nhiều khó khăn và hiệu quả chưa cao. Chưa mời được được những giảng viên có trình độ cao và giáo viên bản ngữ tham gia giảng dạy các lớp học ngoại khóa.
Nguyên nhân: 
Sinh viên chưa nhận thức được tầm quan trọng về việc phải ôn luyện để nắm chắc kiến thức ngoại ngữ, tin học đáp ứng Chuẩn đầu ra và yêu cầu của công việc sau khi tốt nghiệp ra trường.
Sinh viên có tâm lý thi trượt thì thi lại do lệ phí thi tương đối thấp so với học phí một lần tham gia lớp học ôn (lệ phí dự thi là 180.000 nghìn, học phí lớp ôn tin học là 500.000 nghìn, ngoại ngữ là 600.000 nghìn). Hơn nữa, sinh viên có thể dễ dàng thi lại vì các đợt thi được tổ chức liên tục, như trong năm học 2019 - 2020 Trung tâm đã tổ chức 8 đợt kiểm tra Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học.
Với phương pháp dạy và học trực tuyến kết hợp trực tiếp đòi hỏi người học phải có khả năng làm việc độc lập, có ý thức tự giác cao độ và phải biết lập kế hoạch phù hợp với bản thân, tự định hướng trong học tập để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
Chi phí hiện nay Nhà trường chi trả cho giáo viên dạy ngoài giờ thấp hơn so với mặt bằng chung, do đó khó có thể mời được các giáo viên có trình độ cao và giáo viên bản ngữ tham giao giảng dạy tại Trung tâm.
Một số khoa chuyên môn, các sinh viên tự thành lập các nhóm, lên lịch học và hỗ trợ nhau tự ôn thi.
Giải pháp: 
Tăng cường hoạt động tuyển sinh và quảng bá nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên về việc ôn luyện để có sự chuẩn bị kiến thức và kỹ năng tốt nhất cho kiểm tra Chuẩn đầu ra. 
Tiếp nhận ý kiến đóng góp của giảng viên và học viên về chương trình đào tạo, cách thức tổ chức đào tạo.
Chủ động và tích cực hơn nữa trong việc lựa chọn giáo viên có trình độ cao và chủ động trong công tác tài chính, mức chi trả cho giáo viên phù hợp nhằm thu hút được giảng viên có trình độ tham gia công tác đào tạo tại Trung tâm.
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Trong năm qua, kế hoạch đảm bảo chất lượng đã được xây dựng và thực hiện: khảo sát về chất lượng giảng dạy của giảng viên và môn học, lấy ý kiến/thông tin về sinh viên tốt nghiệp, ý kiến của nhà sử dụng lao động về nội dung, chương trình đào tạo; triển khai công tác cải tiến nâng cao chất lượng các hoạt động trong Nhà Trường sau đánh giá ngoài; Nhà trường trở thành thành viên tổ chức kiểm định chất lượng của Hiệp hội các trường đại học Châu Á - AUN QA.
Trong thời gian qua, Nhà trường đã ban hành Quy định về ĐBCLGD theo Quyết định số 1493/QĐ-MĐC ngày 25/10/2018 và thành lập Hội đồng ĐBCLGD nhiệm kỳ 2018-2023 theo Quyết định số 582/QĐ-MĐC ngày 10/5/2019; Nhà trường đã ban hành quyết định số 1515/QĐ-MĐC ngày 11/11/2019 về Cấu trúc tổ chức, mô hình và hoạt động ĐBCLGD bên trong của Trường.
Phòng ĐBCL đã thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tư vấn, tổ chức tự đánh giá 07 CTĐT cho 06 khoa: Mỏ, Trắc địa-Bản đồ và QLĐĐ, Dầu khí, CNTT, Xây dựng, Môi trường; đã triển khai tốt các công tác phục vụ đánh giá ngoài, kiểm định 07 CTĐT. Hiện nay, Nhà trường đã nhận được dự thảo Báo cáo ĐGN 07 CTĐT, có kết quả cụ thể 04 CTĐT đạt 92% tiêu chí đạt (46/50: Kỹ thuật Mỏ; Kỹ thuật tuyển khoáng; Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ; Kỹ thuật dầu khí); 01 CTĐT đạt 90% (45/50: Công nghệ thông tin) và 02 CTĐT đạt 88% (44/50: Kỹ thuật Xây dựng và Kỹ thuật môi trường). Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm KĐCLGD – ĐHV sẽ tổ chức họp thẩm định kết quả ĐGN vào 09/11/2020.
Tháng 5/2020, Phòng cũng đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị trong toàn trường, hoàn thành việc tham gia xếp hạng các trường ĐH theo hệ thống UPM và đạt chuẩn 4 sao theo định hướng đại học nghiên cứu, được cấp Chứng nhận vào ngày 18/8/2020.
Trong năm học vừa qua, Phòng đã chủ trì tiến hành soạn thảo Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ Trường Đại học Mỏ-Địa chất 10/2019 và 03/2020. Hiện nay, Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ Trường Đại học Mỏ-Địa chất được ban hành theo QĐ 133 ngày 3/3/2020 đã được chính thức được áp dụng từ tháng 03/2020. Trong một năm qua, Phòng đã phối hợp với Xưởng in Văn phòng Bộ (Bộ GDĐT) để in 2 đợt, khoảng 10200 phôi bằng Cử nhân, Kỹ sư, Thạc sỹ, Tiến sỹ: Đợt 1 (10/2019; 100 TS; 1000 ThS); Đợt 2 (10/2020; 100 TS; 2000 ThS; 5000 KS; 2000 CN).
Hiện nay Phòng ĐBCL đang cùng với các đơn vị trong Trường triển khai xây dựng và hoàn thành Báo cáo cải tiến chất lượng giữa chu kỳ KĐCLGD Trường trong tháng 10/2020; triển khai xây dựng Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021; Kế hoạch đảm bảo chất lượng trung hạn 2020 - 2023; Kế hoạch đảm bảo chất lượng 2020 - 2025; Rà soát và triển khai hoạt động có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong của Trường.
Nhận xét, đánh giá chung
Công tác đảm bảo chất lượng đã được đẩy mạnh trong năm học vừa qua, có kết quả tốt. Cần tiếp tục phát huy và triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng trong năm học tới.
Công tác đảm bảo chất lượng cấp CTĐT cần được quan tâm, triển khai một cách hệ thống và chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn việc kiểm định CTĐT và cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo trong Trường.
Tăng cường công nghệ thông tin trong công tác khảo thí và ĐBCL:
Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án tiếp tục được tổ chức thực hiện đối với các học phần khảo thí hệ đào tạo chính quy, theo các hình thức thi khác nhau: trắc nghiệm, tự luận, kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Phòng ĐBCL tiếp tục sử dụng phần mềm iQBLion và McMIX-Pro để quản lý cơ sở dữ liệu ngân hàng câu hỏi đề thi và đáp án.
Hiện nay, Nhà trường đã có CSDL NHCH của 305 (873) học phần chiếm 35% tổng số các học đang phần đã đăng ký khảo thí. Tuy vậy, CSDL, NHCH tập trung vào các học phần ”đầu 4-” trước đây. Các học phần mới ”đầu 7-” của CTĐT 4 năm và 4,5 năm đang được triển khai giảng dạy vào năm học này và năm học tới nên các Bộ môn cần chủ động bổ sung CSDL NHCH cho các học phần mới. Bên cạnh đó, bản thân ngân hàng câu hỏi đề thi – đáp án các học phần đã có nhưng số lượng còn khiêm tốn, lại được sử dụng lặp đi lặp lại qua nhiều đợt thi trong thời gian qua cần được bổ sung, cập nhật kịp thời.
Việc sử dụng Phần mềm hỗ trợ công tác TĐG-ĐGN CTĐT thể hiện nhiều ưu điểm trong thời gian TĐG và ĐGN 07 CTĐT cũng như trong xây dựng Báo cáo CTCL giữa chu kỳ KĐCL Trường trong năm học vừa qua. Trong năm học tới cần phối hợp với Khoa CNTT Trường ĐH Đại Nam để nâng cấp các tính năng của phần mềm, phục vụ tốt hơn công tác ĐBCL của Nhà trường.
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- Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đào tạo, khảo thí, kiểm định CTĐT trong thời gian qua đã được Nhà trường quan tâm đầu tư, tuy nhiên vẫn còn thiếu và chưa đồng bộ.
- Quy định về công tác ĐBCLGD Trường, Hội đồng ĐBCL Trường cũng như Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Trường (mô hình mạng lưới, cơ cấu tổ chức) mới được xây dựng, kiện toàn nên khi triển khai các hoạt động còn bộc lộ sự thiếu chuyên nghiệp và hạn chế.
- Việc triển khai tự đánh giá, đánh giá ngoài 7 CTĐT đã hoàn thành tháng 9/2020; tuy nhiên việc cải tiến chất lượng sau kiểm định Trường và 4 CTĐT trong năm qua còn diễn ra chậm.
- Công tác ĐBCL trong thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, tuy vậy cần tiếp tục phát huy và đẩy mạnh công tác cải tiến chất lượng với những giải pháp đồng bộ: Chiến lược-Hệ thống-Thực hiện chức năng-Kết quả hoạt động một cách chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả hơn nữa.
- Chưa xây dựng quy trình quản lý đào tạo phục vụ công tác tự đánh giá và kiểm định CTĐT theo theo tiêu chuẩn AUN-QA đối với Chương trình Kỹ thuật hóa học (Chương trình Tiên tiến) của Nhà trường.
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- Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt các quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và của Trường về công tác quản lý sinh viên. 
- Năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã tổ chức Tuần công dân - sinh viên với mục đích nâng cao nhận thức cho sinh viên về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật, các quy định của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường liên quan đến sinh viên như: quy định về miễn giảm học phí, mức thu học phí, học bổng khuyến khích học tập…Nguồn tài liệu học tập Tuần công dân - sinh viên được công bố rộng rãi trên website phòng Công tác chính trị - Sinh viên và gửi qua email cá nhân sinh viên tạo điều kiện cho các em tiếp cận tài liệu một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.
Trong đợt học tập chính trị đầu khoá, đầu năm học có kiểm tra, đánh giá, viết thu hoạch của từng sinh viên. Kết quả bài thu hoạch có 02 sinh viên đạt loại xuất sắc, 112 sinh viên đạt loại giỏi, 2.224 sinh viên đạt loại khá, 3.650 sinh viên đạt loại trung bình khá, 3.570 sinh viên đạt loại trung bình, 260 sinh viên đạt loại yếu, kém.
- Để động viên, khuyến khích tinh thần học tập cho các em sinh viên, hàng năm Nhà trường đều tổ chức xét học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng cho sinh viên có thành tích tốt trong học tập. Năm học 2019 - 2020, đã trao học bổng khuyến khích học tập cho 1.260 sinh viên đại học, cao đẳng (HKI: 660 sinh viên, HKII: 600 sinh viên) với tổng số tiền 7.294.807.867 tỷ đồng; khen thưởng cho 66 sinh viên Xuất sắc (Kỳ I: 23 SV, Kỳ II: 43 SV), 801 sinh viên Giỏi (HKI: 302 SV, HKII: 499 SV) với tổng số tiền 94.500.000 triệu đồng. Ngoài ra, Nhà trường còn nhận nhiều học bổng tài trợ của các Tập đoàn, Công ty, các tổ chức trong và ngoài nước như: học bổng Kova (20 triệu đồng), học bổng của PGS.TS Nguyễn Quang Thắng (21 triệu đồng). 
- Để tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, phấn đấu đạt được ước mơ của mình, trong năm học 2019- 2020 Nhà trường đã nghiêm túc thực hiện việc xét miễn giảm học phí học kỳ I cho 148 sinh viên, học kỳ II cho 145 sinh viên theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP với tổng kinh phí là 1.390.032.000 tỷ đồng.
- Nhà trường lập kế hoạch hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao năm học theo từng tháng, từng quý phù hợp với kế hoạch đào tạo của Trường. Tổ chức nhiều hoạt động thu hút được sự tham gia của đông đảo sinh viên như: giải bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng rổ, Hội diễn văn nghệ, Hội khoẻ 26/3, Ngày hội Sách; tạo điều kiện cho các câu lạc bộ sinh viên tổ chức các buổi sinh hoạt, các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi, lành mạnh trong sinh hoạt, học tập của cán bộ viên chức và sinh viên.
- Tổ chức các buổi nói chuyện, tư vấn tâm lý cho sinh viên; qua đó nắm bắt tâm lý sinh viên, tư vấn giúp sinh viên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, học tập; giúp sinh viên có lối sống, thái độ học tập tốt hơn, phòng tránh tệ nạn xã hội,…
- Tổ chức hiệu quả Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên. Hội nghị là cơ hội để sinh viên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, giúp sinh viên giải quyết những vướng mắc trong quá trình học tập tại Trường, từ đó giúp Nhà trường có những điều chỉnh phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Những tồn tại, hạn chế
- Chưa hình thành kênh thu thập thông tin về cựu sinh viên một cách chính thống, bài bản, chủ yếu thông qua mạng xã hội hoặc liên lạc của các cá nhân.
- Học bổng cho sinh viên còn thấp.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu cựu sinh viên còn hạn chế.
- Công tác xét khen thưởng và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên còn chậm trễ.
- Tình trạng sinh viên còn nợ chuẩn đầu ra tin/ngoại ngữ ở mức cao.
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Trong năm 2020 đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 16 đơn vị trong đó có các đối tác chiến lược, có mối quan hệ gắn bó mật thiết với các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường như: Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam TKV; Tổng công ty Đông Bắc; Công ty PVEP, Cục đo đạc bản đồ - Bộ tổng tham mưu v.v...;
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị, cá nhân trong Trường và các cựu sinh viên tìm kiếm, thiết lập và mở rộng quan hệ với các đối tác, doanh nghiệp và các cá nhân ngoài Trường để xúc tiến các hoạt động vận động tài trợ phục vụ cho các hoạt động và chiến lược phát triển của Trường;
- Hoàn thành khảo sát người học sau tốt nghiệp 60% (gần 3000 sinh viên tốt nghiệp năm 2019)
- Hợp tác với Jobnow xây dựng thành công cổng Thông tin việc làm HUMG, từ khi khai trương ngày 17/7/2020 đến nay, đã đăng thông tin tuyển dụng cho 64 DN với 792 vị trí việc làm;
 Tổ chức thành công Ngày hội việc làm lần thứ 15 theo hai hình thức Online và Offline: 
+ Offline: DN tham gia: 26; Số vị trí việc làm: 231; Số lượng SV tham gia: 80
+ Online: DN tham gia: 17; Số vị trí việc làm: 1240; Số lượng SV tham gia: 5
- Tổ chức tuyển dụng online ngày 16/10/2020
+ Online: DN tham gia: 13; Số vị trí việc làm: 176; Số lượng SV tham gia: 3
- Tổ chức thành công 3 hội thảo tuyển dụng cho các doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân lực của HUMG tại trường. 
- Tổ chức thành công cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HUMG 2020” với sự tham gia của 9 khoa chuyên môn và 11 ý tưởng, trong đó có 2 ý tưởng xuất sắc được lựa chọn vào vòng thi cấp quốc gia;
Hạn chế và nguyên nhân
Hạn chế: Hiện nay việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị đang làm rất tốt ở khâu kết nối, tuy nhiên để triển khai các thỏa thuận hợp tác vẫn còn nhiều hạn chế;
Nguyên nhân: do năm nay diễn biến của dịch bệnh phức tạp nên rất khó trong việc triển khai công việc giữa các đơn vị đã thực hiện ký kết thỏa thuận;
Thứ hai, nguồn nhân lực của Phòng trong lĩnh vực này mỏng, trong khi đó để chăm sóc tốt các mối quan hệ cần phải rất chu đáo và có sự phối hợp nhịp nhàng của tất cả các đơn vi;
Giải pháp: Cần phải có sự phân công cụ thể, chia sẻ công việc với các đơn vị có liên quan để chăm sóc và khai thác các mối quan hệ đã có với các doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm thêm các đối tác mới có tiềm năng để hỗ trợ tối đa cho Nhà trường và sinh viên; 
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	TT
	Ngành tuyển
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	Số SVTN
	Nhu cầu tuyển dụng
	Số SVTN
	Nhu cầu tuyển dụng
	Số SVTN

	Nhu cầu tuyển dụng
	Số SVTN
(Dự kiến)
	Nhu cầu tuyển dụng

	1
	Kỹ thuật dầu khí
	203
	8
	223
	20
	210
	17
	177
	25

	2
	Kỹ thuật địa vật lý
	50
	11
	55
	19
	35
	15
	48
	8

	3
	Công nghệ kỹ thuật hoá học
	104
	
	184
	2
	182
	35
	103
	21

	4
	Kỹ thuật địa chất
	246
	23
	409
	43
	281
	106
	202
	57

	5
	Kỹ thuật trắc địa - bản đồ
	278
	100
	516
	175
	298
	346
	192
	145

	6
	Kỹ thuật mỏ
	231
	19
	283
	32
	211
	33
	123
	46

	7
	Kỹ thuật tuyển khoáng
	58
	7
	88
	5
	105
	8
	64
	4

	8
	Công nghệ thông tin
	139
	221
	260
	1.044
	214
	373
	287
	168

	9
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
	146
	19
	125
	233
	135
	125
	173
	85

	10
	Kỹ thuật điện, điện tử
	120
	96
	185
	356
	174
	332
	176
	127

	11
	Kỹ thuật cơ khí
	36
	30
	76
	155
	64
	108
	144
	88

	12
	Kỹ thuật công trình xây dựng
	166
	173
	335
	133
	209
	141
	218

	34

	13
	Kỹ thuật môi trường
	102
	16
	159
	26
	204
	110
	161
	4

	14
	Quản trị kinh doanh
	120
	191
	83
	118
	207
	345
	191
	37

	15
	Kế toán
	278
	27
	365
	28
	256
	89
	327
	3

	16
	Quản lý đất đai
	
	
	
	
	38
	7
	72
	16

	Tổng cộng
	2.277
	941
	3.346
	2.389
	2.823
	2.190
	2.658
	868
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Hình 3: Số lượng sinh viên tốt nghiệp và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, 
doanh nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp của Nhà trường năm 2017, 2018, 2019 và 2020

- Về tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp (SVTN):
+ Năm 2018 :
 Trường Đại học Mỏ - Địa chất  có 3.331 sinh viên tốt nghiệp (SVTN). Số SVTN được khảo sát có phản hồi là 2.160 sinh viên (đạt 94,86%) Trường Đại học Mỏ - Địa chất tỷ lệ có việc làm rất cao (Hình…) 
- Số SVTN: 3.331 sinh viên;
- Số SVTN được khảo sát có phản hồi: 2.302 sinh viên (đạt 69,11%);
- Số SVTN có việc làm: 2.213 sinh viên viên, đạt 96,13% trên tổng số SVTN có phản hồi;
- Số SVTN chưa có việc làm: 89 sinh viên, chiếm 3,87% trên tổng số SVTN có phản hồi.
Tại biểu đồ (Hình 2) cho thấy tỷ lệ SVTN có việc làm/Số SVTN có phản hồi rất cao (96,13%), tỷ lệ SVTN chưa có việc làm chiếm tỷ lệ khá thấp (3,87%). Số SVTN chưa có việc làm theo phản hồi phần lớn là do chưa tìm được việc làm phù hợp nên chưa đi làm, tạm nghỉ việc chỗ làm cũ chờ chỗ làm việc mới, hoặc ở nhà nuôi con nhỏ…


[bookmark: _Toc23174490][bookmark: _Toc23175190][bookmark: _Toc23329021][bookmark: _Toc56438338]Hình 4: Tỷ lệ sinh viên có việc làm/Tổng số sinh viên tốt nghiệp được khảo sát có phản hồi

Hình 4 cho thấy việc làm của SVTN liên quan với ngành đào tạo của Nhà trường như sau :
- Số SVTN có việc làm đúng ngành đào tạo : 853 sinh viên (38,54%); 
- Số SVTN có việc làm liên quan đến ngành đào tạo:634 sinh viên (28,65%) ;
- Số SVTN có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo : 700 sinh viên (31,63%) ;
- Số SVTN tiếp tục học : 26 sinh viên (1,17%). 

[bookmark: _Toc23174491][bookmark: _Toc23175191][bookmark: _Toc23329022][bookmark: _Toc56438339]Hình 5: Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và ngành đào tạo
+ Năm 2019: Nhà trường có 2.823 SVTN. Về tình hình việc làm sau 01 năm tốt nghiệp đang được Nhà trường khảo sát, kết quả sẽ được tổng kết và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 12/2020.
Hạn chế và nguyên nhân
- Ngày hội việc làm cũng như một số hoạt động khác dành cho sinh viên trong những năm gần đây rất khó thu hút được nhiều sinh viên tham gia. Việc làm là vấn đề quan trọng nhất đối với sinh viên tốt nghiệp nhưng cũng nhận được ít sự quan tâm của sinh viên.
- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm khá cao nhưng làm đúng chuyên ngành còn thấp, có thể do người lao động hiện nay có nhiều sự lựa chọn hơn và một số ngành liên quan đến Nhà trường đào tạo hiện nay không còn hấp dẫn do môi trường và điều kiện làm việc.
- Hoạt động khởi nghiệp mới chỉ dừng lại ở các cuộc thi, phát triển các ý tưởng; chưa có ý tưởng nào được triển khai thành dự án và đưa vào thực tiến sản xuất, kinh doanh.
[bookmark: _Toc23175192]- Chưa thực sự chú trọng vào việc tăng cường, mở rộng, phát triển mối quan hệ với các địa phương và doanh nghiệp để triển khai các đề tài, dự án nhằm mở rộng cung cấp nguồn nhân lực, tìm kiếm việc làm cho cán bộ và sinh viên trong Trường.
- Chưa thu hút được doanh nghiệp cùng đồng hành với Nhà trường trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.
- Chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về cựu sinh viên và doanh nghiệp.
5.3. Công tác Dịch vụ
Năm học 2019 - 2020, Trung tâm Dịch vụ đã tiếp nhận 804 sinh viên vào ở nội trú (không bao gồm sinh viên nước ngoài) đã thu và nộp Nhà trường theo đúng Biên bản giao khoán giữa Trung tâm và Nhà trường: 1.945.000.000 đồng.
Năm học 2019 - 2020 đã thu và nộp Nhà trường theo đúng Biên bản giao khoán giữa Trung tâm và Nhà trường: 
		- Bãi trông xe KTX khu A: 35.000.000 đồng. 
		- Bãi trông xe KTX khu B: 45.000.000 đồng
		- Bãi trông xe giảng đường khu B: 80.000.000 đồng
		- Bãi trông ôtô khu B: 230.400.000 đồng
Kinh phí chi thường xuyên và kinh phí thực hiện năm 2019, 2020 được tổng hợp trong các bảng 22 và bảng 23.
Bảng 22. Kinh phí thực hiện năm 2019
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch
(1.000đ)
	Thực hiện
(1.000đ)
	Đạt so với kế hoạch (%)

	1
	Chi phí dọn vệ sinh toàn trường + phát sinh công thêm giờ chủ nhật, ngày lễ…
	2,500,000
	2,297,220
	91,89

	2
	Chi dịch vụ bảo vệ khu B 
	316,800
	316,800
	100

	3
	Chi xử lý chất thải sinh hoạt trong trường
	187,200
	187,200
	100

	4
	Chi mua giấy vệ sinh, nước rửa tay khu vực nhà vệ sinh cán bộ  
	66,000
	66,000
	100

	5
	Chi làm thêm ngoài giờ nhà xe
	96,000
	96,000
	100

	6
	Chi làm thêm ngoài giờ KTX Nước ngoài + trực ca 3
	80,000
	80,000
	100

	7
	Chi xử lý, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong trường
	30,000
	30,000
	100

	8
	Chi tiền cước phí Truyền hình cáp tầng 7 nhà khách KTX nước ngoài                                                                                                                                                                                        
	2,640
	2,640
	100

	9
	Chi tiền hỗ trợ đội TNXK 
	80,000
	80,000
	100

	10
	Chi dọn vệ sinh KTX đầu kỳ
	10,000
	10,000
	100

	11
	Chi tiền đón tiếp sinh viên đầu năm học mới
	9,000
	9,000
	100

	Tổng cộng
	3,377,640
	3,174,860
	93,99




Nhận xét, đánh giá chung:
Năm học 2019 - 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm đến công tác xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng đủ yêu cầu của công tác đào tạo. Công tác cải tạo, sửa chữa thường xuyên được tiến hành đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, làm việc của sinh viên và cán bộ trong toàn trường; tạo môi trường cảnh quan sạch đẹp, vệ sinh, cải thiện được tình hình ăn, ở, sinh hoạt cho sinh viên và cán bộ trong toàn Trường, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ y tế và vấn đề an toàn thực phẩm của nhà Trường.
Bảng 23. Kinh phí thực hiện năm 2020
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch
năm 2020 (1.000đ)
	3 quý đầu năm 2020 (1.000đ)
	So với kế hoạch (%)

	1
	Chi phí dọn vệ sinh toàn trường + phát sinh công thêm giờ chủ nhật, ngày lễ…
	2,500,000
	1,794,870
	71,8

	2
	Chi dịch vụ bảo vệ khu B 
	316,800
	237,600
	75

	3
	Chi xử lý chất thải sinh hoạt trong trường
	187,200
	140,400
	75

	4
	Chi mua giấy vệ sinh, nước rửa tay khu vực nhà vệ sinh cán bộ  
	66,000
	49,500
	75

	5
	Chi làm thêm ngoài giờ nhà xe
	96,000
	72,000
	75

	6
	Chi làm thêm ngoài giờ KTX Nước ngoài + trực ca 3
	80,000
	60,030
	75

	7
	Chi xử lý, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trong trường
	30,000
	22,500
	75

	8
	Chi tiền cước phí Truyền hình cáp tầng 7 nhà khách KTX nước ngoài                                                                                                                                                                                        
	2,640
	1,980
	75

	9
	Chi tiền hỗ trợ đội TNXK 
	80,000
	40,000
	50

	10
	Chi dọn vệ sinh KTX đầu kỳ
	10,000
	10,000
	100

	11
	Chi tiền đón tiếp sinh viên đầu năm học mới
	9,000
	9,000
	100

	Tổng cộng
	3,377,640
	2,437,880
	72,17
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[bookmark: _Toc23175210][bookmark: _Toc23329025][bookmark: _Toc55499901][bookmark: _Toc56438342]6.1.1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Năm học 2019 - 2020 hoạt động KHCN của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã đạt được kết quả tốt, khẳng định KHCN là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. 
- 26 nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, trong đó gồm 04 đề tài thuộc chương trình cấp Quốc gia, 18 đề tài NCCB trong KHTN, 04 đề tài do Bộ Công thương quản lý, 03 đề tài mới được giao năm 2020 với tổng kinh phí được cấp là 5.000 triệu đồng.
- 31 nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, gồm: 20 đề tài, nhiệm vụ chuyển tiếp, 01 nhiệm vụ hợp tác song phương và 10 đề tài mới được giao năm 2020 với tổng kinh phí được cấp 9.221 triệu đồng. 
 Về kết quả thực hiện, đã có 12 đề tài, nhiệm vụ được nghiệm thu cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh (03 đề tài đạt loại xuất sắc, 09 đề tài xếp loại đạt).
- Nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở đã được Nhà trường đổi mới từ công tác xét duyệt đến tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu. Theo đó, chất lượng các đề tài NCKH cấp cơ sở đã được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, một số đề tài NCKH cấp cơ sở có đăng ký sản phẩm đầu ra là bài báo ISI, Scopus với mức kinh phí hỗ trợ tăng lên gần 90 triệu đồng/đề tài. Hầu hết các đề tài NCKH cấp cơ sở được giao cho cán bộ trẻ, học viên cao học chủ trì thực hiện. Đa số các đề tài đều thực hiện đúng tiến độ và nghiệm thu, thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước. Trong năm học 2019-2020 đã có 23/25 đề tài cấp cơ sở giao năm 2019 được nghiệm thu theo đúng quy định của Nhà trường và 60 đề tài NCKH cấp cơ sở được triển khai mới với tổng kinh phí 1.763 triệu đồng.
- Bên cạnh việc thực hiện đề tài NCKH các cấp, hoạt động sinh hoạt học thuật của đội ngũ cán bộ giảng dạy vẫn được duy trì tốt và triển khai rộng rãi tại các bộ môn, khoa. 
Bảng 24. Số lượng và kinh phí KHCN các cấp
	Nội dung
	Năm 2018- 2019
	Năm 2019-2020

	
	Số lượng
	Kinh phí (triệu đồng)
	Số lượng
	Kinh phí (triệu đồng)

	Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
	18
	19.115
	26
	17.998

	Đề tài KHCN cấp Bộ
	27
	6.275
	31
	9.221

	Đề tài NCKH cấp cơ sở
	63
	1.688
	60
	1763


(số liệu cập nhật đến ngày 30/9/2020)


Hình 6. Số lượng đề tài các cấp năm học 2018-2019 và 2019-2020


Hình 7. Số kinh phí thực hiện đề tài các cấp năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020

Bảng 25. Thống kê công tác NCKH theo Khoa năm 2019 - 2020
	Đơn vị
	Đề tài
cấp NN
	Đề tài
cấp Bộ
	Đề tài
cấp cơ sở

	Khoa Công nghệ thông tin
	2
	4
	3

	Khoa Cơ - Điện
	2
	3
	3

	Khoa Dầu khí
	4
	2
	8

	Khoa Giáo dục quốc phòng
	0
	0
	0

	Khoa Khoa học cơ bản
	2
	5
	4

	Khoa Khoa học & Kỹ thuật địa chất
	7
	7
	6

	Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
	0
	0
	5

	Khoa Mỏ
	6
	3
	7

	Khoa Môi trường
	0
	0
	5

	Khoa Lý luận chính trị
	0
	0
	4

	Khoa TĐ-BĐ&QLĐĐ
	2
	1
	12

	Khoa Xây dựng
	1
	6
	3

	Khối Hiệu bộ
	0
	0
	1

	Tổng
	26
	30
	60


Đánh giá chung: Tổng số nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước, cấp Bộ và kinh phí thực hiện trong năm học 2019 - 2020 tăng so với năm 2018 - 2019, tổng kinh phí thực hiện lớn tập trung vào một số đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ. Trong quá trình thực hiện, Nhà trường thường xuyên đôn đốc để các chủ nhiệm đề tài khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành khối lượng nhiệm vụ đặt ra theo đề cương đã được phê duyệt. Nhìn chung, hầu hết các đề tài đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ nội dung chuyên môn. Tuy nhiên, chủ nhiệm và nhóm thực hiện một số đề tài còn chưa tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu, chưa đảm bảo chất lượng các sản phẩm trung gian, sản phẩm khoa học của đề tài. Tình trạng chậm tiến độ do không đủ sản phẩm đầu ra, đặc biệt là bài báo quốc tế vẫn còn xảy ra.
Những tồn tại, hạn chế: Nguồn kinh phí cấp để thực hiện đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ còn chậm. Ý thức tổ chức thực hiện của một số nhóm thực hiện đề tài chưa cao, chưa chủ động.
6.1.2. Công tác thông tin khoa học 
Năm học 2019 - 2020, Nhà trường tổ chức và tham gia đồng tổ chức 02 hội nghị Quốc tế. Các Hội nghị, Hội thảo đều được chuẩn bị nghiêm túc và tổ chức chu đáo. Thông qua Hội thảo các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cán bộ của Nhà trường có thêm nhiều cơ hội để giao lưu, trao đổi học thuật và chia sẻ những kinh nghiệm trong NCKH và quản lý, đồng thời góp phần trao đổi, hợp tác quốc tế về KHCN trong thời gian tới. Năm học 2019-2020 do tình hình dịch bệnh Covid -19 dẫn đến nhiều hội thảo, hội nghị tạm thời dừng tổ chức dẫn đến các báo cáo tại Hội nghị giảm so với năm học 2018-2019.
Từ kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH, các nhà khoa học đã công bố kết quả nghiên cứu trên nhiều tạp chí, tài liệu khoa học trong và ngoài nước. Số bài báo công bố trên tạp chí quốc tế năm học 2019 - 2020 là 198 bài (trong đó có 149 bài ISI), tăng 55 bài so với năm học 2018 - 2019. Năm 2020, các nhà khoa học trong Trường đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 403 triệu đồng cho 117 bài báo khoa học thuộc danh mục ISI giai đoạn từ 1/2019-12/2019.
Bảng 26. Hội thảo và Công bố khoa học năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020
	Loại hình Hội thảo/công bố khoa học
	Năm học
2018 - 2019
	Năm học
2019 - 2020

	Hội nghị, hội thảo quốc tế
	2
	3

	Hội nghị, hội thảo trong nước
	4
	0

	Báo cáo khoa học
	449
	176

	Bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế
	142
	198

	Bài báo đăng trên Tạp chí trong nước
	240
	207



Thống kê kết quả công bố khoa học tại các đơn vị trong Nhà trường cụ thể như sau: 
Bảng 27. Thống kê công tác thông tin khoa học theo các đơn vị
	STT
	Khoa
	Bài báo
	Báo cáo khoa học

	
	
	Tạp chí Quốc tế
	Tạp chí trong nước
	

	1
	Khoa Công nghệ thông tin
	7
	4
	5

	2
	Khoa Cơ - Điện
	12
	8
	5

	3
	Khoa Dầu khí
	19
	29
	13

	4
	Khoa Giáo dục quốc phòng
	0
	10
	1

	5
	Khoa Khoa học cơ bản
	18
	23
	27

	6
	Khoa Khoa học & Kỹ thuật địa chất
	15
	17
	24

	7
	Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
	2
	21
	3

	8
	Khoa Lý luận chính trị
	0
	10
	9

	9
	Khoa Mỏ
	53
	25
	18

	10
	Khoa Môi trường
	9
	11
	25

	11
	Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
	18
	28
	19

	12
	Khoa Xây dựng
	45
	21
	27

	
	Tổng
	198
	207
	176


Có thể thấy số lượng bài báo quốc tế chủ yếu tập trung ở một số khoa: Mỏ, Xây dựng, Khoa học cơ bản, Dầu khí, Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ. Các Khoa khác như Công nghệ thông tin, Môi trường, Kinh tế và QTKD có số lượng công bố quốc tế khá hạn chế và đặc biệt Khoa Lý luận chính trị, Khoa Giáo dục quốc phòng không có công bố quốc tế. 
Tỷ lệ số bài báo ISI/giảng viên trong năm học 2019-2020 đạt xấp xỉ 0,24. Thống kê số bài báo ISI năm 2019 cho thấy có 15% giảng viên trong Nhà trường tham gia công bố bài báo ISI và hầu hết có độ tuổi dưới 50, có khoảng 50% bài báo do các nhà khoa học trong Trường là tác giả chính và phần lớn các bài có sự kết hợp với các nhà khoa học ngoài trường.
Trường Đại học Mỏ - Địa chất luôn nằm trong Top 10 các cơ sở giáo dục đại học có thành tích tốt nhất về công bố khoa học quốc tế theo các số liệu thống kê, hệ thống phân loại khác nhau (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Webometric, Bảng xếp hạng đại học của Việt Nam UPM, …).
6.1.3. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ 
- Năm học 2019-2020, Nhà trường đã phê duyệt Đề án tự chủ hoạt động của Trung tâm Phân tích, thí nghiệm Công nghệ cao. Trung tâm tiếp tục xây dựng quy chuẩn phòng thí nghiệm, quy chế hoạt động và triển khai vận hành thiết bị thí nghiệm, phối hợp với các đề tài, hợp đồng nghiên cứu thực hiện các phân tích, thí nghiệm công nghệ cao, công bố các bài báo trên những tạp chí khoa học có uy tín. Nhà trường sẽ thí điểm cho phép Trung tâm trở thành đơn vị tự chủ về tài chính và hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Bên cạnh 03 nhóm nghiên cứu được thành lập theo Quyết định của Hiệu trưởng từ năm 2018, trong Nhà trường đã dần hình thành các nhóm nghiên cứu trên cơ sở tập hợp các nhà khoa học. Một số nhóm nghiên cứu có hiệu quả hoạt động rất tốt với nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín.
- Công tác phát triển đội ngũ nhà khoa học cũng được quan tâm, có chính sách ưu tiên cán bộ trẻ tham gia thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, tính chủ động, tích cực của một bộ phận cán bộ còn chưa cao.
6.1.4. Công tác nghiên cứu khoa học và thi Olympic của sinh viên  
- Hoạt động NCKH và thi Olympic của sinh viên đã được Nhà trường quan tâm đúng mức, coi đây là điều kiện để các em sinh viên thể hiện kết quả học tập, khả năng, định hướng nghiên cứu khoa học và là cơ hội trau dồi kiến thức hơn nữa. Năm học 2019-2020, Hội nghị khoa học sinh viên toàn Trường diễn ra với 161 đề tài được nghiệm thu và báo cáo, 670 sinh viên tham gia thực hiện tại 24 tiểu ban. Hội nghị đã lựa chọn được 34 đề tài đạt chất lượng trong đó có 17 đề tài đạt giải Nhất, 13 đề tài đạt giải Nhì và 04 đề tài đạt giải Ba. Ban tổ chức Hội nghị đã chọn ra và trao 03 giải NCKHSV cấp Trường cho những đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc nhất, tham gia báo cáo điển hình tại phiên toàn thể Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 33.
- Trong kế hoạch triển khai hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2019-2020, bên cạnh nguồn kinh phí của Nhà trường, Khoa chuyên môn như các năm trước đây, Công ty dầu khí Rosneft cũng đã tài trợ khoản kinh phí 10.500 USD cho 10 đề tài NCKH sinh viên có tiềm năng trong các lĩnh vực nghiên cứu của Nhà trường, trao 05 giải thưởng mỗi giải trị giá 1.000USD cho các đề tài NCKH sinh viên có báo cáo tốt nhất. Bên cạnh đó Công ty dầu khí Rosneft đã tài trợ 04 lớp học tập huấn nâng cao các kỹ năng làm việc nhóm, các kỹ năng nghiên cứu cho sinh viên trong Nhà trường.
- Phong trào thi Olympic các môn Đại số, Giải tích, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sức bền vật liệu, các môn Cơ học, Tiếng Anh, Khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên trong Nhà trường. Trong năm học 2019-2020 kỳ thi được tổ chức với 370 thí sinh dự thi (tăng 16,1% so với năm học trước), có 119 em đạt giải cấp Trường (tăng 5,3% so với năm học trước). Sau mỗi kỳ thi cấp Trường, các đội tuyển được thành lập, huấn luyện và tham dự thi Olympic quốc gia ở các môn Toán, Vật lý và các môn cơ học. Tuy nhiên, năm học này do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên các cuộc thi cấp quốc gia đều bị hoãn.
Bảng 28. Công tác NCKH và thi Olympic sinh viên năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020
	Nội dung
	Năm học
2018 - 2019
	Năm học
2019 - 2020
	Tăng/giảm (%)

	A. Hội nghị Khoa học sinh viên
	
	
	

	- Số lượng sinh viên tham gia
	733
	670
	- 8.59%

	- Số lượng báo cáo khoa học
	182
	161
	- 11.53%

	- Số báo cáo đạt giải
	36
	34
	- 5.55%

	B. Thi Olympic cấp Trường
	
	
	

	- Số sinh viên tham gia
	382
	370
	- 3.14%

	- Số sinh viên đạt giải
	119
	120
	+ 0.84%










Hình 8. Kết quả hoạt động sinh viên NCKH


Hình 9. Kết quả thi Olympic cấp Trường


Bảng 29. Thống kê NCKH sinh viên theo Khoa năm học 2019 - 2020

	STT
	Đơn vị
	Hội nghị KHSV
	Olympic cấp Trường

	
	
	Cấp Trường
	Số SV tham gia
	SV đạt giải

	
	
	Số SV tham gia
	Số BCKH
	Số BC đạt giải
	
	

	
	
	
	
	
	
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK

	1
	Khoa Công nghệ thông tin
	78
	19
	4
	88
	3
	9
	21
	11

	2
	Khoa Cơ - Điện
	129
	31
	7
	100
	3
	7
	11
	9

	3
	Khoa Dầu khí
	69
	18
	4
	49
	1
	2
	4
	6

	4
	Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
	112
	26
	6
	32
	
	1
	2
	3

	5
	Khoa Khoa học & Kỹ thuật địa chất
	19
	7
	1
	7
	
	
	
	2

	6
	Khoa Mỏ
	81
	20
	4
	24
	
	1
	
	3

	7
	Khoa Môi trường
	73
	15
	3
	4
	
	
	
	

	8
	Khoa Trắc địa - Bản đồ và QLĐĐ
	48
	10
	2
	15
	
	2
	1
	1

	9
	Khoa Xây dựng
	38
	10
	2
	33
	3
	1
	2
	11

	10
	Chương trình tiên tiến
	23
	5
	1
	18
	
	4
	2
	4

	
	Tổng
	670
	161
	34
	370
	10
	27
	43
	50





Nhìn chung, công tác NCKH sinh viên và thi Olympic trong năm học qua luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của sinh viên trong toàn Trường. Các hoạt động thu hút sinh viên tham gia NCKH và thi Olympic được Nhà trường quan tâm, đầu tư nhiều hơn và bước đầu phát huy hiệu quả. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, chất lượng sinh viên tham gia các hoạt động này cũng ngày càng được nâng cao.
6.1.5. Công tác quản lý khoa học
- Công tác tổ chức quản lý hoạt động khoa học và công nghệ luôn được nhà trường quan tâm, đầu tư phát triển. Nhà trường đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN, bám sát mục tiêu, định hướng chiến lược của Nhà trường trong hoạt động KHCN.
- Nhà trường đã ra ban hành Quy định về Quản lý các Trung tâm Khoa học và Công nghệ trực thuộc Trường Đại học Mỏ - Địa chất để quản lý hiệu quả hoạt động về NCKH và CGCN của các trung tâm nghiên cứu trực thuộc Trường.
- Phần mềm quản lý khoa học (tại địa chỉ: http://qlkh.humg.edu.vn) tiếp tục được hoàn thiện cho phép quản lý hiệu quả các công trình khoa học của các đơn vị, cá nhân trong toàn trường và giúp đơn giản hóa việc thống kê, tính khối lượng giờ khoa học công nghệ hàng năm và là cơ sở quan trọng để đánh giá đúng tiềm lực khoa học công nghệ của Nhà trường. 
- Nhà trường đã ban hành Quy trình thực hiện đề tài KHCN các cấp để hỗ trợ cho các nhà khoa học nắm vững, đầy đủ các bước thực hiện đề tài KHCN. Trên cơ sở đó, có sự phối hợp hiệu quả với các phòng ban chức năng trong Nhà trường triển khai thực hiện đề tài đảm bảo chất lượng, tiến độ.
[bookmark: _Toc56438343]6.2. Hoạt động NCKH - chuyển giao công nghệ
Hoạt động NCKH - chuyển giao công nghệ được chia làm hai hình thức, đó là ký trực tiếp về Trường và ký về các trung tâm, công ty Codeco. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong điều kiện kinh tế xã hội đất nước nói chung bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19, hoạt động NCKH - chuyển giao công nghệ của Nhà trường trong năm học qua vẫn đang là điểm mạnh của Trường thể hiện qua số liệu trong bảng sau.
Bảng 30. Hoạt động NCKH - Chuyển giao công nghệ - Phục vụ sản xuất
	Nội dung
	Năm 2018
	Năm 2019
	Tăng/giảm (%)

	Tổng số hợp đồng đã ký kết và thực hiện
	889 hợp đồng
	863 hợp đồng
	-2.89

	Tổng doanh thu theo hợp đồng (triệu đồng)
	262.242
	204.798
	-21.9

	Đóng góp cho Trường (triệu đồng)
	3.483
	3.076
	-11.68

	Nộp thuế (triệu đồng)
	15.816
	14.332
	-9.38


Bằng sự nỗ lực của mình, các đơn vị này vẫn giữ vững và đạt được kết quả khả quan, khẳng định được vai trò và vị trí của các đơn vị và Nhà trường đối với xã hội, góp phần vào thành tích chung trong hoạt động KHCN, cùng các Khoa nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đóng góp một phần kinh phí không nhỏ cho hoạt động chung của Nhà trường.
Thông qua các hoạt động chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, đội ngũ cán bộ khoa học của Nhà trường có điều kiện nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức thực tế, Nhà trường có thêm nhiều địa bàn cho sinh viên thực tập.
Những tồn tại hạn chế trong hoạt động KHCN
Hoạt động KHCN chủ yếu tập trung ở một số khoa có truyền thống NCKH tốt như Địa chất, Dầu khí, Mỏ, Trắc địa Bản đồ và QLĐĐ, Xây dựng, Khoa học cơ bản, … và tập trung ở một số lượng cán bộ nhất định. Còn nhiều nhà khoa học trong trường chưa tích cực tham gia các hoạt động KHCN.
Chưa hình thành được hệ thống các tổ chức KHCN (Viện nghiên cứu, nhóm nghiên cứu) phù hợp với nhu cầu thực tế và điều kiện cụ thể của Nhà trường. Năm 2018 đã thành lập 3 nhóm nghiên cứu thuộc Trường (2 nhóm nghiên cứu mạnh). Bên cạnh đó còn có các nhóm nghiên cứu khác thành lập trong quá trình triển khai các nhiệm vụ KHCN các cấp. Tuy nhiên hoạt động của các nhóm nghiên cứu còn rất hạn chế.
Hệ thống các PTN được sắp xếp hoạt động chủ yếu theo hướng phục vụ hoạt động đào tạo, chưa gắn kết sâu và phục vụ hiệu quả hoạt động KHCN, chưa gắn với các nhóm nghiên cứu khoa học.
Số lượng kết quả NCKH của các đề tài/nhiệm vụ KHCN được chuyển giao, ứng dụng vào thực tế sản xuất còn hạn chế.
Nguồn kinh phí dành cho KHCN chủ yếu phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, tỷ trọng kinh phí đầu tư từ doanh nghiệp dưới các hình thức nhiệm vụ KHCN đặt hàng để giải quyết các vấn đề đặt ra của thực tiễn sản xuất còn hạn chế. Kinh phí hỗ trợ hàng năm của Nhà trường còn khiêm tốn, chưa đủ sức để tạo đột phá trong KHCN. 
[bookmark: _Toc23175228][bookmark: _Toc55499902][bookmark: _Toc56438344]6.3. Công tác hợp tác quốc tế
Trong năm học 2019 - 2020, thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 lên tất cả các mặt của đời sống kinh tế, xã hội, giáo dục,…, đặc biệt trong các hoạt động trao đổi hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, Phòng Hợp tác quốc tế vẫn nỗ lực duy trì và mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế của Nhà trường, công tác hợp tác quốc tế của Trường đã thu được một số thành quả tích cực:
6.3.1. Mở rộng và thiết lập quan hệ hợp tác:
Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác mới và nối lại quan hệ đã gián đoạn với một số trường đại học trên thế giới. Cụ thể, Nhà trường đã ký kết Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận trao đổi sinh viên với Trường Đại học Sorbonne Paris (Pháp); ký Biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Mỏ quốc gia MISIS (LB Nga), Trường Đại học Chandigarh (Ấn Độ), Trường Đại học Adam Mickiewicz University in Poznań (Ba Lan); ký Thỏa thuận trao đổi sinh viên với Trường Đại học Khoa học ứng dụng Schmalkalden (Đức).
Hiện nay, Biên bản ghi nhớ với hai trường đại học của Mỹ là Colorado School of Mines và Cal Poly Pomona đang được các bên trao đổi để tiến tới ký kết. Ngoài ra, Trường cũng đang làm việc với Trường Đại học Mỏ St. Etienne (Pháp) để ký kết Thỏa thuận đào tạo bằng kép dành cho các ngành kỹ thuật, mở ra cơ hội liên kết đào tạo cho các khoa trong trường và cơ hội cho sinh viên được học lấy 2 bằng trong 5 năm (bằng Đại học của Việt Nam và bằng Thạc sỹ của Pháp).
Ngoài ra, trong giai đoạn dịch Covid-19, Trường tham gia tích cực các hội nghị, hội thảo trực tuyến nhằm duy trì quan hệ, cập nhật thông tin đối tác đặc biệt trong tình hình mới, thông tin về các chương trình, dự án mới để kịp thời nắm bắt khi có cơ hội.
6.3.2. Công tác đoàn ra, đoàn vào, trao đổi:
Năm học 2019 - 2020, dịch Covid-19 hạn chế rất nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi; vì vậy số lượng đoàn ra, đoàn vào và các chương trình trao đổi quốc tế giảm đi so với các năm học trước.  
Nhà trường đã tiếp đón 35 đoàn khách quốc tế với tổng số 98 khách đến làm việc, 8 sinh viên nước ngoài từ Ba Lan và Myanmar  đến trao đổi, thực tập tại Trường và các doanh nghiệp đối tác của trường. Đặc biệt, trong năm học 2019-2020, Trường đã mời 01 chuyên gia Hàn Quốc đến làm việc dưới sự bảo trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc KOICA và mời một giảng viên người Mỹ đến giảng dạy tiếng Anh tại Trường.
Về công tác đoàn ra, Trường đã cử 9 đoàn ra chính thức đi làm việc tại nước ngoài, bao gồm Tham dự lễ kỷ niệm và chúc mừng 100 năm thành lập Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH – Ba Lan, tham gia đoàn công tác tại VQ Anh cùng 16 trường đại học Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động của mạng lưới hợp tác giáo dục Việt Nam – VQ Anh; Tham dự Hội nghị bàn tròn Nga – Việt tại LB Nga; tham gia triển lãm giới thiệu thu hút sinh viên nước ngoài đến học tập, nghiên cứu tại Trường ĐH Mỏ-Địa chất trong sự kiện Study Abroad Fair; tham gia họp các dự án mà Trường đang thực hiện: họp dự án MINERAL tại Latvia, dự án Ouverture Hanoi-Polytechnique tại Pháp, báo cáo kết quả dự án HEP tại Thái Lan. Trường cũng đã cử 2 sinh viên đi trao đổi theo chương trình Erasmus+ tại Ba Lan.
6.3.3. Thực hiện các dự án hợp tác quốc tế:
Tiếp tục thực hiện dự án Erasmus+ ESSENCE do EU tài trợ về Hiện đại hóa chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện tại các trường Đại học Nga và Việt Nam với sự tham gia của 10 trường Đại học EU, Nga và Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2020, dự án đã đi vào giai đoạn thử nghiệm chương trình đào tạo tại các trường Đại học Nga và Việt Nam. Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã áp dụng hình thức dạy và học online để dạy thử nghiệm đối với các học phần lý thuyết trong thời gian cách ly và giãn cách xã hội. Từ sau ngày 11/5/2020, thực hiện dạy và học tập trung tại trường đối với tất cả các học phần có thực hành. Do dịch Covid 19 vẫn còn rất phức tạp tại Châu Âu, các trường thành viên dự án vẫn chưa hoạt động bình thường trở lại; nhóm dự án liên tục họp trực tuyến để điều phối từ xa, đồng thời đề xuất kéo dài thời gian thực hiện dự án thêm 1 năm và đã được EU phê duyệt.
Hoàn thiện báo cáo tổng kết dự án Erasmus+ MINERAL do EU tài trợ về Hiện đại hóa chương trình đào tạo ngành Địa chất dầu khí tại các trường Đại học Nga và Việt Nam. Phối hợp với EU và các Trường thành viên dự án thực hiện kiểm toán và kiểm tra kết quả dự án tại tất cả các Trường thành viên bằng hình thức online.
Chuẩn bị và nộp đề xuất một số dự án Erasmus+ mới lên EU (02 đề xuất dự án Erasmus+ trao đổi cán bộ, sinh viên và 02 đề xuất dự án Erasmus+ tăng cường năng lực). Ngoài ra, Nhà trường đã chuẩn bị một dự án nghiên cứu về môi trường mỏ đồng tại Việt Nam hợp tác với Đức; một dựa án nghiên cứu về giảm thải khí metan tại các mỏ hầm lò tại Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc, một dự án nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin du lịch hợp tác với Anh.
Trong năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã được phê duyệt 01 dự án Erasmus+ tăng cường năng lực trong lĩnh vực giáo dục đại học (dự án ANGEL) dự kiến sẽ kéo dài trong 3 năm (2021 - 2024).
Các dự án nói trên không chỉ giúp nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học mà còn tăng cường cơ sở vật chất cho Nhà trường thông qua các gói tài trợ trang thiết bị và phần mềm trong khuôn khổ các dự án.
6.3.4. Hội nghị, hội thảo quốc tế, khóa học ngắn hạn:
Năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ AGH, Krakow, Ba Lan tổ chức thành công hội nghị quốc tế Pol-Viet lần thứ 5 tại Ba Lan.
Ngoài ra, Trường cũng chuẩn bị linh hoạt để tổ chức các Hội nghị quốc tế ISRM và EMMA trong tình hình dịch Covid-19, kết hợp cả 2 hình thức on-line (đối với đại biểu quốc tế) và on-site (đối với đại biểu trong nước).
Đặc biệt, khóa học quốc tế “Dự báo trượt lở và giảm thiểu tai biến địa chất” do Trường phối hợp với Viện Academia Sinica Đài Loan tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của gần 20 giáo sư Việt Nam, Nhật Bản và Đài Loan, hơn 40 học viên từ các cơ quan và viện nghiên cứu trong nước tham gia đã giúp khẳng định uy tín của Trường. Ngoài ra, Trường cũng mời chuyên gia Đức đến giảng dạy khóa học ngắn hạn về “Quản lý rủi ro” cho sinh viên khoa Mỏ và khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, chuyên gia Ấn Độ giảng dạy khóa học về Môi trường mỏ cho sinh viên khoa Mỏ.
6.3.5. Công tác đào tạo sinh viên nước ngoài:
Năm học 2019-2020, Trường Đại học Mỏ - Địa chất tiếp tục tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học hệ chính quy tại Trường, theo diện Hiệp định và tự túc. Tổng số sinh viên nước ngoài học chính quy trong năm học là 86 sinh viên, bao gồm 64 sinh viên Lào, 19 Campuchia, 03 Mông Cổ và 01 Trung Quốc theo học ở tất cả các bậc đào tạo: Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ.
Nhà trường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Đại sứ quán các nước có sinh viên đang theo học để quản lý lưu học sinh và xử lý các vấn đề phát sinh một cách kịp thời.
Trong năm học 2019 - 2020, dịch bệnh Covid-19 khiến việc đi lại và học tập của lưu học sinh gặp nhiều khó khăn, Nhà trường đã phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ sinh viên nước ngoài quay trở lại Trường học tập, tạo điều kiện cho lưu học sinh được học, thi bổ sung để kết thúc học kỳ II năm học 2019 - 2020; hỗ trợ sinh viên nước ngoài tốt nghiệp làm các thủ tục để về nước; tiếp nhận sinh viên nước ngoài vào học từ năm học 2020-2021.
6.3.6. Công tác quản lý hợp tác quốc tế:
Công tác quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện chặt chẽ. Nhà trường đã ban hành các Quy định liên quan đến HTQT: Quy định quản lý các hoạt động HTQT của Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất. 
6.3.7. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:
Năm học 2019 - 2020, do tác động của dịch Covid-19 trên toàn thế giới; nhiều cơ sở giáo dục trong và ngoài nước phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động, hoặc chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến, gây nhiều khó khăn cho các hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế trên toàn thế giới. Đặc biệt rất nhiều hoạt động hợp tác đã phải hủy bỏ hoặc hoãn lại, như các chương trình trao đổi cán bộ, sinh viên; chương trình trại hè; các hội nghị, hội thảo phải chuyển sang hình thức online.
Sinh viên nước ngoài học tập tại Trường gặp rất nhiều khó khăn trong việc quay trở lại Việt Nam học tập và hoàn thành các học phần của học kỳ II năm học 2019-2020 sau giai đoạn giãn cách xã hội do việc đóng cửa biên giới và hạn chế xuất nhập cảnh của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới. Nhiều sinh viên phải bảo lưu kết quả học tập, chờ cơ hội quay lại Việt Nam tiếp tục học tập, đặc biệt là sinh viên các nước Trung Quốc, Mông Cổ. Điều này gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý đào tạo và quản lý lưu học sinh quốc tế.
Trong điều kiện đó, Phòng Hợp tác quốc tế luôn đồng hành cùng lưu học sinh để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của lưu học sinh trong việc xuất nhập cảnh và học tập tại trường. Phòng Hợp tác quốc tế đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, kịp thời cập nhật tình hình để thông báo tới lưu học sinh; đồng thời phối hợp với các đơn vị trong trường để tổ chức việc học và thi cho lưu học sinh một cách hợp lý.
[bookmark: _Toc23175234][bookmark: _Toc55499903][bookmark: _Toc56438345]7. Công tác tổ chức, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ
[bookmark: _Toc55499904][bookmark: _Toc56438346]7.1. Công tác tổ chức bộ máy, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo
Trên cơ sở Chiến lược phát triển Trường, Nhà trường chú trọng đến việc xây dựng bộ máy và nhân sự của từng giai đoạn (2015 - 2020, 2020 - 2025), từ đó đề ra kế hoạch quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng từng chức danh CBVC hàng năm cho phù hợp với định hướng phát triển Trường.
[bookmark: _Toc55499905][bookmark: _Toc56438347]7.1.1.  Công tác tổ chức bộ máy
Để triển khai tổ chức, bộ máy thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Ngày 26/3/2019, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 269/QĐ-MĐC ban hành Quy định Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã tái cơ cấu lại tổ chức theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, hiệu quả:
Cơ cấu tổ chức hiện tại của Trường gồm:
- Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng;
- Các phòng ban chức năng;
- Các đơn vị đào tạo (khoa) trực thuộc Trường;
- Các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng, dịch vụ;
- Hội đồng Khoa học và Đào tạo;
- Hội đồng tư vấn liên ngành.
- Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Trường được thành lập và hoạt động theo Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong Trường được thành lập và hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của các tổ chức, đoàn thể xã hội;
Cơ cấu tổ chức của Nhà trường thực hiện ở 03 cấp: Trường, khoa, bộ môn. Hiện nay Nhà trường có 12 khoa trong đó có 09 khoa chuyên môn và 03 khoa: Khoa học cơ bản, khoa Lý luận chính trị và khoa Giáo dục Quốc phòng với 58 bộ môn; 23 đơn vị chức năng (phòng, ban, trung tâm)
[bookmark: _Toc55499906][bookmark: _Toc56438348]7.1.2. Công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý, tuyển dụng cán bộ
Công tác quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực của Nhà trường được thực hiện một cách nghiêm túc, có chọn lọc nên đội ngũ cán bộ quản lý của Trường đảm bảo về số lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm với công việc. Đội ngũ cán bộ quản lý của Trường được bổ nhiệm theo tiêu chuẩn đối với từng chức danh, chức vụ quản lý theo quy định của Nhà nước và của Trường.
Thực hiện Công văn số 174-CV/BCSĐ ngày 16/4/2019 về việc thành lập Hội đồng trường và nhân sự Chủ tịch Hội đồng trường, Nhà trường đã triển khai các bước kiện toàn lại Hội đồng trường theo đúng quy định pháp luật và ngày 28/6/2019, Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Nghị quyết số 352-NQ/BCSĐ quyết nghị đồng ý thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ngày 25/9/2020, Nhà trường đã có kiện toàn lại Hội đồng trường (được thành lập theo Quyết định số 2574/QĐ-BGDĐT về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Quyết định số 2575/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng trường).Từ khi có Hội đồng trường, công tác quản trị đại học dần được chuẩn hóa. Trong đó, hội đồng trường có vai trò định hướng và giám sát mọi hoạt động của Nhà trường. Đồng thời chịu trách nhiệm giải trình với xã hội và trách nhiệm với sự tồn tại và phát triển của Nhà trường.
- Thuận lợi:
+ Công tác quy hoạch cán bộ được thực hiện nề nếp, đảm bảo công khai, dân chủ. Việc quy hoạch vừa có sự kế thừa, vừa có bước phát triển mới; cán bộ lãnh đạo quy hoạch dần được trẻ hoá, số lượng cán bộ từ 30 - 40 tuổi được đưa và quy hoạch lãnh đạo ngày càng nhiều. Cán bộ quy hoạch đều là những người có năng lực công tác, trình độ chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác cao trong thực thi công việc. 
+ Công tác tuyển dụng viên chức được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo sát sao. Việc tuyển dụng sử dụng cán bộ, viên chức của Nhà trường được thực hiện theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng, tuyển dụng viên chức. Việc tổ chức thi tuyển được thực hiện nghiêm túc, theo quy định, đánh giá đúng chất lượng của cán bộ. Số lượng cán bộ, viên chức tuyển dụng đã bổ sung kịp thời lực lượng cán bộ thiếu hụt do nghỉ hưu, chuyển công tác; đồng thời, tạo điều kiện về nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng gia tăng. Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã lên kế hoạch tuyển dụng cán bộ ở các đơn vị: Kỹ thuật cơ khí, phòng Hành chính – Tổng hợp.
- Khó khăn, hạn chế:
+ Chưa đảm bảo kết cấu 03 độ tuổi trong quy hoạch theo quy định.
+ Số lượng cán bộ viên chức hiện nay đang có xu hướng mất cân đối về về cơ cấu giữa khối giảng dạy và hành chính; thiếu hụt nhân lực chất lượng cao trong khối cán bộ giảng dạy. 
+ Văn bản hướng dẫn của Nhà nước chưa minh bạch dẫn đến khó khăn trong việc triển khai quy hoạch cán bộ, lãnh đạo.
+ Chưa thực hiện được việc định biên cũng như cơ cấu ngạch viên chức cho các đơn vị dẫn đến công tác quản lý, sử dụng ngạch viên chức của các đơn vị, tổ chức thuộc Trường còn bị động.
[bookmark: _Toc55499907][bookmark: _Toc56438349]7.1.3. Công tác bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
- Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã bổ nhiệm lãnh đạo cho các đơn vị hết nhiệm kỳ, hết tuổi quản lý đảm bảo tính ổn định, kế thừa và trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Công tác này ngày càng được chú trọng, chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, quy định. Năm học 2019 - 2020, đã thực hiện 87 lượt bổ nhiệm. Đội ngũ cán bộ quản lý ngày càng được trẻ hóa, đa số đều nằm trong độ tuổi 35 - 40 (39 cán bộ), 41 - 45 (69 cán bộ) (chiếm 73 % tổng số cán bộ quản lý từ cấp Bộ môn trở lên); vẫn còn 02 cán bộ quản lý trên 60 tuổi, tập trung ở các trung tâm trực thuộc Trường; không còn cán bộ có trình độ đại học.
[bookmark: _Toc55499908][bookmark: _Toc56438350]7.2. Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức
- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong Trường nhằm đảm bảo thống nhất hoạt động cùng hướng tới thực hiện mục tiêu chung của Nhà trường.
Trên cơ sở quy hoạch dài hạn đội ngũ cán bộ, viên chức, Nhà trường đã tiến hành xây dựng chương trình phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức để lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ mới.
- Cơ cấu đội ngũ cán bộ giảng dạy ngày càng được trẻ hóa, có trình độ cao: cán bộ dưới 35 tuổi có 148 cán bộ, chiếm 27,8% tổng số CBGD, từ 36 - 45 có 296 cán bộ, 55,7% tổng số CBGD và đây cũng là độ tuổi giảng viên có trình độ TS cao nhất (161/256 cán bộ, chiếm 62,9 % số CBGD có trình độ TS).
- Công tác cán bộ của Nhà trường năm học 2019 - 2020: Hiện tại đến thời điểm 30/9/2020 cơ cấu cán bộ, viên chức của Nhà trường cụ thể như sau:
+ Tổng số cán bộ, viên chức là 756 người, trong đó cán bộ giảng dạy là 531 cán bộ chiếm 70,2%, kỹ sư là 48 cán bộ chiếm 6,3% và 177 cán bộ hành chính, nghiệp vụ chiếm 23,5 % tổng số cán bộ. Trong số cán bộ giảng dạy có: 04 GS, 51 PGS, 256 cán bộ có trình độ tiến sĩ chiếm 48,2%, 267 cán bộ có trình độ thạc sĩ chiếm 50.2%, 8 cán bộ trình độ đại học chiếm 1,6 % tổng số cán bộ giảng dạy.
+ Tháng 9/2020, Nhà trường tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức; đã có 02 cán bộ được tuyển dụng.
+ Năm 2019 - 2020, Nhà trường đã giải quyết chế độ hưu cho 32 cán bộ, 20 cán bộ chuyển công tác và chấm dứt hợp đồng.
[bookmark: _Toc55499909][bookmark: _Toc56438351]Bảng 31. Thống kê số lượng cán bộ viên chức của Nhà trường
	Nội dung
	Năm 2019 (đến 30/9/2019)
	Năm 2020 (đến 30/9/2020)
	Tăng/giảm (%)

	Tổng số CBVC
	808
	756
	-6.4

	- Cán bộ giảng dạy
	570
	531
	-6.8

	- Cán bộ hành chính
	187
	177
	-5.3

	- Khác
	51
	0
	-5.9

	Cán bộ nghỉ hưu
	11
	32
	190.9

	Cán bộ chuyển công tác
	27
	20
	-25.9

	Cử đi học cao học
	2
	1
	-50.0

	Cử đi học NCS
	16
	6
	-62.5



+ Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường đã cử 04 cán bộ đi nghiên cứu sinh trong nước. Cử đi đào tạo ở nước ngoài 02  nghiên cứu sinh, 02 cán bộ đi đào tạo thạc sĩ. 
+ Tính đến tháng 09/2020, Nhà trường đã làm thủ tục tiếp nhận cho 16 cán bộ hoàn thành học tập về nước, 10 cán bộ ở nước ngoài về nước và 06 cán bộ trong nước, bổ sung thêm nguồn nhân lực chất lượng cao cho Nhà trường. 
[bookmark: _Toc55499910][bookmark: _Toc56438352]Bảng 32. Cơ cấu đội ngũ giảng viên
	Năm
	GS
	PGS
	TS
	ThS
	ĐH

	
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)
	Số lượng
	Tỷ lệ (%)

	2019
	5
	0,9
	60
	10,5
	263
	46,1
	296
	51,9
	11
	2

	2020
	4
	0.75
	51
	9.60
	256
	48.21
	267
	50.28
	8
	1.51



[bookmark: _Toc55499911][bookmark: _Toc56438353]Bảng 33. Đội ngũ cán bộ, viên chức ở các khoa chia theo trình độ
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Nữ
	Chia theo chức danh
	Chia theo trình độ đào tạo
	PVGD

	
	
	
	
	GS
	PGS
	TSKH và TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	

	 
	Toàn đơn vị:
	600
	233
	4
	51
	255
	309
	37
	0
	48

	 
	Khoa Công nghệ thông tin
	65
	32
	0
	2
	15
	45
	5
	0
	10

	 
	Bộ môn Mạng máy tính
	8
	3
	0
	0
	1
	6
	1
	
	1

	 
	Bộ môn Công nghệ phần mềm
	9
	3
	0
	1
	3
	6
	0
	
	1

	 
	Bộ môn Hệ thống thông tin và tri thức
	9
	4
	0
	0
	2
	7
	0
	
	1

	1
	Bộ môn Tin học Địa chất
	6
	3
	0
	0
	0
	6
	0
	
	1

	 
	Bộ môn Khoa học máy tính
	6
	3
	0
	0
	2
	4
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Tin học Kinh tế
	8
	6
	0
	1
	2
	5
	1
	
	1

	 
	Bộ môn Tin học Trắc địa
	14
	6
	0
	0
	5
	8
	1
	
	2

	 
	Phòng TN CN và xư lý số liệu
	3
	2
	0
	0
	0
	3
	0
	
	3

	 
	Văn phòng khoa
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	 
	Khoa Cơ - Điện
	58
	12
	0
	6
	20
	34
	4
	0
	7

	 
	Bộ môn Điện khí hóa
	8
	2
	0
	2
	5
	3
	0
	
	1

	 
	Bộ môn Kỹ thuật cơ khí
	10
	2
	0
	0
	3
	7
	0
	
	0

	2
	Bộ môn Kỹ thuật Điện - Điện tử
	11
	2
	0
	2
	3
	8
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Tự động hóa XN Mỏ và Dầu khí
	12
	2
	0
	2
	5
	7
	0
	
	1

	 
	Bộ môn Máy và Thiết bị Công nghiệp
	11
	1
	0
	0
	4
	6
	1
	
	1

	 
	Xưởng Cơ - Điện
	4
	1
	0
	0
	0
	3
	1
	
	4

	 
	Văn phòng khoa
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	 
	Khoa Dầu khí
	54
	17
	0
	6
	31
	18
	5
	0
	5

	 
	Bộ môn Địa vật lý
	9
	3
	0
	1
	4
	4
	1
	
	1

	 
	Bộ môn Địa chất dầu
	6
	3
	0
	0
	4
	2
	0
	
	0

	3
 
 
 
 
	Bộ môn Lọc hóa dầu
	12
	3
	0
	3
	11
	0
	1
	
	1

	
	Bộ môn Khoan - Khai thác
	15
	2
	0
	1
	6
	8
	1
	
	2

	
	Bộ môn TBDK và công trình
	10
	4
	0
	1
	6
	4
	0
	
	1

	
	PTN Dầu khí KTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Văn phòng khoa
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	 
	Khoa Khoa học cơ bản
	81
	42
	0
	2
	26
	53
	2
	0
	1

	 
	Bộ môn Cơ lý thuyết
	4
	2
	0
	0
	2
	2
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Hóa
	17
	10
	0
	0
	10
	7
	0
	
	0

	4
	Bộ môn Hình họa
	6
	2
	0
	0
	4
	2
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Giáo dục thể chất
	12
	4
	0
	0
	0
	12
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Ngoại ngữ
	13
	11
	0
	0
	0
	13
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Toán
	15
	8
	0
	0
	4
	10
	1
	
	0

	 
	Bộ môn Vật lý
	13
	4
	0
	2
	6
	6
	1
	
	1

	 
	Văn phòng khoa
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	 
	Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
	71
	21
	1
	6
	31
	33
	8
	0
	7

	 
	Bộ môn Địa chất
	14
	3
	1
	1
	7
	5
	2
	
	1

	 
	Bộ môn Địa chất công trình
	14
	4
	0
	0
	6
	8
	0
	
	2

	 5
	Bộ môn Địa chất Thủy văn
	11
	4
	0
	1
	5
	5
	1
	
	1

	 
	Bộ môn Khoáng thạch và Địa hóa
	10
	3
	0
	2
	5
	4
	1
	
	1

	 
	Bộ môn Tìm kiếm thăm dò
	19
	5
	0
	2
	8
	10
	1
	
	1

	 
	Bảo tàng Địa chất
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	
	1

	 
	Văn phòng khoa
	2
	1
	
	
	
	1
	2
	
	

	 
	Khoa Mỏ
	49
	13
	1
	3
	22
	24
	3
	0
	5

	 
	Bộ môn Khai thác lộ thiên
	14
	3
	1
	1
	7
	6
	1
	
	2

	6
	Bộ môn Khai thác hầm lò
	16
	2
	0
	0
	9
	7
	0
	
	1

	 
	Bộ môn Tuyển khoáng
	11
	4
	0
	2
	4
	7
	0
	
	1

	 
	Bộ môn Sức bền vật liệu
	6
	2
	0
	0
	2
	4
	0
	
	1

	 
	Văn phòng khoa
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	 
	Khoa Môi trường
	33
	16
	0
	3
	13
	19
	1
	0
	1

	 
	Bộ môn Môi trường cơ sở
	10
	4
	0
	1
	3
	7
	0
	
	0

	7
	Bộ môn Địa sinh thái và Công nghệ môi trường
	12
	6
	0
	1
	5
	7
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Kỹ thuật Môi trường
	10
	5
	0
	1
	5
	5
	0
	
	1

	 
	Văn phòng khoa
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	 
	Khoa Lý luận chính trị
	18
	13
	0
	0
	6
	11
	1
	0
	0

	 
	Bộ môn Triết học và Pháp luật
	7
	5
	0
	0
	3
	4
	0
	
	0

	8
	Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học
	4
	4
	0
	0
	1
	3
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử  đảng Cộng sản Việt Nam
	6
	3
	0
	0
	2
	4
	0
	
	0

	 
	Văn phòng khoa
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	

	 
	Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh
	50
	32
	0
	3
	22
	26
	2
	0
	1

	 
	Bộ môn Kinh tế cơ sở
	10
	7
	0
	0
	5
	5
	0
	
	0

	9
	Bộ môn Kế toán doanh nghiệp
	16
	12
	0
	0
	9
	7
	0
	
	0

	 
	Bộ môn QTKD Mỏ
	13
	6
	0
	2
	4
	8
	1
	
	1

	 
	Bộ môn QTKD Địa chất - Dầu khí
	9
	5
	0
	1
	4
	5
	0
	
	0

	 
	Văn phòng khoa
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	

	 
	Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
	82
	28
	1
	13
	45
	35
	2
	0
	9

	 
	Bộ môn Trắc địa Mỏ
	10
	2
	0
	1
	7
	3
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Trắc địa Công trình
	11
	3
	0
	5
	9
	2
	0
	
	0

	 
	Bộ môn Trắc địa Cao cấp
	10
	2
	0
	2
	4
	6
	0
	
	0

	10
	Bộ môn Bản đồ
	9
	4
	0
	1
	5
	4
	0
	
	1

	 
	Bộ môn Trắc địa Phổ thông
	11
	2
	1
	1
	5
	6
	0
	
	2

	 
	Bộ môn Địa chính
	12
	5
	0
	0
	6
	5
	1
	
	1

	 
	Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám
	13
	6
	0
	3
	9
	4
	0
	
	1

	 
	Tổ máy Trắc địa
	4
	2
	0
	0
	0
	4
	0
	
	4

	 
	Văn phòng khoa
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	

	 
	Khoa Xây dựng
	37
	6
	1
	7
	24
	10
	3
	0
	2

	 
	Bộ môn Xây dựng Công trình ngầm và Mỏ
	15
	1
	1
	4
	11
	3
	1
	
	1

	11
	Bộ môn Xây dựng Hạ tầng Cơ sở
	10
	1
	0
	1
	7
	3
	0
	
	1

	 
	Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng
	10
	2
	0
	2
	6
	4
	0
	
	0

	 
	Văn phòng khoa
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	

	12
	Khoa Giáo dục Quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Văn phòng khoa
	2
	1
	
	
	
	1
	1
	
	






[bookmark: _Toc55499912][bookmark: _Toc56438354]Hình 10. Cơ cấu đội ngũ giảng viên năm 2018 và năm 2019


[bookmark: _Toc55499913][bookmark: _Toc56438355]Hình 11. Cơ cấu đội ngũ giảng viên năm 2019

[bookmark: _Toc55499914][bookmark: _Toc56438356]Bảng 34. Cơ cấu đội ngũ giảng viên chia theo độ tuổi và trình độ đào tạo
	 
 
 
 
	
Tổng
số

	Chia theo chức danh GS, PGS
	Chia theo trình độ đào tạo

	
	
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	TSKH và TS
	Thạc sĩ
	Đại học

	
	
	Tổng
số
	Tr.đó: Nữ
	Tổng
số
	Tr.đó: Nữ
	Tổng
số
	Tr.đó: Nữ
	Tổng
số
	Tr.đó: Nữ
	Tổng
số
	Tr.đó: Nữ

	Giảng viên chia theo độ tuổi:
	531
	4
	0
	51
	7
	256
	67
	267
	118
	8
	0

	Dưới 30 tuổi
	13
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	10
	2
	2
	0

	Từ 31 đến 35
	135
	0
	0
	0
	0
	32
	7
	100
	39
	3
	0

	Từ 36 đến 40
	154
	0
	0
	5
	0
	76
	13
	76
	32
	2
	0

	Từ 41 đến 45
	142
	0
	0
	19
	1
	85
	31
	56
	34
	1
	0

	Từ 46 đến 50
	35
	1
	0
	8
	5
	20
	8
	15
	9
	0
	0

	Từ 51 đến 55
	15
	1
	0
	2
	0
	11
	6
	4
	2
	0
	0

	Từ 56 đến 60
	13
	0
	0
	4
	1
	8
	2
	5
	0
	0
	0

	Trên 60 tuổi
	26
	2
	0
	13
	0
	23
	0
	1
	0
	0
	0



Qua bảng trên có thể thấy, đội ngũ cán bộ giảng viên đang ngày càng được trẻ hóa và có trình độ cao. Giảng viên dưới 35 tuổi có 148 cán bộ chiếm 27,9 %, giảng viên từ 36 đến 45 tuổi là 296 cán bộ, chiếm 55,7% cán bộ, đây cũng là độ tuổi có trình độ Tiến sĩ cao (161/256, chiếm 62,9% cán bộ có tỉ lệ cán bộ có trình độ tiến sĩ). Điều đó cho thấy Nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt quan tâm tới đội ngũ cán bộ giảng dạy. Hàng năm, thường xuyên có 23% cán bộ giảng dạy được cử đi đào tạo nâng cao trình độ ở trong và ngoài nước. Đa số cán bộ đi đào tạo trở về đã phát huy tốt khả năng của mình, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường, tích cực phấn đấu để đạt được các chức danh khoa học cao hơn. 
Nhà trường luôn cố gắng duy trì cơ cấu đội ngũ CBVC trẻ để đảm bảo tính kế thừa. Mặc dù vậy, số lượng giảng viên là PGS trên 60 tuổi vẫn chiếm tỉ lệ cao. Nếu không có chiến lược phát triển thích hợp trong tương lai tổng số GS, PGS của trường có thể sẽ giảm.
- Năm học 2019 - 2020, quy định đánh giá cán bộ viên chức đã được điều chỉnh nhằm đánh giá trung thực, khách quan nhất năng lực, hiệu quả làm việc của đội ngũ CBVC trường.
- Nhà trường luôn quan tâm, có các chế độ, chính sách khuyến khích động viên tạo điều kiện thuận lợi, cần thiết cho đội ngũ CBVC tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng theo yêu cầu chuẩn hóa về đội ngũ cán bộ.
Những tồn tại, hạn chế
- Vẫn còn cán bộ, lãnh đạo quản lý ở một số bộ môn, Trung tâm quá tuổi quản lý do một số đơn vị chưa có đội ngũ cán bộ kế cận đảm bảo điều kiện theo quy định.
- Giảng viên có trình độ thạc sĩ vẫn chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu đội ngũ giảng viên (Thạc sĩ: 267/531, chiếm 50.2%), vẫn còn giảng viên có trình độ Đại học (8 CBGD).
- Hiện tượng cán bộ đi học nước ngoài về không đúng hạn, không làm thủ tục gia hạn, không chấp hành các quy định của Nhà nước và của Trường vẫn còn tồn tại.
- Các đơn vị đã bắt đầu thực hiện tái cấu trúc nhưng tiến độ thực hiện còn chậm và chưa thực sự quyết liệt trong triển khai tái cấu trúc.
[bookmark: _Toc23175246][bookmark: _Toc55499915][bookmark: _Toc56438357]8. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo
[bookmark: _Toc23175247][bookmark: _Toc55499916][bookmark: _Toc56438358]8.1. Công tác xây dựng cơ sở vật chất
[bookmark: _Toc23175248][bookmark: _Toc23329064][bookmark: _Toc55499917][bookmark: _Toc56438359]8.1.1. Tình hình thực hiện các dự án xây dựng cơ bản
 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Đức Thắng, phường Cổ Nhuế 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội - khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu Ký túc xá dùng chung) được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất làm chủ đầu tư thực hiện tại Quyết định số 7819/QĐ-BGDĐT ngày 27/10/2009, Quyết định số 5041/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2019 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án 2009-2020.
Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở cho việc quy hoạch và xây dựng các công trình của Trường Đại học Mỏ - Địa chất bao gồm: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; San nền, đường giao thông, cấp nước, thoát nước, hệ thống chiếu sáng, trạm biến áp và đường dây, hệ thống hào kỹ thuật của dự án trong phạm vi nghiên cứu là 23,6ha.
Đến nay về cơ bản đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với khu vực dự án thuộc địa giới hành chính phường Cổ Nhuế 2 và một phần diện tích thuộc phường Xuân Đỉnh. 
Do ngân sách Nhà nước cấp cho dự án đến thời điểm này là 129.101.000.000 VNĐ/190.407.274.000 VNĐ nên khối lượng công việc đã thực hiện là đền bù, giải phóng mặt bằng với diện tích đất đã được thu hồi theo quyết định của UBND quận Bắc Từ Liêm là 8,7ha/147 hộ dân và 01 tổ chức (UBND phường Cổ Nhuế 2) đạt khoảng 37% diện tích dự án nằm trên địa giới hành chính phường Cổ Nhuế 2 (5,7ha/79 hộ dân); nằm trên địa giới hành chính phường Xuân Đỉnh (3,0ha/68 hộ dân). 
Về hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình xây dựng Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Đại học tại xã Đông Ngạc, xã Cổ Nhuế, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Đức Thắng, phường Cổ Nhuế 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội - khu vực Trường Đại học Mỏ - Địa chất và khu Ký túc xá dùng chung) đã được Bộ Giáo dục và Đào phê duyệt tại quyết định số 5603/QĐ-BGDĐT ngày 27/12/2018. 
Hiện tại, Nhà trường đang tổ chức thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu A1 (5,5ha/23,6ha) nằm trên địa giới hành chính phường Cổ Nhuế 2 (đã được UBND TP Hà Nội giao đất theo Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 về việc giao 51.247,5m2 đất tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ liêm cho Trường Đại học Mỏ - Địa chất để thực hện dự án ĐTXD Khu ĐTĐH), theo kế hoạch 2020 sẽ hoàn thành công tác thi công xây dựng HTKT Khu A1.
Năm học 2020 - 2021, trên cơ sở kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 đang được cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Với mục tiêu của Nhà trường là tập trung đầu tư vào Khu A1 thuộc dự án Khu Đô thị Đại học để nhanh chóng tạo ra một khuôn viên đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và các công trình trên cơ sở khu chức năng xây dựng trường học có diện tích 3,766 ha/tổng diện tích khoảng 5,5ha của Khu A1 (06.CQ3) đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và để phù hợp với Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, Nhà trường đang đề xuất điều chỉnh dự án theo phương án  phân kỳ giai đoạn đầu tư như sau: 
- Giai đoạn 1 (2016 - 2020): Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng hệ thống Hạ tầng kỹ thuật trong khu A1 (06.CQ3 - 5,5ha), đảm bảo có thể độc lập vận hành, khai thác và quản lý như một dự án độc lập.
- Giai đoạn 2 (2021 - 2025): Cụ thể hóa Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị đại học đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 13/05/2008 (Khu A1 tương đương với khu chức năng xây dựng trường học 06.CQ3 và 06.CQ3.CL) để thực hiện công tác đầu tư xây dựng Nhà làm việc trung tâm, Giảng đường và Phòng thí nghiệm tại Khu A1- Khu Đô thị Đại học - Trường Đại học Mỏ - Địa chất với nguồn vốn đầu tư như: Vốn ngân sách nhà nước cấp, vốn tự bổ sung của nhà trường, vốn vay ngân hàng phát triển châu Á (ADB). 
 Dự án Tăng cường nâng cao năng lực phân tích và đánh giá chất lượng LNG của Trường Đại học Mỏ - Địa chất: Với mục tiêu: tăng cường cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại cho phòng thí nghiệm đủ năng lực phân tích và đánh giá chất lượng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt Dự án tại quyết định số 4218/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2019 về việc phê duyệt dự án tăng cường nâng cao năng lực phân tích và đánh giá chất lượng LNG của Trường Đại học Mỏ - Địa chất với Tổng mức đầu tư là 27 tỷ VNĐ, thời gian thực hiện dự án 2019-2020. Theo kế hoạch cuối năm 2020, Dự án sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng
Dự án Phòng thí nghiệm thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0: Với tiêu chí tích cực huy động nguồn vốn ODA, NGO và các nguồn tài trợ khác, tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, Nhà trường thực hiện tiếp nhận tài trợ Phòng thí nghiệm thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0 do Công ty TNHH Hitachi System Vietnam tài trợ tương đương với số tiền là 101.114.352.000 VNĐ theo Công văn số 737/BGDĐT - KHTC ngày 10/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận tài trợ PTN thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0 với nguồn vốn đối ứng của nhà trường khoảng 10% giá trị tài trợ.
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Năm học 2019 - 2020, hoàn thành cải tạo, sửa chữa các hạng mục:
+ Thi công phá dỡ kiot và xây bồn hoa cơ sở Lạng Sơn;
+ Xử lý nền, cung cấp và lắp đặt bệ đặt máy cho xưởng cơ tại nhà H khu B;
+  Cải tạo sửa chữa, cung cấp cơ sở vật chất cho bộ phận 1 cửa của phòng HCTH, kho tầng 13, lắp đặt nhà thép khu TN đa ngành, vỉa hè nhà H khu B, 3 phòng học nhà D, P103 nhà G, PTN khoan nổ mìn khu B; xây nhà cất mẫu phóng xạ, phòng máy tính chuyển thành phòng Studio, phòng họp Phổ Yên, trạm bơm, PTN tuyển khoáng.
· Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng 3 quý năm 2020:
+ Lắp đặt lan can, trải thảm trước cửa phòng Truyền thống, lắp ghế ngồi tại tầng 1 HT300;
+ Thi công cải tạo hệ thống chiếu sáng, sửa mái nhà T6 nhà C12 và xây tường bao, sửa chữa nhà ăn và một số hạng mục tại cơ sở Lạng Sơn, lắp đặt bục tam cấp tại khu vực giải lao HT300, Ốp vách gỗ và trải thảm sàn phòng họp Thuận Thành, Cải tạo cầu thang, hành lang T1-3 nhà C12, cảnh quan trong khuôn viên Trường, trồng cây xanh; Lắp đặt cửa kính cách âm và trang bị đèn thu P402A, P402B;
+ Thổi rửa bảo dưỡng giếng và sửa chữa trạm xử lý nước khu A, Bơm hút nạo vét bể phốt D1, D2.
Kinh phí cải tạo, sửa chữa được lấy từ nguồn thu hợp pháp của Trường. Nhìn chung công tác cải tạo, sửa chữa được tiến hành đúng tiến độ, đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập, làm việc của sinh viên và cán bộ trong toàn Trường. 
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Hàng năm Nhà trường luôn quan tâm đến việc tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay nguồn kinh phí trực tiếp từ Bộ Giáo dục và Đào tạo rất hạn chế, Nhà trường vận dụng nguồn kinh phí thường xuyên để trang bị thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.
Năm học 2019 – 2020, công tác mua sắm tài sản, trang thiết bị, dụng cụ vật tư thí nghiệm chủ yếu từ nguồn chi thường xuyên của nhà trường, về cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Các trang thiết bị được đầu tư năm 2019, gồm:
+ Mua máy tính, máy in, lắp đặt bổ sung điều hòa các đơn vị, bổ sung trang âm phòng họp Phổ Yên, máy bắn tập cho khoa GDQP, trang âm phòng Thuận Thành, trạm lưu thông công nghệ Reid, bộ thiết bị wifi phòng Phổ Yên, máy khuấy từ PTN Lọc hóa dầu, trạm lập trình REID cho TTTT-TV, phần mềm quản lý đào tạo cho phòng Sau đại học, thiết bị, phần mềm trường quay Studio, thiết bị, vật tư phòng họp trực tuyến khoa Dầu khí, thiết bị dự án Eramus, máy tính cho PTN khoa QTKD & QTKD, Trang thiết bị phòng thực hành máy tính PTN Địa tin học.
+ Xây dựng cổng thông tin điện tử; 
+ Bổ sung trang thiết bị trường quay;
+ Lắp đặt hệ thống camera giám sát.
Các trang thiết bị được đầu tư ba quý năm 2020, gồm:
+ Cung cấp thiết bị PTN Lọc hóa dầu (tài trợ);
+ Mua máy chủ Edusoft, điều hòa các phòng học nhà D, phần mềm hỗ trợ kiểm định CTĐT, máy nghiền cho Trung tâm PT TN CNC, điều hòa HT300, phần mềm phục vụ xây dựng bài giảng E-Leraning, trang thiết bị phục vụ Livestream, chip, thẻ RFID cho Trung tâm TT-TV, bộ nhớ RAM máy chủ phòng ĐTĐH.
+ Lắp đặt bảng Led phòng Thuận Thành, trang âm các phòng họp HT300, phòng Sông Công, phòng Thuận Thành, các dụng cụ, linh kiện phục vụ trường quay Studio, Màn hình Led, camera hội nghị phòng Thuận Thành.
Công tác mua sắm trang thiết bị 3 quý đầu năm 2020 về cơ bản thực hiện theo kế hoạch. 
Nhà trường đã tiến hành nhiều biện pháp bảo quản, khai thác, sử dụng hết công suất các thiết bị để phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công đã được chú trọng và đạt hiệu quả hơn so với những năm trước. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa đơn vị sử dụng tài sản với phòng chức năng để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng công sản trong Nhà trường.
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Hiện nay toàn Trường có 42 phòng thí nghiệm, trong đó: Khoa Trắc địa Bản đồ và Quản lý đất đại: 10 phòng, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất: 06 phòng, Khoa Cơ - Điện: 07 phòng, Khoa Dầu khí: 06 phòng, Khoa Khoa học cơ bản: 02 phòng, Khoa xây dựng: 01 phòng, Khoa Môi trường: 02 phòng, Khoa CNTT: 01 phòng, Khoa Kinh tế và QTKD: 01 phòng, Khoa Mỏ: 05 phòng và Trung tâm Phân tích, thí nghiệm Công nghệ cao.
Qua đợt kiểm tra của Tổ kiểm tra tình trạng hoạt động các PTN cho thấy, như các năm học trước có một số PTN hoạt động hiệu quả liên tục, hết công suất, cập nhật sổ nhật ký PTN đầy đủ; một số PTN hoạt động chưa thực sự hiệu quả, thời gian đóng cửa nhiều, sổ nhật ký PTN không cập nhật đầy đủ. Nhà trường đã thành lập Ban tổ chức, sắp xếp lại các PTN, thực nghiệm nhằm tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động các PTN trong Trường, đề xuất các giải pháp đảm bảo các PTN hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học trong Trường. 
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Trong năm học 2019 - 2020, đã mua 78 đầu sách (703 cuốn), 01 CSDL điện tử, 46 đầu tạp chí tiếng Việt (321 cuốn); nhận 06 đầu sách (990 cuốn) từ phòng Xuất bản, 338 đầu (338 cuốn) luận án/luận văn và 58 đầu (58 cuốn) báo cáo đề tài NCKH; được tặng 291 đầu sách tiếng Việt (746 cuốn), 156 đầu sách tiếng Anh (156 cuốn) và 06 đầu tạp chí (18 cuốn). Bổ sung cho thư viện tại Vũng Tàu 107 đầu sách (112 cuốn), tại Quảng Ninh 369 đầu sách (384 cuốn) (Bảng 9.1a). Kinh phí bổ sung nguồn lực thông tin năm 2019 - 2020 tăng gần 12% so với năm 2018 - 2019. Hiệu sách nhập và bán tương ứng 300 và 340 cuốn sách.
Bảng 35. Thống kê tài liệu bổ sung năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020
	Năm
	PHÒNG XUẤT BẢN CUNG CẤP

	
	Giáo trình
	Bài giảng

	
	Số lượng
	Kinh phí
(đồng)
	Số lượng
	Kinh phí
(đồng)

	
	Đầu tài liệu
	Cuốn
	
	Đầu tài liệu
	Cuốn
	

	2018 - 2019
	07
	929
	49,095,000
	0
	0
	0

	2019 - 2020
	06
	990
	56,522,000
	0
	0
	0

	Tăng/giảm
	-14,28%
	+6,56%
	+15,12%
	0
	0
	0

	Năm
	PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CUNG CẤP

	
	Giáo trình
	Bài giảng

	
	Số lượng
	Kinh phí
(đồng)
	Số lượng
	Kinh phí
(đồng)

	
	Đầu tài liệu
	Cuốn
	
	Đầu tài liệu
	Cuốn
	

	2018 - 2019
	03
	03
	0
	164
	165
	0

	2019 - 2020
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Tăng/giảm
	-100%
	-100%
	0
	-100%
	-100%
	0

	Năm
	TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN MUA

	
	Tài liệu giấy
	Cơ sở dữ liệu điện tử

	
	Số lượng
	Kinh phí
(đồng)
	Số lượng
	Kinh phí
(đồng)

	
	Đầu tài liệu
	Cuốn
	
	
	

	2018 - 2019
	180
	5,160
	591,975,000
	01
	45,000,000

	2019  - 2020
	78
	703
	186,649,000
	01
	45,000,000

	Tăng/giảm
	-56,66%
	-86,37%
	-68,470%
	0%
	0%

	Năm
	TÀI LIỆU ĐƯỢC TẶNG

	
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh

	
	Đầu tài liệu
	Cuốn
	Đầu tài liệu
	Cuốn

	2018 - 2019
	126
	444
	127
	322

	2019 - 2020
	291
	746
	156
	156

	Tăng/giảm
	+130,95%
	+68,01%
	+22,83%
	-51,55%


Bảng 38. Số lượng sách nhập và bán tại hiệu sách các năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020
	Năm
	SÁCH NHÀ XUẤT BẢN

	
	Nhập
	Bán

	
	Số lượng (cuốn)
	Kinh phí
(đồng)
	Số lượng (cuốn)
	Kinh phí
(đồng)

	2018 - 2019
	175
	12.934.000
	396
	14.045.000

	2019 - 2020 
	300
	15.525.000
	340
	16.060.500

	Tăng/giảm
	+71.42%
	+20.03%
	- 14.14%
	+14.35%



Trong đợt đánh giá ngoài các CTĐT, Trung tâm TT-TV đã làm việc với các khoa, bộ môn rà soát, điều chỉnh tài liệu trong đề cương chi tiết các học phần, góp phần để tất cả 07 CTĐT đánh giá ngoài trong đợt vừa rồi được ghi nhận không thiếu tài liệu. 
Trong năm học 2019 - 2020, phục vụ hơn 100 nghìn lượt bạn đọc, gần 150 nghìn lượt tài liệu. Mở cửa thư viện đến 19h hàng ngày và Thứ 7 trong 06 tháng phục vụ sinh viên ôn thi. Bổ sung các mô đun còn lại của phần mềm thư viện điện tử Kipos. 
Hạn chế:
Tài liệu giảng dạy và tham khảo cho các ngành đào tạo trong Trường còn thiếu, đặc biệt là giáo trình cấp nhà xuất bản, tài liệu tiếng Anh và tài liệu điện tử.
Nguyên nhân:
- Nhiều giáo trình ghi trong đề cương chi tiết các học phần đã cũ, không có hoặc rất hiếm có tại các nhà cung cấp hiện nay. 
- Kinh phí dành cho bổ sung tài liệu tài liệu điện tử, tài liệu tiếng Anh còn hạn chế.
Giải pháp:
- Các thầy cô tìm tài liệu tương đương đang có trong thư viện để thay thế cho các tài liệu còn thiếu trong đề cương chi tiết. Nếu không có tài liệu tương đương, nên đưa vào các tài liệu mới xuất bản, hiện có bán trên thị trường. Nếu tài liệu quá hiếm, đề nghị các thầy cô cho thư viện mượn phục vụ công tác đánh giá ngoài, đồng thời, các thầy cô biên soạn thành bài giảng, giáo trình nộp vào thư viện.
- Tăng cường kinh phí bổ sung tài liệu tiếng Anh và điện tử.
[bookmark: _Toc56438365]9.2. Công tác công nghệ thông tin
Tiếp tục hoàn thiện và cập nhật Cổng Thông tin Điện tử, điều chỉnh giao diện Cổng tuyển sinh, hoàn thiện trang Tiếng Anh. Tăng băng thông kết nối Internet lên 1,5 lần. Phối hợp với VINAPHONE-VNPT Hà Nội, phủ sóng WIFI miễn phí tại các khu vực còn lại của giảng đường, ký túc xá khu A, B. Tạo mới hàng nghìn tài khoản e-mail cho cán bộ và sinh viên. Hướng dẫn, hỗ trợ công tác giảng dạy, họp online bằng MS Teams. Bảo trì hệ thống máy tính tại Phòng thí nghiệm Địa tin học và Trung tâm Ngoại Ngữ - Tin học, phục vụ các kỳ thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ, tin học. Xây dựng đề án nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Xây dựng sơ đồ vị trí các tòa nhà, giảng đường của Trường trên Google Earth. Duy trì thứ hạng cao (12/176) của Nhà trường trong bảng xếp hạng Webometrics Việt Nam.
Hạn chế:
- Tuy băng thông quốc tế và trong nước tăng 1,5 lần so với các năm trước, tốc độ truy cập Internet vẫn còn chậm.
- Một số website của các khoa, đơn vị xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở còn bị tấn công phá hoại.
- Hệ thống WIFI miễn phí có nhiều vị trí sóng còn yếu, tốc độ và thời lượng sử dụng còn hạn chế.
Nguyên nhân:
- Tốc độ Internet còn chậm là do nhu cầu sử dụng Internet của cán bộ ngày càng tăng, nhất là trong thời gian COVID-19; hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của Nhà trường tương đối cũ, chưa đồng bộ, chưa có hệ thống cáp quang kết nối giữa các tòa nhà.
- Một số website xây dựng trên nền tảng mã nguồn mở có tính bảo mật kém. Trang thiết bị bảo mật của Nhà trường tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được hết các yêu cầu về an toàn, bảo mật. 
- Các đối tác trong dự án phủ sóng WIFI tính đến hiệu quả đầu tư nên không lắp đặt thiết bị ở những vị trí có ít người truy cập; dung lượng và thời gian sử dụng miễn phí còn hạn chế. 
Giải pháp: 
- Xây dựng quy chế hoạt động và chính sách truy cập Internet cho cán bộ, viên chức, sinh viên trong toàn Trường nhằm điều chỉnh việc sử dụng Internet có hiệu quả.
- Xây dựng website của các đơn vị trên cùng nền tảng Sharepoint với Cổng TTĐT của Nhà trường để có tính bảo mật cao, dễ đồng bộ, quản lý. 
- Xây dựng và triển khai dự án phủ sóng WIFI bằng nguồn vốn của Nhà trường, cung cấp cho người dùng WIFI ổn định, tốc độ cao, phục vụ tốt công tác đào tạo, đặc biệt là e-learning, trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc23175259][bookmark: _Toc55499926][bookmark: _Toc56438366]10. Công tác tài chính
Năm 2019, Nhà trường đã triển khai tốt việc lập, chấp hành, quyết toán ngân sách theo đúng quy định. Trong năm qua công tác thu, chi các nguồn kinh phí của Nhà trường phòng Kế hoạch Tài chính đã đảm bảo thực hiện đúng theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. 
	
Bảng 36. Thống kê thu chi tài chính năm 2019
	

	
	
	 
	 
	 
	

	STT
	Nội dung
	Năm 2018              (tỷ đồng)
	Năm 2019               (tỷ đồng)
	Tỷ lệ tăng/giảm                    so với năm 2018 (%)
	

	I
	Tổng thu 
	246,71
	287,11
	16
	 

	1
	 - Thu từ NSNN
	47,35
	48,02
	1
	 

	2
	 - Thu từ học phí, lệ phí 
	164,37
	165,26
	1
	 

	3
	 - Thu sự nghiệp khác 
	25,12
	30,43
	21
	 

	4
	 - Thu đề tài, dự án 
	9,87
	43,40
	340
	 

	
	Trong đó 
	 
	
	
	 

	
	    + Thu từ NSNN cấp 
	2,13
	7,27
	241
	 

	4
	    + Thu đề tài, dự án không thuộc nguồn kinh phí do Bộ GD&ĐT cấp KP 
	7,74
	36,13
	367
	

	II
	Tổng chi 
	201,25
	242,29
	20
	

	1
	 - Chi hoạt động thường xuyên 
	185,04
	193,81
	5
	

	2
	 - Chi không thường xuyên 
	5,91
	7,98
	35
	

	3
	 - Chi đề tài, dự án 
	10,30
	40,50
	293
	

	
	Trong đó 
	 
	
	
	 

	
	     + Chi đề tài, dự án thuộc nguồn KP Bộ GD&ĐT cấp 
	2,13
	7,27
	241
	 

	
	     + Chi đề tài, dự án không thuộc nguồn kinh phí do Bộ GD&ĐT cấp KP 
	8,17
	33,23
	307
	 

	




Bảng 39. Thu nhập bình quân của cán bộ trong toàn trường năm 2019

		STT
	Nội dung
	Năm 2018               (đồng)
	Năm 2019               ( đồng)
	Tỷ lệ tăng/giảm                    so với năm 2018 %)

	1
	Thu nhập bình quân của cán bộ viên chức 
	12 339 000
	11 863 000
	-4

	2
	Thu nhập bình quân của cán bộ giảng dạy   
	13 193 000
	13 699 000
	4

	3
	Thu nhập bình quân của cán bộ hành chính và cán bộ phục vụ giảng dạy 
	8 941 000
	7 943 000
	-11


 Chi tiết về thu, chi tài chính năm 2019, Phòng Kế hoạch Tài chính có báo cáo riêng.


Nhận xét đánh giá chung
- Trước tình hình công tác tuyển sinh trong những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, kinh phí ngân sách nhà nước cấp theo định mức, nguồn thu sự nghiệp lại phụ thuộc vào chỉ tiêu đào tạo và khung thu phí do đó nguồn thu tài chính của Nhà trường giảm nhiều do số lượng sinh viên giảm. Tuy nhiên, công tác thu chi tài chính vẫn kịp thời, đầy đủ đảm bảo cho các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác, đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ viên chức và chế độ cho sinh viên;
-  Trên cơ sở dự toán của đơn vị và nguồn lực tài chính của Trường, Nhà trường đã giao kinh phí hàng năm cho các đơn vị chủ động triển khai các hoạt động;
-  Hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2020, xây dựng kế hoạch NSNN năm 2021 và kế hoạch NSNN giai đoạn 2021-2025; tiếp tục sửa đổi các văn bản phục vụ công tác quản lý tài chính cho phù hợp với thực tế.
[bookmark: _Toc23175262][bookmark: _Toc56438367]11. Công tác y tế
- Năm học 2019 - 2020, Trạm Y tế đã thực hiện tốt công tác y tế, khám cấp cứu đảm bảo công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho cán bộ, viên chức và sinh viên trong toàn Trường.
- Tổ chức thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn thực phẩm, tai nạn thương tích, phòng chống HIV - AIDS, các bệnh xã hội. Đặc biệt là đại dịch Covid-19, Trạm Y tế đã tham mưu giúp Nhà trường để đưa ra biện pháp giải pháp phòng chồng chống dịch Covid-19, phân công cán bộ y tế trực Covid-19 ngoài giờ, kiểm soát đo thân nhiệt, điều tra giám sát những cán bộ và SV đi từ vùng dịch về để hướng dẫn cách ly theo đúng quy định, tuyên truyền cho cán bộ và sv phòng chống dịch an toàn tuyệt đối. 
- Hàng năm, Nhà trường đều tiến hành khám sức khỏe định kỳ cho CBVC. Năm 2020, Nhà trường hợp đồng với Bệnh viện Phương Đông tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ vào tháng 10 năm 2020.
 - Năm 2020 Nhà trường không ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (cán bộ và SV) với BHXH Bắc TL từ 1/1/2020.
- Năm học 2019 - 2020, Trường đã đã tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên vào trường K64: 1401 sinh viên (Hà Nội và Vũng Tàu) tại phòng khám của Trường Đại học Y tế công cộng.
- Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên vào Trường K65 theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn khám sức khoẻ: Dự kiến tháng 11/2020 tại Phòng khám Trường Đại học Y tế công cộng.
[bookmark: _Toc23175263][bookmark: _Toc55499927][bookmark: _Toc56438368]12. Các hoạt động khác 
[bookmark: _Toc23175264][bookmark: _Toc55499928][bookmark: _Toc56438369]12.1. Thực hiện quy chế dân chủ
[bookmark: _Toc23175265]Việc thực hiện quy chế dân chủ tại Nhà trường đạt kết quả tốt, thể hiện trên các nội dung chủ yếu sau:
- Các cuộc họp định kỳ được duy trì và đảm bảo cả về nội dung và chất lượng, phù hợp với nhu cầu công việc, gồm: Họp công tác tháng, Hội nghị liên tịch Quý, Hội nghị công tác tài chính năm, Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo và Hội nghị cán bộ viên chức; các hội đồng tư vấn (Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng tổ chức cán bộ, Hội đồng lương, Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng thi đua - khen thưởng,...) hoạt động công khai, dân chủ, đúng quy chế.
- Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính theo quy định của nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đội ngũ cán bộ viên chức; công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ viên chức.	
- Năm học 2019 - 2020, Nhà trường tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các đơn vị (về các Quy định, Quy chế) để năm học 2020 - 2021 ban hành nhiều văn bản quản lý theo đúng pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy chế của các Bộ, Ban, Ngành.
[bookmark: _Toc55499929][bookmark: _Toc56438370]12.2. Công tác giáo dục quốc phòng - quân sự địa phương
 Nhà trường luôn quan tâm đến công tác giáo dục Quốc phòng và an ninh cho sinh viên và công tác quân sự địa phương đứng trên địa bàn.
 Năm học 2019 - 2020, đã giáo dục quốc phòng và an ninh cho 3.089 sinh viên chính quy từ khóa 60 đến khóa 64 của Nhà trường theo chương trình, nội dung quy định bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. 
 Thông qua quá trình đào tạo đã trang bị cho sinh viên nhận thức, giác ngộ chính trị, lòng yêu nước và trách nhiệm của công dân; huấn luyện, trang bị một số kỹ năng quân sự, sử dụng thành thạo một số loại vũ khí bộ binh; đặc biệt trong quá trình giảng dạy Khoa đã lồng ghép các nội dung cơ bản với xây dựng cho sinh viên ý thức tự giác, nếp sống văn minh, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tập thể trong quá trình học tập.
 Năm học 2019 - 2020, Nhà trường tiếp tục triển khai dạy, học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên khóa mới K64 theo hình thức tập trung tại cơ sở Lạng Sơn, từ đó nâng cao chất lượng dạy, học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong công tác giáo dục của Nhà trường.
 Nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên đi học tập, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thống nhất và cập nhập những nội dung mới phục vụ cho công tác giáo dục quốc phòng và an ninh.
Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý cán bộ, viên chức trong độ tuổi gọi nhập ngũ, độ tuổi tham gia dân quân tự vệ; đăng ký quản lý quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2, nữ có chuyên môn kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật. Quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên, đồng thời báo cáo kịp thời, đầy đủ, theo quy định. 
 Thực hiện đầy đủ, đúng quy định về công tác tiếp nhận, quản lý di chuyển nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên nhập học. Thực hiện tốt công tác giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự cho nam sinh viên tốt nghiệp ra trường hoặc thôi học theo đúng quy định pháp luật.
 Năm 2020, Nhà trường đã phối hợp với Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức huấn luyện cho 154 cán bộ, chiến sĩ tự vệ của 06 trường đại học trên địa bàn quận đảm bảo theo đúng kế hoạch, kết quả huấn luyện đạt loại khá, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông, đặc biệt là trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật vào ngày 17/6/2020. Tổ chức huấn luyện bổ sung cho Đội hội thao tự vệ của Nhà trường tham gia Hội thao lực lượng dân quân tự vệ quận; kết quả đạt giải Nhì đồng đội môn Chính trị.
 Năm học 2019 - 2020, đã tuyển chọn 30 nam sinh viên tốt nghiệp đại học năm 2020 để gửi đi đào tạo sĩ quan dự bị tại Trường Quân sự Quân khu 2 đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng chính trị cao, trong đó 100% là tình nguyện, có 02 em là Đảng viên, ngày 02/10, đã trực tiếp đưa các em đến Trường Quân sự, tổ chức bàn giao cụ thể, đầy đủ về hồ sơ và con người theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác báo cáo, phản ánh tình hình địa bàn, tham gia đầy đủ các hội nghị, các cuộc họp do Ban chỉ huy quân sự quận Ban chỉ huy quân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
[bookmark: _Toc23175266][bookmark: _Toc55499930][bookmark: _Toc56438371]12.3. Công tác đánh giá phân loại viên chức, thi đua khen thưởng
 Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường tiếp tục triển khai phong trào thi đua năm học với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm nâng cao ý thức cán bộ, giảng viên trong việc cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Công tác đánh giá, phân loại viên chức đã có những điều chỉnh kịp thời, hợp lý hơn góp phần đánh giá đúng hiệu quả làm việc của đội ngũ CBVC; đây cũng là cơ sở để xét thi đua khen thưởng năm học.
 Kết quả năm học 2019 - 2020, toàn trường có 286 CBVC đạt mức A+, 275 CBVC đạt mức A, 195 CBVC đạt mức B+, 10 CBVC đạt mức B, 02 CBVC đạt mức C, 24 CBVC không đánh giá xếp loại; 72 tập thể đạt mức A+, 11 tập thể đạt mức A, 4 tập thể đạt mức B+, 4 tập thể đạt mức B, 0 tập thể đạt mức C. 
 Về thi đua khen thưởng, Hiệu trưởng đã có quyết định số 995/QĐ-MĐC ngày 14/10/2020 công nhận 83 tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 317 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” và 240 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 48 đơn vị trực thuộc Trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; 14 cá nhân đạt “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ”; đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 09 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020; đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xét đề nghị trình Thủ thướng Chính phủ tặng Bằng khen Thủ tướng cho 08 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đã đề nghị trao tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong những năm qua. 
Năm học 2019 - 2020, có 08 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
 Trong năm học tới, quy định chấm công, đánh giá phân loại CBVC cần tiếp tục có sự điều chỉnh, nên linh hoạt hơn, hợp lý hơn, nhất là đánh giá đối với cán bộ hành chính.
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Năm học 2019 - 2020, Ban Thanh tra nhân dân đã tiếp nhận và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị của CBVC trong Trường về vấn đề thu nhập, đời sống, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm, quản lý và sử dụng nhà đất trong và ngoài trường...
 Công tác kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng cán bộ, viên chức; thi và tuyển sinh; kiểm tra thi cử (thi đầu vào và thi hết môn học) được thực hiện nghiêm túc. Việc phân phối, sử dụng nguồn thu học phí cũng được giám sát thường xuyên và chặt chẽ nhằm đảm bảo công bằng cho toàn thể CBVC Nhà trường, góp phần ổn định tư tưởng cũng như cải thiện cơ sở vật chất, môi trường và điều kiện làm việc cho CBVC.
 Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, nhanh chóng nắm bắt những thông tin phản hồi từ CBVC, sinh viên và phản ánh kịp thời đến Ban Giám hiệu, các phòng ban chức năng để có cách giải quyết hợp lý góp phần giữ vững hoạt động ổn định của Nhà trường.
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Năm học 2019 - 2020, Công Đoàn trường đã phối hợp với Viện Công nhân - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam thực hiện khảo sát đánh giá ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với CBNGNLĐ (2 giai đoạn). Tuyên truyền cán bộ, nhà giáo và người lao động cách phòng chống dịch Covid-19, vận động khai báo y tế toàn dân online và nhắn tin ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19. 
- Làm tốt công tác bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021.
- Kiện toàn bổ sung Ủy ban kiểm tra Công đoàn Trường. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ công đoàn các cấp đúng quy định. 
- Tổ chức sơ kết công tác công đoàn giữa nhiệm kỳ 2017- 2022 và bổ sung chương trình công tác cuối nhiệm kỳ.
- Công đoàn đã xây dựng và trình ký ban hành Quy định đánh giá, xếp loại tổ công đoàn, công đoàn bộ phận và Quy chế khen thưởng Công đoàn. 
- Tổ chức tổng kết phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” giai đoạn 2016 - 2020 và năm học 2019 – 2020; Tổ chức cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài HUMG”.
- Tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020. 
- Tích cực vận động ủng hộ hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, phối hợp tổ chức trao quà ủng hộ theo chương trình “Áo ấm mùa đông” tại Tuyên Quang. 
- Công đoàn Giáo dục Việt Nam kiểm tra toàn diện Công đoàn Trường giai đoạn 2017 – 2019, được đánh giá là công đoàn thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Với những thành tích đã đạt được Công đoàn Trường đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh có phòng trào thi đua xuất sắc, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống dịch Covid-19.  
[bookmark: _Toc23175269]12.6. Công tác Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên
Đánh giá cao vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trong nhà trường, Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn dành sự quan tâm và chỉ đạo sát sao các hoạt động của Đoàn và Hội, đặc biệt là công tác giáo dục ý thức chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, các chương trình công tác sinh viên.
Đoàn thanh niên Trường triển khai rộng rãi, trọng tâm là tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc và cách mạng; truyền thống lịch sử 90 năm phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam, 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Thành phố Hà Nội, truyền thống 89 năm của Đoàn, truyền thống 53 năm xây dựng và trưởng thành của nhà trường ... đã góp phần củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng tự hào dân tộc, yêu trường v.v. cho sinh viên. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, công tác giáo dục truyền thống, truyền thông đến đoàn viên, sinh viên của Nhà trường được Đoàn thanh niên Trường tích cực triển khai dưới hình thức trực tuyến. Hệ thống Fanpages của Đoàn thanh niên – Hội sinh viên HUMG, các Fanpages và Group của các cơ sở đoàn trực thuộc đã tích cực chia sẻ thông tin của Thành đoàn Hà Nội, Hội sinh viên Thành phố về các hoạt động, sự kiện đến từng đoàn viên, sinh viên. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên trường tích cực phối hợp với phòng Công tác chính trị sinh viên trong việc khai thác  và sử dụng hiệu quả hệ thống bảng tin, panô, băng zôn, infographic để tuyên truyền các sự kiện chính trị của Đảng, Đoàn và của Nhà trường.Đoàn trường đã tổ chức cho hơn 100% đoàn viên tham gia thi trực tuyến “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do TW Đoàn triển khai. Đặc biệt, trong năm học 2019 – 2020, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐH Mỏ - Địa chất đã vinh dự nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho danh hiệu Trường có tỷ lệ sinh viên tham gia Cuộc thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhiều nhất.
Đoàn trường đã triển khai thực hiện tốt chiến dịch CHỦ NHẬT XANH - THỨ HAI SẠCH bằng việc thường xuyên ra quân vào các sáng thứ hai đầu tuần dọn dẹp vệ vệ sinh khu vực trước cổng trường, khu vực công cộng trên địa bàn phường Đức Thắng và Cổ Nhuế 2, trong khuôn viên trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đoàn viên sinh viên trong việc giữ gìn giảng đường sạch, xây dựng Nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp”. 
Công tác giáo dục đạo đức lối sống, ý thức pháp luật cho ĐVTN tiếp tục được tăng cường và thực hiện có hiệu quả. Đoàn Thanh niên đã tích cực tuyên truyền và cụ thể hóa trong thực tiễn Cuộc vận động xây dựng thanh niên Thủ đô thời đại mới với 5 tiêu chí, 6 giá trị cốt lõi và Cuộc vận động 5 tiết kiệm.
Năm học 2019 - 2020, Đoàn Thanh niên Trường đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn trường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Đoàn trường đã phát huy được vai trò tích cực và sáng tạo của đông đảo đội ngũ đoàn viên là cán bộ giảng viên. 100% đội ngũ giảng viên trẻ tham gia NCKH và là nhân tố quan trọng trong các phong trào NCKH, phát huy sáng kiến cải tiến, các hoạt động thúc đẩy thi đua giảng dạy, học tập... Năm học 2019 -2020, mặc dù là năm học bị ảnh hưởng nhiều của dịch Covid-19 nhưng nhiều đoàn viên là sinh viên được tham gia NCKH và hoàn thành xuất sắc đề tài đảm nhiệm. Toàn trường đã có hơn 400 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đăng ký tham gia và thi tại 23 tiểu ban, nhiều đề tài đã được tham gia thi giải Vifotec và đạt thứ hạng cao. 
Đoàn trường luôn thường xuyên quan tâm tới các hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên, tiêu biểu là phong trào thi Olympic. Năm học 2019 – 2020 toàn trường đã có hơn 600 đoàn viên sinh viên tham gia thi 14 môn tại 2 cơ sở đào tạo là Hà Nội, Vũng Tàu góp phần đẩy mạnh phong trào học tập, tìm nhân tố cho các giải Olympic quốc gia.Trong năm học 2019 - 2020, Đoàn thanh niên Trường đã tích cực tham gia các cuộc thi Tài năng Anh ngữ 2020 do Thành đoàn tổ chức và đã xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng khối các trường Đại học, Cao đăng khi có số lượng thí sinh tham gia nhiều nhất.
Công tác giao lưu và hợp tác quốc tế cũng đã được Đoàn trường quan tâm thực hiện. Đoàn trường đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức Cuộc thi gói bánh chưng chào đón năm mới giữa đoàn viên sinh viên Việt Nam với du học sinh Lào, Mông Cổ đang học tập tại trường; Các hoạt động đã góp phần tích cực vào việc tăng cường đoàn kết hữu nghị, giao lưu quốc tế giữa sinh viên trường và các bạn du học sinh Lào, Mông Cổ, Campuchia. Năm học 2019 - 2020, đã có 12 đoàn viên được tham gia chương trình học tập trao đổi sinh viên tại Ba Lan (trường AGH) theo hiệp định giữa hai chính phủ và 08 đoàn viên tham gia trại hè sinh viên quốc tế tại Nga và Trung Quốc.
Năm học 2019 - 2020, Đoàn trường đã triển khai có hiệu quả “Mô hình bộ phận 1 cửa”. Đây là phần việc tại khu vực bộ phận 1 cửa của phòng Hành chính Tổng hợp được Đoàn trường đảm nhiệm và triển khai giao cho đội sinh viên tình nguyện Tuổi trẻ thực hiện. Mô hình này vừa tạo điều kiện rèn luyện sinh viên làm việc trong môi trường cơ quan nhà nước, vừa hỗ trợ nhà trường trong việc giải quyết nhanh các đầu việc thủ tục hành chính, tinh giản vị trí việc làm cho Nhà trường, hỗ trợ một phần tài chính cho các hoạt động của SVTN.
Công tác Hiến máu nhân đạo cũng luôn được Đoàn trường triển khai đều đặn, hiệu quả trong năm học qua. Đoàn trường thường xuyên vận động đoàn viên, học sinh sinh viên tham gia hiến máu cứu người tại các điểm hiến máu nhân đạo của Viện Huyết học truyền máu Trung ương và tổ chức định kỳ các Ngày hội hiến máu nhân đạo tại trường 2 lần/1 năm với tổng số đơn vị máu thu gom được trong năm học tại trường hơn 1000 đơn vị máu. Ngoài ra Đội sinh viên tình nguyện HMNĐ kết hợp với Đoàn thanh niên Phường Đức thắng triển khai các đợt hiến máu hiệu quả trên địa bàn.
Nhiều câu lạc bộ chuyên ngành đã được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả, phù hợp với chuyên môn đào tạo của các Khoa, Trung tâm như Câu lạc bộ Dầu khí, CLB Robocon của khoa Cơ – Điện, CLB Tin học của khoa CNTT, CLB Khởi nghiệp của khoa KT & QTKD, CLB Môi trường của khoa Môi trường, CLB Xây dựng của khoa Xây dựng, CLB Trung Nhật, SPE... thu hút sự tham gia của đông đảo ĐVTN. 
Trong năm học 2019 - 2020, Đoàn trường đã triển khai có hiệu quả Khóa tập huấn lan tỏa đầu tiên về Công dân Tích cực Doanh nghiệp Xã hội cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã khép lại sau 4 ngày tập huấn (14, 15, 21, 22/9) cùng với sự hào hứng và nguồn năng lượng tích cực từ phía hàng chục sinh viên các khoa, các khóa trực tiếp tham gia Chương trình. Khóa Tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Hội đồng Anh với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp doanh nghiệp xã hội và sáng tạo xã hội cho sinh viên Nhà trường để các em có thể hình thành và triển khai thực tế những dự án hành động vì xã hội.
Được sự chỉ đạo của Thành đoàn – Hội sinh viên Thành phố Hà Nội và Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường, công tác truyền thông, tham gia hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn thanh niên Trường được thực hiện rất khẩn trương, hiệu quả và đóng góp rất hữu ích cho chiến dịch chung của Nhà trường và địa bàn dân cư. Đặc biệt, có 15 bạn sinh viên chuyên ngành Lọc – hóa dầu đã cùng các giảng viên trẻ của Khoa Dầu khí tham gia pha chế sản xuất hơn 7000 chai nước rửa tay an toàn để sẵn sàng tặng miễn phí cho các bạn sinh viên khi quay trở lại học tập.
Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên Trường đã tham gia hỗ trợ Nhà trường trong công tác kiểm soát thân nhiệt tại khu vực cổng trường, thường xuyên thực hiện các bản tin đăng trên fanpages, thực hiện video clip để hướng dẫn cán bộ, sinh viên cách phòng dịch cho bản thân, gia đình, cơ quan trường học và cộng đồng xã hội. Những sản phẩm truyền thông do Đoàn trường thực hiện đã tạo ra hiệu ứng xã hội rất tốt trong cộng đồng sinh viên HUMG nói riêng và xã hội nói chung, góp phần vào công tác chống dịch của nhà trường và đất nước.
Thực hiện chương trình “Áo ấm mùa đông” vào tháng 1 năm 2020 tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang với số tiền ủng hộ hơn 200.000.000 VNĐ.
Đoàn Thanh niên Trường được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm, tạo điều kiện tối đa trong các hoạt động Đoàn, do đó Đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chấtcũng thường xuyên được Đoàn cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ phối hợp tham gia và triển khai hiệu quả các hoạt động do Đoàn cấp trên tổ chức. Đoàn trường cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ đột xuất, cử lực lượng tham gia các hoạt động khác vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc các ngày lễ lớn, ngày nghỉ
Với những hoạt động sôi nổi, phong phú, công tác Đoàn và Hội của Nhà trường đã được tổ chức Đoàn cấp trên đánh giá cao. Năm học 2019 - 2020, Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã tặng bằng khen cho 21 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc.
[bookmark: _Toc23175270][bookmark: _Toc55499933][bookmark: _Toc56438374]13. Đánh giá chung việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC Trường lần thứ 46
Từ các kết quả hoạt động nêu trên, chúng ta có thể khẳng định rằng Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã từng bước thể hiện được vai trò, vị trí của một Trường đại học kỹ thuật đa ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập. Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen là đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành giáo dục giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2680/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra, nhiều nhiệm vụ còn chưa hoàn thành (Bảng 37).
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	Tiêu chí
	Mục tiêu
	Thực hiện
	Đánh giá

	Quy mô đào tạo chính quy
	15.000
	13.191
	Không đạt

	Mở mới ngành đào tạo:
- Bậc đại học
- Thạc sĩ
	
3
2
	
0
0
	
Không đạt
Không đạt

	Chương trình chất lượng cao
	2
	0
	Không đạt

	Đề tài KHCN mới:
- Cấp Nhà nước
- Cấp Bộ và tương đương
	
7
10
	
13
11
	
Vượt
Vượt

	Bài báo và báo cáo khoa học quốc tế
	150
	195
	Vượt

	Hội nghị khoa học quốc tế
	03
	03
	Đạt

	Thi đua
	85% LĐTT
	85% LĐTT
	Đạt




Kết quả trên thể hiện trong quá trình hoạt động, Nhà trường còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục đó là:
Cần tích cực nâng cao về số lượng, chất lượng các đề tài khoa học cấp Nhà nước, Cấp Bộ và tương đương. Cán bộ giảng viên cần tích cực hơn nữa trong công tác nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ. Chủ động tham gia viết bài cho các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế.
 Chất lượng đào tạo ở một số ngành của Nhà trường vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội; năng lực cạnh tranh còn hạn chế; một bộ phận giảng viên và cán bộ quản lý chưa đáp ứng được trong thời kỳ mới; cơ sở vật chất chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của tự chủ đại học; bộ máy tổ chức còn cồng kềnh; thu nhập của cán bộ, viên chức còn chưa cao; chiến lược phát triển Nhà trường chưa tính hết được sự thay đổi nhanh chóng của chính sách và xã hội.
Các giải pháp về việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trẻ và đầu tư cho cơ sở vật chất còn gặp khó khăn chưa đáp ứng quy mô phát triển của Nhà trường, chưa đáp ứng được nhu cầu đào tạo theo tín chỉ, công tác quản lý đào tạo còn nhiều bất cập cần khắc phục. Cơ sở vật chất còn tương đối hạn chế nên đã gây khó khăn cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, tổ chức đào tạo một cách khoa học. 
Công tác chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, xác định vị trí việc làm chưa được xây dựng và triển khai hiệu quả nên phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của một bộ phận cán bộ viên chức, một số đơn vị.
Công nghệ thông tin chưa được ứng dụng mạnh và sâu trong tổ chức và quản lý đào tạo, quản lý mọi hoạt động và quản trị nhà trường.
Các đơn vị chưa thực sự chủ động trong hoạt động của mình; kế hoạch tuyển sinh và các hoạt động tuyên truyền, quảng bá chưa có được sự phối hợp tốt giữa Nhà trường với các Khoa; Chương trình đào tạo được cập nhật vẫn chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của xã hội và có tính cạnh tranh.
Công tác quản lý, sử dụng công sản làm chưa thật hiệu quả, chưa kiên quyết xử lý, khắc phục yếu kém trong các lần kiểm tra, chưa tận dụng hết công năng các thiết bị thí nghiệm, chưa khai thác triệt để cơ sở vật chất hiện có phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
Công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng, công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên còn nhiều hạn chế, chưa nắm bắt tốt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên; chưa tạo ra động lực để trò giúp thầy thay đổi, chưa nâng cao được ý thức và văn hóa học đường trong Nhà trường.
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PHẦN II
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Năm học 2020 - 2021 là năm học tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kinh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; thực hiện Chỉ thị 666/CT-BGDĐT ngày 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 ngành giáo dục. Trên cơ sở đó Trường Đại học Mỏ - Địa chất xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 là "Thúc đẩy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các hoạt động cho các cá nhân, tổ chức thuộc và trực thuộc Nhà trường”, nhằm tuân thủ triết lý giáo dục "Nhân văn - Khai phóng - Hội nhập", phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Nhà trường. 
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1.1. Hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2045, làm cơ sở để xây dựng đề án phát triển trung hạn và dài hạn, đề án tự chủ đại học phù hợp với điều kiện thực tiễn của Nhà trường.
1.2. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường theo định hướng phát triển trường, đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong từng cá nhân, đơn vị của Nhà trường. Hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường. Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các đơn vị chủ động xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Nhà trường.
1.3. Nâng cao chất lượng chuyên môn và đạo đức của đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm cán bộ, viên chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định; bảo đảm số lượng và chất lượng cán bộ, viên chức đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Trường. Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức đoàn thể để phát huy truyền thống đoàn kết, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức và sinh viên. Tăng cường thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, viên chức và người học của Nhà trường.
1.4. Triển khai cải tiến chất lượng Nhà trường giữa chu kỳ kiểm định (2018 - 2023). Đẩy mạnh xây dựng các chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu xã hội. Thúc đẩy kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học. Triển khai hệ thống đào tạo E-Learning hiệu quả.
1.5. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động, công tác xây dựng kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ; phương thức đầu tư, cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp chiến lược phát triển của Nhà trường. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để cập nhật tri thức khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới. Nâng cấp Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất để được gia nhập hệ thống trích dẫn Đông Nam Á - ACI. Tăng cường công tác xuất bản, đặc biệt là công bố khoa học quốc tế để nâng cao vị thế của Nhà trường và đáp ứng mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng nghiên cứu.
1.6. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên. Nâng cao vai trò trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc quản lý sinh viên.
1.7. Tổ chức thực hiện kế hoạch trung hạn phát triển khu đô thị đại học giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành việc lập qui hoạch chi tiết các công trình xây dựng Khu A1 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng các công trình theo từng giai đoạn, hạng mục công việc thành phần thuộc Khu A1 và tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng khu Đô thị đại học. 
1.8. Tiếp tục đẩy mạnh, tăng tính chuyên nghiệp và tính hiệu quả trong hoạt động truyền thông, đa dạng và đổi mới liên tục về hình thức và cách thức tiếp cận nhằm phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ chính trị, hướng đến sự phát triển bền vững qua việc xây dựng hình ảnh và thương hiệu của Nhà trường.
1.9. Tiếp tục tăng cường tìm kiếm và thu hút các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh công tác xã hội hóa cho cơ sở vật chất, tập trung khai thác hiệu quả hệ thống các phòng thí nghiệm công nghệ cao, phòng thí nghiệm thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0; xây dựng và sắp xếp lại hệ thống phòng thí nghiệm, thực nghiệm để từng bước đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo. Xây dựng các phương án huy động vốn (vốn ngân sách nhà nước, vay nợ, viện trợ, các nguồn vốn hợp pháp khác) dành cho đầu tư khu A1 trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tiếp tục nâng cấp phòng học như lắp máy điều hòa nhiệt dộ, trang thiết bị phục vụ quản lý đào tạo, hệ thống wifi, phần mềm quản lý, cải tạo cơ sở vật chất, chống xuống cấp; quy hoạch  và nâng cấp các phòng thí nghiệm, cải tạo giảng đường phù hợp với hoạt động đào tạo và cơ cấu sinh viên của trường. 
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- Quy mô đào tạo: Chính quy: 15000 
- Mở mới ngành đào tạo: Bậc đại học 8 ngành đào tạo đó là các ngành: Quản lý công nghiệp; Kỹ thuật cơ điện tử; Quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật xây dựng CTGT; Kỹ thuật cơ khí động lực; Luật kinh tế; Du lịch Địa chất; Khoa học dữ liệu; Xây dựng công trình ngầm TP và Hệ thống tàu điện ngầm; CNTT chất lượng cao
- Mở mới 01 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: ngành Kỹ thuật xây dựng; và 01 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ: ngành Kỹ thuật hóa học. 
- Đề tài triển khai từ 2020: Cấp NN: 10 đề tài ;Cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo: 10 đề tài 
- Bài báo Quốc tế: 150 bài (Trong đó bài báo khoa học thuộc danh mục ISI: 100 bài)
- Hội nghị Khoa học quốc tế: 03 hội nghị. Hội nghị khoa học toàn quốc: 01
- Mở khóa học ngắn hạn: ít nhất 10 khóa 
- Xuất bản 10 Giáo trình trong đó mỗi khoa chuyên môn: 01 giáo trình
- Tự đánh giá chương trình đào tạo: 03 chương trình (Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Quản lý đất đai)
- Thi đua: 85% cán bộ viên chức đạt Lao động tiên tiến
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3.1. Ban hành hệ thống chính sách thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2045. Nhà trường định hướng cho các đơn vị xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn. Thí điểm triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho một số đơn vị của Nhà trường theo yêu cầu của Luật GDĐH sửa đổi và các quy định pháp luật. Triển khai thực hiện tái cấu trúc trường và tái cấu trúc các đơn vị theo chiến lược phát triển, triển khai Đề án vị trí việc làm, Đề án thành lập Trường, Viện trực thuộc Trường. Thành lập các trung tâm, doanh nghiệp khoa học công nghệ thuộc, trực thuộc Trường.
3.2. Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, viên chức có nguyện vọng chuyển đổi chuyên môn đào tạo, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng mềm cho cán bộ, viên chức như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề, nâng cao năng lực viên chức làm công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác truyền thông ... Ban hành chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc mở ngành đào tạo. Tăng nguồn thu từ các hoạt động của Nhà trường, cân đối, bố trí hợp lý các khoản chi nhằm dành nguồn lực tài chính cho việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường.
3.3. Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Nhà trường theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của Nhà trường. Thí điểm xây dựng chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của một số chức danh lãnh đạo, quản lý trong Nhà trường theo vị trí việc làm, theo kết quả, hiệu quả công việc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế giảng dạy, học tập; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định, quy chế.
3.4. Xây dựng thí điểm chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học và sau đại học. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, khảo sát cơ cấu, đặc điểm của thị trường lao động; gắn đào tạo theo nhu cầu xã hội; chuẩn bị các nguồn lực về nhân sự, cơ sở vật chất để xây dựng các chương trình đào tạo mới, chương trình chất lượng cao, chương trình liên kết quốc tế, chương trình phục vụ nhu cầu doanh nghiệp, triển khai đòng bộ hệ thống đào tạo E-Learning ... nhằm đa dạng hóa loại hình, phương pháp đào tạo, gắn liền đào tạo với nhu cầu của xã hội và theo các quy định mới về đào tạo trực tuyến. Tiếp tục triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường. Triển khai kiểm định chất lượng 01 chương trình đào tạo đại học theo chuẩn AUN-QA.
3.5. Kết nối các phần mềm quản lý của Nhà trường tạo thành một hệ thống quản lý đồng nhất. Tổ chức rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường. Tiếp tục tăng số lượng thủ tục giải quyết ở bộ phận một cửa như đối với các thủ tục kế toán, tài chính, tổ chức cán bộ, đào tạo đại học, sau đại học, công tác chính trị sinh viên ... Xây dựng cơ chế khuyến khích các tổ chức quốc tế, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ tại Nhà trường. Tăng cường giao lưu học thuật quốc tế. Xây dựng lộ trình cho việc nâng cấp bản Tiếng Anh của Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất để đến năm 2022 đạt điều kiện đưa vào danh mục ACI. Ban hành chính sách khuyến khích viên chức công bố khoa học quốc tế. Tiếp tục thúc đẩy thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh trong Nhà trường thông qua việc ưu tiên giao, đặt hàng triển khai các nhiệm vụ khoa học - công nghệ, ưu tiên đầu tư trang thiết bị, điều kiện nghiên cứu ... Tiếp tục cải tiến phương thức tuyển chọn đề tài khoa học theo hướng nâng cao chất lượng, phục vụ các yêu cầu thiết thực và có sản phẩm chất lượng cao.
3.6. Tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng công tác quản lý sinh viên, rà soát và cải tiến quy trình quản lý, quy chế phối hợp giữa đào tạo - quản lý sinh viên- kế hoạch tài chính - khoa nhằm khắc phục tối đa các hạn chế ảnh hưởng tới người học; tăng cường công tác giáo dục nhận thức, đạo đức lối sống, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm; tiếp tục nâng cao vai trò và trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể, các mô hình câu lạc bộ sinh viên trong Nhà trường trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các hoạt động của sinh viên. Tổ chức khóa tập huấn cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, tiến hành lấy ý kiến sinh viên về công tác giáo viên chủ nhiệm.
3.7. Tăng cường tìm kiếm và thu hút các nguồn lực đầu tư dành cho phát triển cơ sở vật chất, đẩy mạnh công tác xã hội hóa cho cơ sở vật chất, tập trung khai thác hiệu quả hệ thống các phòng thí nghiệm công nghệ cao và xây dựng đề án một số phòng thí nghiệm chuyên sâu để từng bước đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học và đào tạo chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng khu Đô thị đại học, chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để thực hiện các công tác liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Khu A1 theo hướng phân kỳ giai đoạn đầu tư phù hợp với qui mô và phương án vốn giai đoạn 2021-2025.
3.8. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông có tính chuyên nghiệp cao; tiếp tục đề xuất và triển khai các giải pháp để quảng bá tuyên truyền hình ảnh Nhà trường; đổi mới và nâng cao chất lượng tư vấn tuyển sinh các bậc học, loại hình đào tạo; thực hiện và mở rộng các hoạt động quảng bá quốc tế để thu hút sinh viên quốc tế ở các nước láng giềng và khu vực khác; tiếp tục mở rộng và tăng cường gắn kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong và ngoài nước để quảng bá hình ảnh, tham gia đào tạo và tạo điều kiện cho sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đồng thời tạo ra các nguồn tài trợ mới cho Quỹ khuyến học và nguồn kinh phí cho các hoạt động khác của nhà trường.
3.9. Sắp xếp lại các phòng thí nghiệm, thực nghiệm để nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà trường. Triển khai xây dựng mô hình bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cho Phòng thí nghiệm thông minh ứng dụng công nghiệp 4.0 để quản lý, sử dụng có hiệu quả trong công tác đào tạo, khoa học công nghệ của Nhà trường. 
3.10. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên phối hợp tổ chức các phong trào thi đua “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học, tự sáng tạo” và phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tuyên truyền; thể dục thể thao, văn nghệ trong cán bộ, viên chức và người học tạo không khí phấn khởi, chung sức, chung lòng, đồng tâm hiệp lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.
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PHỤ LỤC  BÁO CÁO

1. Tổng hợp giải trình các ý kiến của Hội nghị CBVC các đơn vị
2. Báo cáo tài chính

2018-2019	Công nghệ Thông tin	Cơ - Điện	Khoa Dầu khí	Kỹ thuật Địa chất	Kinh tế - Quản trị kinh doanh	Khoa Mỏ	Khoa Môi trường	Bản đồ và Quản lý đất đai	Khoa Xây dựng	528	315	84	29	598	101	11	66	64	2019-2020	Công nghệ Thông tin	Cơ - Điện	Khoa Dầu khí	Kỹ thuật Địa chất	Kinh tế - Quản trị kinh doanh	Khoa Mỏ	Khoa Môi trường	Bản đồ và Quản lý đất đai	Khoa Xây dựng	630	303	53	58	1030	122	13	90	64	



2018-2019	Cơ điện	Công nghệ Thông tin	Dầu khí	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh	Mỏ	Môi trường	Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai	Xây dựng	2625	2497	1596	737	2420	1009	577	1119	990	2019-2020	Cơ điện	Công nghệ Thông tin	Dầu khí	Khoa học và Kỹ thuật Địa chất	Kinh tế và Quản trị Kinh doanh	Mỏ	Môi trường	Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai	Xây dựng	2368	2612	1062	480	2346	619	355	784	737	



2017	
2277	941	2018	
Số sinh viên tốt nghiệp	Nhu cầu tuyển dụng	3346	2389	2019	
2823	2190	2020	[VALUE]
(Dự kiến)

2658	868	



Có việc làm
96,13%
Chưa có việc làm 3,87%
Không liên quan đến ngành đào tạo
31,63%
Tiếp tục học
1,17%

Có việc làm	Chưa có việc làm	0.96130000000000004	3.8699999999999998E-2	Có việc làm đúng ngành đào tạo
38,54%
Có việc làm liên quan đến ngành đào tạo
28,65%
Có việc làm không liên quan đến ngành đào tạo
31,63%
Tiếp tục học
1,17%

Đúng ngành đào tạo	Liên quan đến ngành đào tạo	Không liên quan đến ngành đào tạo	Tiếp tục học	0.38540000000000002	0.28649999999999998	0.31630000000000003	1.17E-2	Năm 2018-2019	
Cấp Nhà nước	Cấp Bộ	Cấp Cơ sở 	18	27	63	Năm 2019-2020	
Cấp Nhà nước	Cấp Bộ	Cấp Cơ sở 	26	31	60	



Năm 2018-2019	Cấp Nhà nước	Cấp Bộ	Cấp Cơ sở 	19115	6275	1688	Năm 2019-2020	Cấp Nhà nước	Cấp Bộ	Cấp Cơ sở 	17998	9221	1688	



Năm học 2018-2019	Sinh viên tham gia	Báo cáo khoa học	Báo cáo đạt giải	733	182	36	Năm học 2019-2020	Sinh viên tham gia	Báo cáo khoa học	Báo cáo đạt giải	670	161	34	



Năm học 2018-2019	Sinh viên tham gia	Sinh viên đạt giải	382	119	Năm học 2019-2020	Sinh viên tham gia	Sinh viên đạt giải	370	120	



2020	Giáo sư	Phó Giáo sư	Tiến sĩ	Thạc sĩ	4	51	256	267	2019	Giáo sư	Phó Giáo sư	Tiến sĩ	Thạc sĩ	5	60	263	296	Sales	Giáo sư	Phó Giáo sư	Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học	4	51	256	267	8	image1.png
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